[image: image1.wmf]8

15



SÁCH 22 CHUYÊN ĐỀ BD HGS HÓA HỌC THCS 

TẬP 2

(Phần đề bài)
(Chuyên đề 11 đến 22)

Chuyên đề 11:
TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1- Cơ sở lý thuyết.

2- Phân dạng và các ví dụ minh họa.

2.1- Dạng 1: Một kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối

b) Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Để phủ một lớp bạc lên một vật bằng đồng có khối lượng 8,48 gam, người ta ngâm vật đó vào dung dịch AgNO3. Sau một thời gian lấy vật đó ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, rồi đem cân được 10 gam. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng bạc phủ lên trên bề mặt của vật.

Ví dụ 2: Một thanh kim loại M hoá trị II được nhúng vào 200ml dung dịch FeSO4 thấy khối lượng tăng lên 3,2 gam. Nếu nhúng cùng thanh kim loại M đó vào 400ml  dung dịch CuSO4 thì khối lượng của thanh tăng lên 8,0 gam. Biết rằng các phản ứng nói trên đều hoàn toàn và sau phản ứng còn dư kim loại M. Hai dung dịch FeSO4 và CuSO4 có cùng nồng độ mol ban đầu. Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch và xác định kim loại M.  

Ví dụ 3: Có 2 thanh kim loại M (có hoá trị II), mỗi thanh nặng 20 gam.


a) Thanh thứ nhất được nhúng vào 100ml dd AgNO3 0,3M. Sau một thời gian phản ứng, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, làm khô đem cân lại thấy thanh kim loại nặng 21,52 gam và nồng độ AgNO3 trong dung dịch còn lại là 0,1M. Coi thể tích dung dịch không thay đổi và lượng Ag sinh ra bám hoàn toàn vào thanh kim loại. Xác định kim loại M.


b) Thanh thứ 2 được nhúng vào 460 gam dung dịch FeCl3 20%. Sau 1 thời gian phản ứng, lấy thanh kim loại ra, dung dịch thu được có nồng độ % của MCl2 bằng nồng độ % của FeCl3 còn lại. Biết rằng ở đây chỉ xảy ra phản ứng theo sơ đồ: 


M + FeCl3 (  MCl2 + FeCl2

Xác định khối lượng thanh kim loại khi được lấy ra khỏi dung dịch.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Phú Thọ, năm học 2012-2013)

2.2- Dạng 2: Một kim loại tác dụng với dung dịch nhiều muối (hoặc nhiều kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối)

b) Ví dụ minh họa

Ví dụ 4: Một thanh kim loại M được nhúng trong 0,1 lít dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi lấy thanh M ra và cân lại, thấy khối lượng của thanh tăng 0,16 gam, nồng độ CuSO4 giảm còn bằng 0,3M (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Xác định kim loại M. 


Lấy 8,4 gam M nhúng vào 1,0 lít dung dịch B chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thanh M có tan hết hay không? Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng và nồng độ mol các muối có trong dung dịch sau phản ứng (giả sử thể tích dung dịch vẫn là 1,0 lít).

Ví dụ 5: Cho 5,05 gam bột kim loại R (hóa trị  không đổi) vào 200 gam dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 14,1% và AgNO3 12,75% đến khi phản ứng hoàn, lọc lấy chất rắn, sấy khô và cân được 26,8 gam. 


a) Xác định kim loại R.


b) Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch thu được sau phản ứng.

Ví dụ 6: Cho 1,36 gam hỗn hợp Fe và Mg vào 400ml dung dịch CuSO4. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A nặng 1,84 gam và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được một hỗn hợp oxit nặng 1,2 gam. Hãy tính khối lượng mỗi kim loại và nồng độ mol/l CuSO4 ban đầu.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn- Bình Định, năm học 2014-2015)
2.3- Dạng 3: Hỗn hợp nhiều kim loại tác dụng với dung dịch chứa nhiều muối.

a) Phương pháp giải toán:
b) Ví dụ minh họa

Ví dụ 5: Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol Fe và 0,2 mol Mg vào trong 500ml dung dịch Y chứa đồng thời Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi kết thúc phản ứng lọc được 29,60 gam Z gồm 3 kim loại. Hòa tan toàn bộ rắn Z trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng dung dịch giảm 2,70 gam. 


a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.


b) Tính nồng độ mol/ lit của mỗi muối trong dung dịch Y

Ví dụ 6: Cho 3,07 gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Al và Fe vào 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 1,0 M và AgNO3 0,5 M, khuấy đều, sau phản ứng thu được m gam kim loại và dung dịch Y (chứa ba muối). Cho từ từ dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 16,0 gam một chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


a) Viết phương trình phản ứng có thể đã xảy ra.


b) Tính m và phần trăm khối lượng của Al và Fe trong X.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2011-2012)

II-BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Cho bột sắt vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian, lọc lấy chất rắn rửa nhẹ, sấy khô và cân lại thấy khối lượng kim loại tăng 10% so với sắt ban đầu. Tính % khối lượng của Fe đã phản ứng.

Bài 2: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Zn và Fe vào một lượng dư dung dịch CuSO4, sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch, thu được m gam bột rắn. 


Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe trong hỗn hợp X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên Hùng Vương-Gia Lai, năm học 2015- 2016)
Bài 3: Nhúng thanh kim loại A hóa trị II vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác cũng lấy thanh kim loại như trên nhúng vào dung dịch Pb(NO3)2 thì thấy khối lượng thanh kim loại tăng lên 7,1%. Xác định tên kim loại A. Biết rằng số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia phản ứng ở 2 trường hợp bằng nhau.

(Trích đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 tỉnh Trà Vinh, năm học 2010-2011)
Bài 4: Cho 1,7 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào 500 ml dung dịch CuSO4 chưa rõ nồng độ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn Y nặng 2,3 gam và dung dịch Z. Cho Z tác dụng với NaOH dư. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 1,5 gam oxit T. Tính khối lượng mỗi kim loại trong X và nồng độ mol dung dịch CuSO4.
Bài 5: Cho 5,15 gam hỗn hợp bột A gồm Zn và Cu vào 140 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, được 15,76 gam hỗn hợp hai kim loại và dung dịch B. Chia dung dịch B thành hai phần bằng nhau. Thêm một lượng dư dung dịch KOH vào phần thứ nhất, được kết tủa. Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn.


a- Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.


b- Cho bột Zn tới dư vào phần thứ hai của dung dịch B, thu được dung dịch D. Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch D, được 2,97 gam kết tủa. Tính giá trị của V. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2013-2014)
Bài 6: Cho 2,821 gam hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 250ml dung dịch AgNO3 0,836M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đ​ược chất rắn A nặng 23,132 gam và dung dịch n​ước lọc B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư​, lấy kết tủa để ngoài không khí. Viết các phư​ơng trình phản ứng xảy ra và tính khối l​ượng mỗi kim loại trong X.
Bài 7: Cho 1,02 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, lọc, thu được 1,38 gam chất rắn B và dung dịch C. Thêm dung dịch NaOH dư vào C, lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,9 gam chất rắn D. 

     a- Tìm nồng độ CM của dung dịch CuSO4.

     
b- Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa, năm học 2015-2016)

Bài 8: Cho 9,675 gam hỗn hợp X gồm Zn và Cu phản ứng với dung dịch AgNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu đư​ợc 28,6 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn Z được 23,575 gam muối khan. Tính % khối l​ượng các kim loại trong X.
Bài 9: Cho 3,971 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Fe tác dụng với 220ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đ​ược dung dịch A và 5,632 gam chất rắn B. Lọc bỏ chất rắn B, rồi cho NaOH d​ư vào phần n​ước lọc thấy có kết tủa. Lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí cho đến khối l​ượng không đổi đ​ược 3,52 gam chất rắn D.


Viết các PTHH của phản ứng xảy ra, tính khối l​ượng mỗi kim loại trong X.

Bài 10: Cho 7,84g bột sắt vào bình có chứa 3,36 lít khí clo (thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Đốt nóng bình đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn X. Cho X vào cốc nước (dư), rồi cho thêm vào cốc 400ml dung dịch AgNO3 1,2M. Kết thúc phản ứng được m gam chất rắn và dung dịch Y. Tính m và nồng  độ mol các chất trong Y, biết dung dịch Y có thể tích là 500ml ? 
(Trích  đề  thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Quảng  Nam, năm học 2013-2014)

Bài 11: Cho m gam bột Fe vào 50ml dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 1,72 gam chất rắn B. Tách B được nước lọc C. Cho C tác dụng với NaOH (loãng) dư được 1,84g kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi được 1,6 gam chất rắn Z. Biết B không tan trong dung dịch HCl.


a- Tính m.


b- Tính nồng độ mol/l của các muối trong A.
Bài 12: Trộn V lít dung dịch Pb(NO3)2 0,5M với V lít dung dịch  AgNO3 0,6M thu được dung dịch X. Đem 1,2 gam bột Al tác dụng với 100ml dung dịch X. Sau phản ứng lọc, làm khô tách được t gam chất rắn và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch Z chứa NaOH 0,2M  và Ba(OH)2 b mol/lít vào dung dịch Y đến khi lượng kết tủa đạt được là lớn nhất thì dùng hết 50ml dung dịch Z. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tìm giá trị của t,b. 
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2012-2013)

Bài 13: Cho 8,04 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đ​ược dung dịch Y và 26,88 gam chất rắn Z. Cho Y tác dụng với NaOH d​ư, lọc lấy hết kết tủa, rửa sạch rồi nung trong không khí  đến khối l​ượng không đổi đ​ược 9,6 gam chất rắn T.

Tính khối l​ượng các kim loại trong X và nồng độ mol/l dung dịch AgNO3.
Bài 14: Cho 15,35 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 400 ml dung dịch CuSO4 nồng độ a mo/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa 2 muối và 15,6 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 6,16 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc).


a) Tính phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 
b) Tính giá trị của a.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐH Vinh – Nghệ An, năm học 2014-2015)
Bài 15: Cho 9,16 gam hỗn hợp A gồm: Zn, Cu và Fe vào cốc đựng 340 ml dung dịch CuSO4 0,5 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu đư​ợc dung dịch B và kết tủa C. Hoà tan hết C bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 3,36 lít SO2 (đktc). Thêm dung dịch NaOH dư​ vào B, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối l​ượng không đổi đ​ược 10,4 gam rắn E. 

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Bài 16: Cho m gam Al cho vào 500 ml dung dịch hỗn hợp A gồm Ag2SO4 và CuSO4. Sau một thời gian phản ứng, lọc chất rắn ra khỏi dung dịch thu được 33,3 gam chất rắn B và dung dịch C. Chia B thành hai phần bằng nhau, cho phần 1 vào dung dịch NaOH dư thu được chất rắn D và 1,68 lít (đktc) khí. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được khối lượng chất rắn tăng 16 % so với khối lượng D. Cho dung dịch HCl vào dung dịch C thu được dung dịch E và không thấy kết tủa xuất hiện. Nhúng thanh sắt vào dung dịch E đến khi dung dịch mất màu xanh và có 0,448 lít (đktc) khí thoát ra, khối lượng thanh sắt giảm 1,088 gam so với khối lượng thanh sắt ban đầu (giả sử kim loại thoát ra bám hết lên thanh sắt).


- Tính nồng độ mol/lít các chất trong A.


- Cho phần 2 chất rắn B vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (đktc, chất khử duy nhất). Tính V?  

(Trích đề đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Hải Dương, năm học 2014-2015)

Bài 17: Có bốn dung dịch khác nhau AgNO3,CuSO4,ZnSO4 và FeSO4 có nồng độ mol bằng nhau. Cho bốn mẫu kim loại X (dư)có khối lượng như nhau vào 4 dung dịch trên, mỗi dung dịch thể tích 200ml, sau một thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc phần chất rắn cân lại, thấy chỉ có một mẫu kim loại có khối lượng tăng thêm 3,04gam so với khối lượng ban đầu, còn ba mẫu kim loại còn lại có khối lượng không đổi.

 
(a) Xác định kim loại X, cho biết X chỉ có thể là một trong các kim loại Ag, Cu, Zn, Fe. Viết các PTHH và tính nồng độ mol của các dung dịch muối ban đầu.

 
(b) Cho 100ml dung dịch NaOH 0,5M vào mỗi bình chứa 100ml dung dịch ZnSO4 và FeSO4 có nồng độ như trên (hai bình chứa hai dung dịch khác nhau), khuấy đều, lọc thu kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Viết các PTHH và tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung từ mỗi dung dịch. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)
Bài 18: Chia 1,50 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Fe, Cu thành hai phần bằng nhau: 


Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 448 ml khí (đktc) và 0,2 gam chất rắn. Hãy tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X. 


Phần 2: Cho tác dụng với 400ml dung dịch có chứa 2 muối AgNO3 0,08M và Cu(NO3)2 0,5M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn A, dung dịch B. 


a) Hãy xác định thành phần và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp chất rắn A. 


b) Tính nồng độ mol/lít của các chất có trong dung dịch B. Giả sử thể tích dung dịch xem như không thay đổi trong quá trình phản ứng. 
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Cần Thơ, năm học 2014-2015)
Bài 19: Cho m(gam) Fe vào V (ml) dung dịch AgNO3 1,0M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m1 (gam) hỗn hợp kim loại (X).  Chia m1(gam) X thành 2 phần. 

-Phần 1: có khối lượng m2(gam) cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí. 

- Phần 2: có khối lượng m3(gam) cho tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 8,96 lít khí SO2 (SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khí đo ở đktc và  m3 – m2 = 16,4.


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.


b) Tìm m và V. 
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Đồng Nai, năm học 2014-2015)

Bài 20:  Cho m gam bột sắt tác dụng với dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu được chất rắn B và dung dịch C. Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư, không có không khí, thu được a gam kết tủa gồm hai hiđroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và chứng minh rằng: m = 8,575b – 7a. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Quảng Trị, năm học 2012-2013)

Bài 21: Dung dịch A chứa đồng thời 2 muối bạc nitrat và đồng (II) nitrat với nồng độ mol của muối đồng gấp 4 lần nồng độ mol của muối bạc.
   1) Nhúng 1 thanh kẽm vào 250 ml dung dịch A. Sau 1 thời gian, lấy thanh kẽm ra và làm khô, thấy khối lượng thanh kẽm tăng 1,51 gam. Biết: dung dịch sau phản ứng chứa 3 muối. Tính nồng độ mol của muối kẽm trong dung dịch sau phản ứng?

   2) Nếu giữ thanh kẽm trong 250 ml dung dịch A một thời gian đủ lâu thì thấy sau phản ứng dung dịch chỉ chứa 1 muối duy nhất với nồng độ 0,54M. Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch A ban đầu?

(Coi tất cả kim loại mới sinh ra đều bám vào thanh kẽm và thể tích dung dịch không thay đổi).
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Ninh Bình, năm học 2012-2013)

Bài 22: Cho hỗn hợp gồm 2,4 gam Mg và 11,2 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 2M. Sau phản ứng, thu được chất rắn A và dung dịch B. Cho dung dịch NaOH dư vào B, thu được kết tủa C. Nung C trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn D. Tính khối lượng các chất rắn A và D.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa, năm học 2014-2015)
Bài 23: Hỗn hợp X chứa Al, Fe. Cho 13,9 gam X vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Kết thúc phản ứng thu dược dung dịch Y và 21,2 gam chất rắn. Tính phần trăm về khối lượng các chất trong X. 
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)

Bài 24: Cho b gam hỗn hợp Mg, Fe ở dạng bột tác dụng với 300ml dung dịch AgNO3 0,8 M, khuấy kĩ để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A1 và chất rắn A2 có khối lượng là 29,28 gam gồm hai kim loại. Lọc hết chất rắn A2 ra khỏi dung dịch A1.

     
1- Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra.


2- Hoà tan hoàn toàn chất rắn A2 trong dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng. Hãy tính thể tích khí SO2 (đktc) được giải phóng ra. Thêm vào A1 lượng dư dung dịch NaOH, lọc rửa toàn bộ kết tủa mới tạo thành, rồi nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 6,4 gam chất rắn. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp Mg, Fe ban đầu.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Ninh Bình, năm học 2013-2014)
Bài 25:  Cho 5,2 gam bột kim loại M (hoá trị 2) vào 0,5 lít dung dịch CuSO4 0,2M khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một kim loại và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH loãng dư vào X, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 1,6 gam rắn khan Y.


a- Xác định kim loại M.


b- Lấy m gam kim loại M cho vào 0,2 lít dung dịch A chứa AgNO3 0,2 và Fe(NO3)3 0,1M. Sau phản ứng (hoàn toàn) ta thu được chất rắn Z khối lượng  4,32 gam và dung dịch B. Tính giá trị lớn nhất của m (các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Bài 26: Tiến hành 2 thí ngiệm dưới đây:


-Thí nghiệm 1: Cho 12 gam Mg và 0,5 lít dung dịch ASO4 và BSO4 có cùng nồng độ là 0,2M (Mg đứng trước A, A đứng trước B trong dãy hoạt động hóa học của kim loại). Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn C có khối lượng 19,2 gam. C tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, còn lại một kim loại không tan có khối lượng 6,4 gam. Xác định 2 kim loại A và B.


-Thí nghiệm 2: Lấy 0,5 lít dung dịch chứa ASO4 và BSO4 với nồng độ mỗi muối là 0,2M và thêm vào đó m gam Mg. Lọc lấy dung dịch D. Thêm NaOH dư vào dung dịch D được kết tủa E, nung kết tủa E ngoài không khí đến khối lượng không đổi, cuối cùng được chất rắn F có khối lượng 10 gam. Tính khối lượng m của Mg đã dùng.
Bài 27:  Cho 1,36 gam hỗn hợp bột A (Fe, Mg) vào 400 ml dung dịch Cu(NO3)2 có nồng độ a mol/lít. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 1,84 gam chất rắn B và dung dịch C. Thêm NaOH dư vào dung dịch C được kết tủa. Nung kết tủa này ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1,2 gam chất rắn D.


-Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại trong A và tính a.

Cho 2,04 gam hỗn hợp A tác dụng với V ml dung dịch AgNO3 0,2M. Sau khi phản ứng xong, thu được chất rắn E có khối lượng là 10,26 gam. 

- Tính thành phần % các chất trong E và thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng. 
Bài 28: Lấy 8,2 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe (có tỷ lệ mol tương ứng là 2:5) vào 0,5 lít dung dịch Y chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,3M. Phản ứng cho ra chất rắn C và dung dịch D. Thêm NaOH loãng, dư vào D được kết tủa, đem nung kết tủa này ngoài không khí được chất rắn E. Tính khối lượng của C, E và nồng độ mol của các chất trong D (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Bài 29: Một hỗn hợp X gồm Al và Fe có khối lượng 1,94 gam. Cho X vào 0,5 lít dung dịch A chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn được rắn B và dung dịch C chứa ba muối. Cho NaOH (loãng) dư vào C, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,6 gam chất rắn D. 


a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.


b) Tính khối lượng B và phần trăm khối lượng của X.
Bài 30: Một hỗn hợp X gồm Zn và Fe có khối lượng 2,98 gam. Cho X vào 0,3 lít dung dịch Y chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn được rắn Z và dung dịch A. Cho NaOH (loãng) dư vào A, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,2 gam chất rắn B. Viết phương trình phản ứng xảy ra, tính khối lượng Z và phần trăm khối lượng của X.
Bài 31: Cho hỗn hợp X gồm x mol Mg, y mol Zn vào trong dung dịch chứa z mol AgNO3 đến phản ứng hoàn toàn. Xác định mối lquan hệ giữa x,y,z thỏa mãn điều kiện sau:


– Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.


– Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối


– Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 1 muối.

**
Chuyeân ñeà 12:

BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO NGUYỂN TỬ - BẢNG  

TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1-Tóm tắt kiến thức về nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2- Một số chú ý khi giải bài tập

3- Phương pháp giải một số dạng bài tập thường gặp

3.1- Dạng 1:  Xác định nguyên tố khi biết tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử

a) Các bước giải (thường gặp)

b) Ví dụ minh họa:


Ví dụ 1: Tổng số hạt cơ bản trong 1 nguyên tử X là 40, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Tìm số lượng từng loại hạt có trong X và tên nguyên tố X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bến Tre, năm học 2015-2016)

Ví dụ 2: Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản (electron, proton, nơtron) là 60, khối lượng nguyên tử A không quá 40 đvC. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản ít hơn nguyên tử A là 20 hạt, trong hạt nhân B số hạt mang điện ít hơn số hạt mang điện 1 hạt.


a) Xác định các nguyên tố A,B.


b) Cho 9,4 (gam) hỗn hợp X gồm A,B vào nước dư đến khi phản ứng kết thúc thấy thoát ra 6,272 lít khí (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.


Ví dụ 3: Nguyên tử X có tổng số hạt electron, proton, nơtron bằng 46. Số hạt không mang điện bằng 
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 số hạt mang điện. 


a) Xác định số lượng mỗi loại hạt cơ bản trong nguyên tử X ? Nguyên tử X thuộc nguyên tố hóa học nào?


b) Không tra bảng tuấn hoàn, hãy cho viết vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (ô, chu kỳ, nhóm)

3.2- Dạng 2: Xác định 2 nguyên tố A,B trong bảng tuần hoàn khi biết tổng số proton trong 2 nguyên tử.
a) Các bước giải (thường gặp)
b) Ví dụ minh họa:


Ví dụ 4: 


a) Một nguyên tố R có công thức hợp chất với hiđro là RH. Trong oxit bậc cao nhất, R chiếm 74,2% theo khối lượng. Xác định tên nguyên tố R.


b) Hai nguyên tố X,Y ở 2 chu kỳ liên tiếp, thuộc hai nhóm A liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Biết tổng số proton trong 2 hạt nhân là 23 (số proton của Y lớn hơn số proton của X). Biết X,Y ở trạng thái đơn chất thỏa mãn theo sơ đồ chuyển hóa sau:


Đơn chất của X
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Đơn chất của Y
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Lập luận xác định X,Y và công thức hóa học của các chất trong 2 sơ đồ trên.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương (Gia Lai), năm học 2008-2009)


Ví dụ 5: Hai nguyên tố A,B thuộc cùng một nhóm (chính) và thuộc hai chu kỳ liên tiếp. Tổng số electron trong hai nguyên tử của 2 nguyên tố A,B là 22. 

Biết rằng:  đơn chất A cháy dễ dàng khi hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn.

a) Xác định các nguyên tố A,B?


b) Xác định các chất theo sơ đồ chuyển hóa sau:
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(A1, A2, A3, A4, A5 là các hợp chất của nguyên tố A)

Ví dụ 6: Hai nguyên tử A và B có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử B là 28. Hãy xác định hai nguyên tố A và B. Cho biết số hiệu nguyên tử của một số nguyên tố như sau:  ZN = 7; ZNa = 11; ZCa = 20; ZFe = 26; ZCu = 29; ZC = 6; ZS = 16.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa LHP (Nam Định), năm học 2015-2016)
3.3- Dạng 3:  Xác định 2 nguyên tố A,B trong cùng một hợp chất AxBy  khi biết một số dữ kiện.
a) Phương pháp xử lý các dữ kiện (thường gặp)
b) Ví dụ minh họa:


Ví dụ 7: Một hợp chất có công thức MAx (trong đó M chiếm 46,667% về khối lượng). M là kim loại, A là phi kim ở chu kỳ 3. Trong hạt nhân của M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4, trong hạt nhân của A có số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong MAx là 58. Xác định số proton, số nơtron, tên nguyên tố M, A và công thức hóa học của MAx.  

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Quảng Nam, năm học 2013-2014)


Ví dụ 8: Một hợp chất (M) có phân tử dạng X2Y3 (X là kim loại,Y là phi kim), biết tổng số proton trong phân tử là 76 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có sô nơtron hơn số proton 4 hạt; trong hạt nhân nguyên tử Y có số nơtron bằng số proton. Nguyên tử khối của X hơn nguyên tử khối của Y 40 đvC. 


Xác định công thức hóa học của (M); (A); (B); (C); (D); (E); (F);(Q) và hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
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II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Cho hợp chất X2Y. Trong phân tử X2Y  tổng số hạt cơ bản là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Nguyên tử khối của X lớn hơn nguyên tử khối của Y là 23. Tổng số hạt cơ bản trong X nhiều hơn trong Y là 34. Xác định số hạt proton, nơtron của X, Y và công thức hóa học của X2Y. 
Bài 2: Hợp chất A được tạo bởi hai nguyên tố M, R có công thức MaRb trong đó
R chiếm 6,667% khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n = p + 4, còn
hạt nhân nguyên tử R có n’ = p’ (trong đó n, p, n’, p’ là số nơtron và số
proton tương ứng của M và R). Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử A 
bằng 84 và a + b = 4. Tìm công thức phân tử của A.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bắc Ninh, năm học 2008-2009)
Bài 3: Tổng số hạt p, n, e của hai nguyên tử A, B là 177, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 8.


a) Xác định các nguyên tử A, B.


b) Cho 18,6 gam hỗn hợp X gồm A và B tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 39,9 gam hỗn hợp muối khan. Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị m.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Thái Bình, năm học 2014-2015)
Bài 4: Phân tử M có công thức YX2 cấu tạo từ nguyên tử của hai nguyên tố X, Y. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong phân tử M bằng 96 hạt. Hat nhân nguyên tử X, Y đều có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Trong bảng tuần hoàn hóa học, hai nguyên tố X, Y thuộc cùng một nhóm (cột) và ở hai chu kì nhỏ (hàng) liên tiếp. Xác định công thức phân tử M.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú- Hải Phòng, năm học 2013-2014)
Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 2,46 gam hỗn hợp X gồm 3 oxit của 3 kim loại nhóm IA thuộc 3 chu kỳ liên tiếp vào nước thu được một dung dịch Y. Để trung hòa dung dịch Y thì phải dùng đúng 200ml dung dịch chứa đồng thời H2SO4 0,125M và HCl 0,25M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m(gam) muối khan.


a) Xác định các kim loại trong X


b) Tính m.

Bài 6: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt e ,p và n là 48 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16.


a) Tìm nguyên tố R


b)Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):
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(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương (Gia Lai), năm học 2012-2013)
Bài 7: X và Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỗn hợp A gồm hai muối natri của hai nguyên tố X, Y. Để phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 12,975 gam hỗn hợp A cần dùng 300ml dung dịch
[image: image12.wmf]3
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 0,500M. Xác định hai nguyên tố X và Y.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Nguyễn Du - Đăk Lăk, năm học 2013-2014)
Bài 8: Hạt nhân của một nguyên tử X có số hạt mang điện ít hơn hạt không mang điện là 4, có điện tích hạt nhân là 4,1652.10–18C. Hãy tính tổng số hạt có trong một nguyên tử X ? (Cho 1 đơn vị điện tích = 1,602.10 – 19C).

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Long An, năm học 2014-2015)
Bài 9: X,Y,Z là 3 nguyên tố liên tiếp trong cùng một chu kỳ nhỏ của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Biết rằng tổng số hạt proton trong 3 nguyên tử của 3 nguyên tố X,Y,Z là 36 và ZX < ZY < ZZ. 


Xác định tên của các nguyên tố X,Y,Z và so sánh lực bazơ của các hidroxit tạo thành từ 3 nguyên tố đó.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), năm học 2011-2012)
Bài 10: Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học là RH3. Trong hợp chất có hoá trị cao nhất với oxi thì R chiếm 25,93% về khối lượng.


a) Xác định nguyên tố R


b) So sánh tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố R với oxi và photpho. Giải thích ngắn gọn. 
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm học 2012-2013)
Bài 11: Hợp chất (M) được tạo thành bởi 2 nguyên tố A và B có công thức AxBy  trong đó B chiếm 64% khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử A có n = p + 1, còn trong hạt nhân của B có n’=p’.Trong đó n,p,n’,p’là số nơtron và số proton tương ứng của các nguyên tử A, B. Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử (M) bằng 74 và x + y = 5. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất (M).

Bài 12: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Cho biết vị trí của R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Quảng Nam, năm học 2010-2011)
Bài 13: Chất khí A được tạo bởi nguyên tố R và H có công thức RH4, trong đó R chiếm 87,5% khối lượng. Đốt cháy A trong oxi dư thu được chất rắn B. Cho B tác dụng lần lượt với axit HF, NaOH (đặc, nóng) và Na2CO3 (đặc, nóng). Hãy xác định A, B và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lam Sơn (Thanh Hóa), năm học 2011-2012)
Bài 14: Nguyên tử X có ba lớp electron kí hiệu là 2/8/3.


- Xác định tên của nguyên tố X và giải thích.


- Đốt nóng X ở nhiệt độ cao trong không khí. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (giả sử không khí chỉ gồm N2 và O2).

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2009-2010)
Bài 15: Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt . Hỏi A, B là nguyên tố gì ? 
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Sóc Trăng, năm học 2011-2012)
Bài 16: Một nguyên tố ở nhóm A của bảng tuần hoàn tạo ra được hai hợp chất clorua và hai hợp chất oxit. Khi hóa trị của nguyên tố trong hợp chất clorua và trong hợp chất oxit như nhau thì tỉ số phần trăm về khối lượng của clo trong hai hợp chất clorua là  1: 1,099 và tỉ số phần trăm về khối lượng của oxi trong hai hợp chất oxit là 1: 1,291.


a) Xác định nguyên tố đó.


b) Viết công thức phân tử của hai hợp chất clorua và hai  hợp chất oxit.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Long An, năm học 2014-2015)
Bài 17: Hợp chất X gồm 2 nguyên tố A,B có công thức AxBy và x + y = 4. Tổng số proton trong phân tử AxBy bằng 10 (số proton của A nhỏ hơn số proton của B).


a) Hỏi A,B thuộc chu kỳ nào theo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.


b) Xác định công thức hóa học của AxBy.
Bài 18: Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức của R2X.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Long An, năm học 2011-2012)

Bài 19: Cho hợp chất X có công thức AB2, mỗi phân tử có tổng số hạt proton là 18, X thỏa mãn các phương trình hóa học sau: 
 
X  +  O2 (dư) 
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 A + Z ;   X  +  Cl2 
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 A  + HCl 


a) Xác định công thức hóa học của chất X và hoàn thành các phương trình hóa học minh họa.


b) Khi cho chất Y lần lượt tác dụng với các dung dịch: nước brom, KMnO4, KOH (thu được dung dịch vừa có phản ứng với BaCl2, vừa có phản ứng với NaOH). Viết các phương trình hóa học xảy ra. 
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9TP Hà Nội, năm học 2014-2015)
Bài 20: 


a) X, Y, Z theo thứ tự là ba nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton của X, Y, Z là 21. Xác định X, Y, Z ( pX < py < pZ ).


b) Hợp chất A được tạo bởi hai nguyên tố M và Z (trùng Z của câu a) có công thức M2Z3, trong A tổng số hạt cơn bản là 236. Trong hạt nhân M có n – p = 4, còn trong hạt nhân Z có n’ = p’. Xác định M2Z3. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Long An, năm học 2010-2011)

Bài 21: Tổng số hạt (p,n,e) trong hợp chất T (có công thức A2B) bằng 52, trong đó số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 20 hạt. 

     a) Tìm công thức hợp chất T, biết rằng hợp chất này có thể tạo thành từ phản ứng của các đơn chất nguyên tố A với nguyên tố B. Viết phản ứng xảy ra.

     b) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:(mỗi mũi tên là một phản ứng khác nhau, ghi rõ điều kiện nếu có):

          (T) 
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(Z)
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Đồng Nai, năm học 2014-2015)
Bài 22: Hòa tan hoàn toàn 8,7 gam một hỗn hợp gồm kali và một kim loại M (thuộc nhóm IIA) trong dung dịch HCl dư, thì thu được 5,6 dm3 H2 (đktc). Nếu hòa tan hoàn toàn 9 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư, thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 11 lít (đktc). Hãy xác định tên kim loại M.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh An Giang, năm học 2012-2013)

Bài 23: Nguyên tố R thuộc nhóm chính trong bảng tuần hoàn (nhóm không có kim loại chuyển tiếp). Hợp chất của nguyên tố R với nguyên tố hidro có dạng RH2. Trong oxit ứng với hóa trị cao nhất của R có chứa 28,571% oxi (theo khối lượng).


a) Xác định nguyên tố R và công thức oxit ứng với hóa trị cao nhất.


b) Cho 1,12 gam oxit của R tan hết trong nước dư thu được 740 gam dung dịch X. Dung dịch X tác dụng tối đa với m gam dung dịch NaHCO3 3,0545% thu được dung dịch Y. Tính m và nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch Y.

Bài 24: Hợp chất (Q) được tạo thành từ 2 nhóm nguyên tử là X và Y (mỗi nhóm đều có 5 nguyên tử của 2 nguyên tố). Biết rằng:


Tổng số proton trong 2 nhóm là X,Y là 59 và số proton trong nhóm X nhiều hơn số proton trong nhóm Y là 37 hạt. Hai nguyên tố trong X thuộc 1 nhóm A và 2 chu kỳ nhỏ liên tiếp trong bảng tuần hoàn.


a) Xác định công thức hóa học của (Q)


b) Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch của hợp chất (Q) tác dụng lần lượt với các dung dịch: Ca(OH)2, Na2CO3, NaHCO3, BaCl2.

Bài 25: Tìm 2 nguyên tố X, Y trong các trường hợp sau đây:


a) Biết X, Y đứng kế tiếp trong một chu kỳ của bảng tuần hoàn và có tổng số điện tích hạt nhân là 25.


b) X,Y thuộc 2 chu kỳ kế tiếp và cùng một phân nhóm chính trong bảng tuần hoàn. Tổng điện tích hạt nhân là 32.


c) X,Y ở 2 nhóm (A) liên tiếp, 2 chu kỳ liên tiếp. Tổng điện tích hạt nhân là 31.

Bài 26: Hai nguyên tố A,B ở hai nhóm liên tiếp trong bảng tuần hoàn (nhóm không chứa các kim loại chuyển tiếp), B thuộc nhóm V. Tổng số electron trong các nguyên tử A và B là 23. Khi nung nóng đơn chất A với đơn chất B thì xảy ra phản ứng và thu được một hợp chất X.

a) Xác định vị trí của A,B trong bảng tuần hoàn.


b) Cho x mol X tác dụng với dung dịch chứa y mol NaOH tạo ra hai hợp chất Y và Z  đều có thể tác dụng được với dung dịch NaOH. Xác định mối tương quan giữa x và y. 
Bài 27: Nguyên tử X và Y thuộc 2 nguyên tố phi kim, trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Mặt khác, trong hợp chất XYm nguyên tố X chiếm 15,0486% theo khối lượng, tổng số proton trong phân tử là 100, tổng số nơtron trong phân tử là 106.

-Tìm số proton và tên mỗi nguyên tố X,Y ? Công thức hợp chất XYm?   
Bài 28: Một hợp chất vô cơ có công thức XY2 có tổng số proton trong phân tử là 38, nguyên tố X chiếm tỉ lệ về khối lượng là 15,79%. Trong hạt nhân của mỗi nguyên tử X,Y có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện.


a) Xác định X,Y và công thức của hợp chất XY2.


b) Đốt cháy hoàn toàn XY2 với một lượng O2 vừa đủ thu được hỗn hợp Z có 2 khí. Bằng phương hóa học, tách khí có phân tử khối nhỏ hơn ra khỏi hỗn hợp Z.
Bài 29: Cho các nguyên tố: S, Mg, Al, P, O, Si, Na. Hãy sắp xếp các nguyên tố đã cho từ trái qua phải theo chiều giảm dần tính kim loại và tính phi kim. Giải thích?
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Phú Thọ, năm học 2012-2013)
Bài 30: Cho hai nguyên tố M và X đều ở nhóm chính trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nguyên tố M ở nhóm I, nguyên tố X có oxit cao nhất có dạng X2O7. Biết M, X ở các chu kỳ 2,3 hoặc 4. 


a) Nguyên tố X ở nhóm nào của bảng tuần hoàn?


b) X có thể là những nguyên tố nào? kim loại hay phi kim? 

c) Cho 4,7 gam oxit của M tác dụng vừa đủ với 200gam dung dịch HX 4,05% để tạo muối. Xác định tên  của 2 nguyên tố M, X (với H là nguyên tố hiđro).
Bài 31: Hai nguyên tố X,Y thuộc các nhóm A và đứng kế tiếp trong cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Biết rằng:


- Lấy 9,3 gam X thì có số mol nhiều hơn số mol của 3,2 gam Y là 0,2 mol.


- Số nơtron trong nguyên tử X  bằng số nơtron trong nguyên tử Y.


Xác định các nguyên tố X,Y?

Bài 32: Hợp chất A được tạo bởi kim loại M hóa trị II và nhóm XOm hóa trị I. Tổng số proton trong một phân tử hợp chất A là 91. Tổng số proton trong một nhóm XOm bằng tổng số proton trong 2 nguyên tử natri và canxi. Trong hạt nhân nguyên tử M có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 6 hạt. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 2  trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 


a)Tìm công thức phân tử của A.


b) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau bằng phương trình hóa học:
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Chuyên đề 13

BIỆN LUẬN TÌM CTPT VÀ VIẾT CTCT DỰA VÀO 

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1) Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

2-Công thức cấu tạo

3- Độ bất bão hòa, đồng phân, đồng đẳng

b) Đồng phân

c) Đồng đẳng

4- Phương pháp viết công thức cấu tạo

a) Các bước

b) Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Viết công thức cấu tạo có thể có của các hợp chất có CTPT sau: 


a) C4H10

b) C4H8

c) C4H6

d) C4H9Cl


Ví dụ 2: Trong hợp chất C4H4Cl4 cả 4 nguyên tử Cl đều ở vị trí cấu tạo hoàn toàn giống nhau. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của chất hữu cơ này.

 (Trích đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2010-2011)

Ví dụ 3: A có công thức phân tử là C5H12O, biết rằng: A có cấu tạo mạch nhánh và phản ứng được với Na; oxi hóa A thu được sản phẩm không có phản ứng tráng gương.


a) Xác định công thức cấu tạo của A.


b) Tìm ít nhất 2 chất để phản ứng cộng với H2 (điều kiện thích hợp) tạo ra chất A.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn-Bình Định, năm học 2011-2012)

Ví dụ 4: Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H8Br2. Cho biết công thức cấu tạo nào phù hợp với chất được tạo thành từ phản ứng: 


C4H8 + Br2  ( C4H8Br2? 

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2006-2007)

Ví dụ 5: Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử như sau:


a) C7H8O (có vòng benzen). 
b) rượu mạch hở C3H6O. 


c) C2H4O2 (mạch hở).
d) rượu C3H8O3.  

     e) C4H10O.


g) C3H9N.            h) C3H4.


* C3H4 có k = 2 ( có các trường hợp:


Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn m (gam) hidrocacbon (A) với lượng vừa đủ oxi rồi cho sản phẩm thu được qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình đựng Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng 9,0 gam và bình 2 có 50 gam kết tủa.


a) Tính m gam.


b) Xác định công thức phân tử của hidrocacbon (A). Cho biết hỗn hợp khí ban đầu có hidrocacbon (A) và oxi vừa đủ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp khí này có tỷ khối so với hidro là 17,7.


c) Xác định công thức cấu tạo của hidrocacbon (A). Cho biết hidrocacbon (A) không làm mất màu dung dịch brom. Hidrocacbon (A) cho phản ứng với một phân tử clo khi có ánh sáng tạo thành một hợp chất hữu cơ có chứa một nguyên tử clo.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2015-2016)


Ví dụ 7: Ba hợp chất A, B, C có cùng công thức phân tử C2H4O2.



- A  tác dụng được với Na và NaOH;



- B  tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH;



- C  tác dụng được với NaOH, không tác dụng với Na;


Hãy xác định công thức cấu tạo của các chất A, B, C và viết phương trình hoá học của các phản ứng trên.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương-Gia Lai, năm học 2006-2007)

5-Phương pháp xác định công thức phân tử (CTPT) dựa vào một số đặc điểm của phân tử hợp chất hữu cơ (khối lượng mol, số liên kết, công thức nguyên, ...)

5.1- Dạng 1: Biện luận tìm CTPT theo khối lượng mol của hợp chất.

a) Tổng quát (thường gặp hợp chất 3 nguyên tố C,H,O)
b) Các bước giải:

c) Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Hợp chất hữu cơ A mạch hở chứa C, H, O có khối lượng mol bằng 60 gam/mol. Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của A. Xác định công thức cấu tạo đúng của A, biết rằng A tác dụng được với NaOH và với Na kim loại.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), năm học 2008-2009)

Phân tích:


Ví dụ 2: Cho 3 hidrocacbon A, B, C đều ở thể khí. A có công thức C2xHy. B có công thức CxH2x. C có công thức CxHx (trị số x trong 3 công thức đều bằng nhau).


a) Xác định công thức phân tử của A, B, C biết rằng tỉ khối hơi của A đối với không khí bằng 2 và tỉ khối hơi của B đối với A là 0,482.


b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A, B, C. Một hỗn hợp X gồm 3 chất A, B, C nói trên, bằng phương pháp hoá học hãy tách riêng A khỏi hỗn hợp.

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2011-2012)


Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,75 gam hợp chất A có công thức CxH2xOzNtClt tạo ra 1,792 lít (đktc) khí CO2. Tìm công thức phân tử của A. Biết tỉ khối của A so với O2 bằng 4,297.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú -Hải Phòng, năm học 2012-2013)


Ví dụ 4: Có 4 hợp chất hữu cơ A, B, C, D có công thức tương ứng là CxHx, CxH2y, CyH2y, C2xH2y. Tổng khối lượng phân tử của chúng là 286 đvC.


Xác định công thức phân tử và viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có của chúng, biết rằng: A có mạch hở, C mạch vòng, D có vòng benzen.


Ví dụ 5: Cho ancol A1 có khối lượng mol bằng 76 gam tác dụng với axit cacboxylic B1 được chất M mạch hở. Mỗi chất A1 và B1 chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam chất M, cần dùng vừa hết 14,56 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7: 4. Mặt khác, cứ 17,2 gam M phản ứng vừa hết với 8 gam NaOH. Biết M có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo của A1, M và B1. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐH KHTN Hà Nội, năm học 2011-2012)
5.2- Dạng 2: Biện luận tìm CTPT dựa vào tổng số liên kết trong phân tử.

a) Tổng quát (giả sử hợp chất chỉ có 3 nguyên tố C,H,O)

b) Các bước giải

c) Ví dụ minh họa:


Ví dụ 1: X,Y, Z là ba hợp chất hữu cơ. Biết rằng:


- Trong công thức phân tử: X (chứa C, H) phân tử Y (chứa C, H, O) phân tử Z (chứa C, H, N).


- Trong công thức cấu tạo: X, Y, Z chỉ có các liên kết đơn; số liên kết có trong X,Y,Z lần lượt là 9, 8, 9.


Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 TP Hải Phòng, năm học 2010-2011)


Ví dụ 2: Cho biết các hợp chất (A), (B) là các hidrocacbon, (D) là hợp chất gồm 3 nguyên tố C,H,O. Biết rằng (A) mạch hở và không tác dụng với H2 (Ni, đun nóng), còn (B) có vòng benzen và phân tử (B) hơn phân tử benzen 14x (đvC). Khi đốt cháy (A) và (D) với cùng số mol thì đều sinh ra m1 (gam) CO2 và m2 (gam) nước.


Mặt khác: 


-Tổng số liên kết trong các phân tử (A), (B), (D) lần lượt là: 10, 18, 11.


- 1 mol (D) tác dụng tối đa 4 (mol)H2 (Ni, đun nóng).


Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của mỗi chất (A), (B), (D).


Ví dụ 3: Một hidrocacbon A, mạch hở, không làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Biết tổng số liên kết trong phân tử là 16. Mặt khác: (A) + Cl2 (as) theo tỷ lệ 1:1 thì chỉ tạo ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất. 


Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A.

6.3- Biện luận tìm CTPT theo công thức đơn giản (công thức thực nghiệm)

a) Tổng quát: (giả sử chất cần tìm chỉ chứa C,H,O)

b) Các bước giải:

c) Ví dụ minh họa:


Ví dụ 1: X là một hiđrocacbon có công thức thực nghiệm (C3H4)n. Biết X không làm mất màu dung dịch nước Brom.


a) Lập luận xác định CTPT của X.


b) Xác định CTCT đúng của X.  Biết X khi tác dụng với clo (ánh sáng) chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất chứa một nguyên tử clo trong phân tử.

 (Trích đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2007-2008)


Ví dụ 2: Hợp chất hữu cơ (A) là axit cacboxylic có công thức đơn giản là C2H3O2. Hợp chất (B) là rượu có công thức đơn giản C2H5O. Biết (A), (B) chỉ chứa một loại nhóm chức. 


Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của (A), (B).


Ví dụ 3: Chất A có công thức (CH)n. Biết 1 mol A có thể pư tối đa với 4 mol H2​ hoặc với 1 mol Br2 trong dung dịch. Xác định công thức cấu tạo của A. Biết A là hợp chất có trong chương trình phổ thông.
 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), năm học 2011-2012)

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Viết công thức cấu tạo của các hợp chất có công thức phân tử như sau: C6H14, C3H6, C3H8O, C3H6O2 (hở), C7H8 (có vòng benzen), C2H6O2 (rượu), C4H6,  C3H6Cl2, C2H7N, C2H7NO2 (tác dụng được với NaOH giải phóng NH3).

Bài 2: Có 3 hidrocacbon X, Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, X có tỉ lệ số nguyên tử H: C=1:1, Y có tỉ lệ H:C =2:1, Z  có tỉ lệ H:C =3:1.  


a) Xác định công thức phân tử của X, Y, Z.


b)Từ đá vôi và than cốc viết PTHH để điều chế các chất X, Y, Z nói trên.

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2011-2012)

Bài 3: Chất hữu cơ X mạch hở (chỉ chứa một loại nhóm chức) có tỷ khối hơi so với metan là 5,625. Cho X tác dụng với Na (dư) đến khi kết thúc phản ứng thu được số mol H2 bằng số mol của chất X đã phản ứng. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X.

Bài 4: Hiđrocacbon X là chất khí (ở 250C). Nhiệt phân hoàn toàn X (trong điều kiện không có oxi) thu được sản phẩm gồm cacbon và hiđro, trong đó thể tích khí hiđro thu được gấp đôi thể tích khí X (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo mạch hở của X. 

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2014-2015)

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hợp chất hữu cơ (A) thu được 26,88 lít CO2 (đktc)và 10,8 gam H2O. 


1) Xác định công thức đơn giản của (A).


2) Xác định công thức cấu tạo và viết phương trình hóa học xảy ra của (A) trong 2 trường hợp sau:


a) Biết: 1mol (A) + 4 mol H2 (xúc tác Ni, t0C); 1 mol (A) + 1mol Br2/CCl4 và 
[image: image21.wmf](
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b) Biết: 0,1 mol (A) phản ứng với AgNO3/NH3 dư thì thu được 15,9 gam kết tủa. (A) có dạng mạch hở. 

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2006-2007)

Bài 6: Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C6H6. Xác định công thức cấu tạo và viết phương trình phản ứng sao cho phù hợp với dữ kiện thực nghiệm sau:


- Hợp chất A không tác dụng được với dung dịch KMnO4 nhưng tác dụng được với H2/(Ni, toC) theo tỉ lệ mol 1: 3.


- Hợp chất B (có mạch cacbon không phân nhánh) tác dụng được với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol 1:2.

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2009-2010)

Bài 7: A và B là hai hợp chất hữu cơ chứa vòng benzen có công thức phân tử lần lượt là C8H10 và C8H8.


a) Viết công thức cấu tạo có thể có của A và B.


b) Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) dưới dạng công thức cấu tạo khi cho A và B lần lượt tác dụng với H2 dư (Ni, to); dung dịch brom.

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Thái Bình, năm học 2012-2013)

Bài 8: Hợp chất O chỉ chứa một loại nhóm chức, không làm mất màu dung dịch brom. Khi cho O phản ứng hết với Na tạo ra số mol H2 bằng số mol O đã phản ứng. Mặt khác, khi cho O tác dụng với axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thì tạo ra sản phẩm P có công thức phân tử C12H14O4.


a) Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của O thỏa mãn các tính chất trên.


b) Viết các phương trình phản ứng điều chế từng chất xác định được ở phần (a) từ những hidrocacbon thích hợp.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐH KHTN Hà Nội, năm học 2015-2016)

Bài 9: Ba chất hữu cơ mạch hở A, B, C có công thức phân tử tương ứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. Chúng có những tính chất sau: 


- Chỉ A và B tác dụng với Na giải phóng khí H2.


- Chỉ B và C tác dụng được với dung dịch NaOH.


- A tác dụng với B (trong điều kiện xúc tác, nhiệt độ thích hợp) thu được sản phẩm là chất C.


Hãy cho biết công thức cấu tạo của A, B, C. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Hồng Phong (Nam Định), năm học 2010-2011)

Bài 10: A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau:


- Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.


- B làm mất màu dung dịch brom. C tác dụng được với Na. 


- A tác dụng được với Na và NaOH.


a) Hỏi A, B, C là những chất nào trong số các chất sau: C4H8, C2H4O2, C3H8O?


b) Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của C?

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Long An, năm học 2014-2015)

Bài 11: X là một hidrocacbon ở thể khí (trong điều kiện thường), mạch hở, phân tử có cấu tạo dạng đối xứng với số nguyên tử cacbon lớn hơn 2 và một phân tử X hấp thu nhiều nhất một phân tử hidro khi tiến hành phản ứng cộng hidro.


a) Xác định công thức cấu tạo của X.


b) Cho X phản ứng với brom trong nước, thu được hai sản phẩm: Y (C4H8Br2) và Z (C4H9OBr). Hãy biểu diễn công thức cấu tạo, gọi tên Y, Z và viết phương trình phản ứng tạo thành Y và Z.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên), năm học 2013-2014)

Bài 12: Chất hữu cơ X (chứa C, H, O) mạch hở, không phân nhánh chỉ chứa nhóm nguyên tử tác dụng với Na. Cho X tác dụng với Na dư thu được khí H2 có số mol bằng với số mol của X tham gia phản ứng. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của X. Biết tỉ khối hơi của X so với metan là 5,625. 

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Hải Dương, năm học 2015-2016)

Bài 13: Có 3 hợp chất hữu cơ A, B, C đều có phân tử khối bằng 46 (đvC) biết:


Chất A phản ứng được với kim loại natri và natri hiđroxit.


B phản ứng được với kim loại Natri, không phản ứng với natri hiđroxit.


C không phản ứng được với kim loại Natri.


Hãy xác định công thức cấu tạo của: A, B, C.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương (Gia Lai), năm học 2007-2008)

Bài 14: 


1- Chất A có công thức phân tử là C7H8. Cho A tác dụng với AgNO3 (dư) trong dung dịch amoniac được chất B kết tủa. Phân tử khối của B lớn hơn của A là 214 đvC. 


Viết công thức cấu tạo của A. Biết A có cấu tạo mạch hở, không phân nhánh.


2-Ba chất hữu cơ A, B, C chứa cùng nhóm chức có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. 


a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất A, B, C.


b) Tính khối lượng chất B trong dung dịch thu được khi lên men 1 lít rượu etylic 9,20. Biết hiệu suất phản ứng quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương (Gia Lai), năm học 2009-2010)

Bài 15: Cho propilen tác dụng với Cl2 trong điều kiện thích hợp theo tỉ lệ mol 1:1 thu được chất hữu cơ A là sản phẩm chính. Đun nóng A trong nước thu được chất B. Oxi hóa B thu được chất C. Chất C tác dụng được với Na, NaOH, HBr và làm đổi màu quý tím. Khi cho C tác dụng với KHCO3 vừa đủ sau đó cô cạn thì thu được chất hữu cơ D. Khi cho D tác dụng với KOH rắn ở nhiệt độ cao có xúc tác CaO thu được 1 hidrocacbon có tỉ khối so với Heli bằng 7.

Hãy xác định công thức cấu tạo các chất A, B, C, D và viết các phản ứng minh họa.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú (Hải Phòng), năm học 2010-2011)

Bài 16: Cho các chất hữu cơ mạch hở, đơn chức có công thức phân tử: C3H4O2, C3H6O, C2H6O, C3H6O2. Biết các chất hữu cơ không chứa nhóm chức –CHO, =CO và không tồn tại chất chứa nhóm chức –OH liên kết với cacbon có liên kết đôi hoặc ba. Viết phương trình phản ứng hóa học và xác định công thức cấu tạo phù hợp với tính chất sau:


- Chất tác dụng với dung dịch Br2 và kim loại Kali;


- Chất tác dụng với dung dịch Br2 nhưng không tác dụng với kim loại Kali;


- Chất không tác dụng với dung dịch Br2 nhưng phản ứng với kim loại Kali;


- Chất không tác dụng với dung dịch Br2 và kim loại Kali.

 (Trích đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 TP Hải Phòng, năm học 2011-2012)

Bài 17: A, B là 2 hiđrocacbon đều có công thức phân tử là C6H6. A không làm mất màu dung dịch Br2, B làm mất màu dung dịch Br2 và tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 theo tỉ lệ 
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= 1: 2. Biết B có cấu tạo không phân nhánh, hãy xác định công thức cấu tạo đúng của A và B. Viết phương trình hóa học minh họa cho các phản ứng trên. 

 (Trích đề thi học sinh giỏi lớp 9 TP Đà Nẵng, năm học 2009-2010)

Bài 18: Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ X có khối lượng mol là 86 gam thu được nước và khí cacbonic có số mol bằng nhau. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của X, nếu biết X có khả năng cho phản ứng tráng gương. Xác định công thức cấu tạo chính xác của X, nếu biết X có một nguyên tử cacbon phi đối xứng (nguyên tử cacbon phi đối xứng có 4 nhóm thế khác nhau).

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2010-2011)

Bài 19: Ankan là hidrocacbon no có tên gọi (tương ứng với số nguyên tử cacbon mạch chính) như sau: metan (1C), etan (2C), propan (3C), butan (4C), pentan (5C), hexan (6C), heptan (7C), octan (8C), nonan (9C), decan (10C). Tên nhánh là tên của ankan, thay đổi đuôi -an bằng đuôi –yl. Vị trí của nhánh trên mạch chính được xác định bằng cách đánh số nguyên tử cacbon của mạch chính sao cho vị trí của nhánh có số định vị nhỏ nhất.


a) Pristan là một ankan có trong mật cá mập, có tên gọi là 2,6,10,14-tetrametyl pentadecan (19C). Hãy biễu diễn công thức cấu tạo của Pristan.


b) Sắp xếp các ankan sau theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần: 3,3-dimetyl pentan (A), n-heptan (B), 2-metyl heptan (C), n-pentan (D), 2-metyl hexan (E).


c) Khi đốt cháy 1mol khí metan lượng nhiệt tỏa ra là 890kJ và đốt cháy 1mol khí n-butan tỏa ra 2876kJ. Nếu dùng làm khí đốt với cùng khối lượng, khí nào tỏa nhiệt nhiều hơn? Giải thích. Nếu đốt cháy 19 gam hỗn hợp metan và n-butan theo tỷ lệ mol 1:3 thì nhiệt lượng tỏa ra là bao nhiêu (kJ).

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2011-2012)

Bài 20: Có 3 các chất X, Y, Z. Biết:


X có công thức thực nghiệm là (C4H5)n và không làm mất màu dung dịch brom. 


Y mạch hở (
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 29), khi đốt trong oxi chỉ thu được CO2 và hơi nước.


 Z là axit (chỉ chứa một loại nhóm chức) có công thức đơn giản là C3H4O3.


Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X, Y, Z.

Bài 21: Cho hidrocacbon A và hợp chất B (khi đốt cháy B trong oxi chỉ thu được CO2 và hơi nước). Trộn A và B theo tỷ lệ mol 1:3 thu được một hỗn hợp có tỷ khối hơi so với khí hidro bằng 26. Nếu trộn hỗn hợp A, B theo tỷ lệ số mol 2:3 thì thu được hỗn hợp có tỷ khối hơi so với khí metan bằng 3,475.


Biết: A có mạch cacbon hở và không phân nhánh, còn B không tác dụng được với kim loại Natri.


a) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của các chất A, B.


b) Viết phương trình phản ứng (dạng cấu tạo thu gọn) khi cho A tác dụng với dung dịch brom (dung môi CCl4).

Bài 22: Khi thủy phân một trieste X bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp hai muối natri của 2 axit béo có công thức: C17H35COOH (axit stearic), C15H31COOH (axit panmitic). Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Phan Bội Châu (Nghệ An), năm học 2011-2012)

Bài 23: Hai hợp chất A, B đều là hidrocabon ở trạng thái lỏng (điều kiện thường), tỷ khối hơi của mỗi chất so với He đều bé hơn 30. Đốt cháy mỗi chất A, B đều thu được số mol CO2 gấp 2 lần số mol H2O.


a) Tìm các công thức phân tử có thể có của A và B.


b) Xác định CTPT đúng và viết CTCT của mỗi chất A, B (
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). Biết rằng:

     + 1mol A tác dụng tối đa với 4 mol H2 (Ni, t0C);  hoặc 1mol Br2 (dung dịch).

     + B mạch hở (không phân nhánh), 1 mol B tác dụng tối đa 2 mol AgNO3 (trong dung dịch NH3).


c) Viết phương trình hóa học khi cho B tác dụng với dung dịch AgNO3 (trong NH3) và phản ứng trùng hợp A thành polime.

Bài 24: Đốt cháy một hidrocacbon A trong khí oxi thu được m (gam) CO2 và 
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nước. Biết tỷ khối hơi của A so với H2 không quá 40.


a) Xác định công thức phân tử có thể có của hợp chất A. 


b) Nếu A làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường và tạo thành sản phẩm chứa 18,09% cacbon theo khối lượng. Xác định công thức phân tử đúng của A và đề xuất một công thức cấu tạo phù hợp theo tính chất hóa học của A.

Bài 25: Các chất X, Y, Z đều chứa 3 nguyên tố C, H, O và đều có khối lượng mol bằng 60 g/mol và mỗi chất chỉ chứa một loại nhóm chức. Biết rằng:


X làm quỳ tím hóa đỏ, Y tác dụng được với NaOH nhưng không phản ứng với Na, Z phản ứng với kim loại Na nhưng không phản ứng với NaOH.


Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của mỗi chất X, Y, Z.

Bài 26: Các hidrocacbon A, B, C thỏa mãn các điều kiện như sau:

  


A 
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-Phân tử C có chứa 75% khối lượng là nguyên tố cacbon.



-Tỷ khối của B so với khí oxi là 
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a) Xác định công thức phân tử của A, B, C.


b) Xác định công thức cấu tạo các đồng phân của A thỏa điều kiện sau:



- đồng phân A1 tác dụng với Cl2 (ánh sáng) tạo 1 sản phẩm monoclo.

 

- đồng phân A2  tác dụng với Cl2 (ánh sáng) tạo 3 sản phẩm monoclo.



- đồng phân A3  tác dụng với Cl2 (ánh sáng) tạo 4 sản phẩm monoclo.

Bài 27: Hợp chất A dạng mạch hở  gồm 3 nguyên tố C, H, O có M = 72. Biết dung dịch A làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, biết A chỉ chứa một loại nhóm chức. Viết phương trình hóa học khi cho A lần lượt tác dụng với dung dịch brom; H2 (Ni,t0), CaCO3.

Bài 28: Cho biết 33,6 lít hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H4 nặng 35,25 gam. Khi trộn V1 lít hỗn hợp X với V2 lít khí hidrocacbon Y thì thu được hỗn hợp khí A nặng 84 gam. Nếu trộn V2 lít hỗn hợp X với V1 lít khí hidrocacbon Y thì thu được hỗn hợp khí B nặng 80,25 gam. Biết rằng: V2 – V1 = 33,6 lít và các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Hãy xác định công thức phân tử của hidrocacbon Y. 


b) Viết phương trình hóa học (dạng CTCT thu gọn) xảy ra khi cho Y tác dụng lần lượt với axit axetic, H2O (xúc tác thích hợp).


 (Trích đề khảo sát đội tuyển HSG  huyện Đak Pơ -Gia Lai, năm học 2013-2014)

Bài 29: X là hỗn hợp khí gồm 3 hiđrocabon A (CnH2n+2), B (CnH2n), D (CnH2n–2). Tỷ khối của hỗn hợp X đối với hiđro là 13,5. 


a) Xác định công thức phân tử của A, B, D. Biết n trong công thức phân tử của A, B, D như nhau. Nêu phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp X.


b) Từ D, viết các phương trình phản ứng điều chế polime thường gặp, quá trình điều chế polime đều dùng hai phản ứng.


c) Viết các phương trình phản ứng thực hiện chuyển hóa:
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 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn-Đà Nẵng, năm học 2007-2008)

Bài 30: Một hợp chất hữu cơ A (chứa các nguyên tố C, H, O) có MA< 170. Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam A sinh ra 403,2 ml CO2 (đktc) và  0,27 gam H2O.


a) Xác định công thức phân tử của A.


b) A tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí có số mol bằng số mol A đã dùng, A tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra B theo sơ đồ:



 A  + 2NaOH  (  2B  +  H2O


Xác định công thức cấu tạo cảu A, B và viết phương trình hóa học xảy ra. Biết A, B đều có mạch cacbon không phân nhánh.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Quảng Nam, năm học 2013-2014)

Bài 31: Đốt cháy một hidrocacbon X trong lượng dư khí oxi thấy tạo thành 11 gam CO2 và 5,4 gam nước.


1- Xác định công thức phân tử của X.


Cho hidrocacbon X ở trên phản ứng với khí clo có mặt ánh sáng khuếch tán thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y chỉ chứa duy nhất 3 chất A, B1 và B2, trong đó B1 và B2 có cùng công thức phân tử và khác với A. Khối lượng mol của A, B1, B2 đều nhỏ hơn 170g/mol. Trong một thí nghiệm khác, tất cả clo trong 12,03 gam hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y được chuyển hóa thành 20,1 gam kết tủa trong dung dịch AgNO3 dư.


2- Xác định công thức phân tử của A, B (chung cho B1 và B2) và xác định thành phần % về số mol của A, B trong hỗn hợp.


3- Xác định công thức cấu tạo của X, A, B1 và B2.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2005-2006)

Bài 32: Hợp chất hữu cơ A có khối lượng 1,42 gam, ở 250 0C và 1 atm có thể tích 644,8ml. Dung dịch trong nước cũng lượng A này cho phản ứng với kẽm tạo thành 168,3ml khí hidro (đktc). Phân tích nguyên tố trong A cho thấy có chứa 25,41% C;  3,198% H; 33,85% O.


a) Xác định phân tử lượng, công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.


b) Viết phương trình hóa học của A với kẽm.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)

Bài 33: Cho hỗn hợp khí chứa hai hiđrocacbon A và B. Khi hiđro hóa 1 lít hỗn hợp khí này cần dùng 1,8 lít khí hiđro. Khi đốt cháy 1 lít hỗn hợp khí A và B này thấy tạo thành 2,2 lít khí CO2.


a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi của hai hiđrocacbon A và B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí. Tất cả thể tích đều được đo trong cùng điều kiện.


b) Tính tỷ khối của hỗn hợp khí A và B so với khí hiđro.

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)

Bài 34: Hỗn hợp (B) gồm hai rượu có công thức CnH2n+1OH và CmH2m+1OH (cho n < m). Cho 3,9 gam (B) tác dụng hết với Na thấy thoát ra 1,12 lít H2 (đktc). Nếu hóa hơi mỗi rượu có khối lượng như nhau, trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, rượu CnH2n+1OH có thể tích hơi gấp 1,875 lần thể tích hơi của rượu CmH2m+1OH.


a) Hãy xác định công thức phân tử của mỗi rượu trong (B).


b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi rượu trong (B).


c) Viết các công thức cấu tạo có thể có của mỗi rượu trong (B).


d) Tính thể tích khí O2 (đktc) cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 3,9 gam (B).

 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2015-2016)

--**--

Chuyeân ñeà 14:

TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

QUA PHÉP TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I-KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1- Xác định công thức phân tử (CTPT) dựa theo phản ứng đốt cháy

1.1- Bài toán tổng quát (thường gặp):

1.2- Phương pháp giải toán thường áp dụng

1.3- Một số chú ý khi giải loại bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ

1.4- Các ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,69 gam hợp chất hữu cơ (A) trong khí oxi thì thu được 1,32 gam CO2 và 0,81 gam nước. Biết tỷ khối hơi của A đối với khí hidro bằng 23. 

a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.

b) Tìm công thức phân tử của A nếu không biết tỷ khối hơi của A đối với hidro.


Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,66 gam hợp chất hữu cơ A (chứa C,H,O) cần dùng 9,072 lít khí oxi (đktc) thu được CO2 và hơi nước với tỷ lệ mol tương ứng là 12 :7. Hãy viết phương trình phản ứng cháy và tìm công thức phân tử của A, biết tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 8.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bến Tre, năm học 2015-2016)

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,688 lít (đktc) hỗn hợp 2 hidrocacbon A,B đều mạch hở (mỗi chất đều có 1 liên kết đôi trong phân tử và phân tử B hơn A 14 đvC) thì thu được khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là 9,984 gam. 


Xác định CTPT và viết CTCT của mỗi chất A,B.


(Trích đề khảo sát đội tuyển hóa lớp 9 huyện Đak Pơ (Gia Lai), năm 2015)

Ví dụ 4: Y là chất hữu cơ chứa các nguyên tố C, H, O và N. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 gam Y thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CO2, H2O và N2, cho hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 2,0 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 1,33 gam. Tìm công thức phân tử của Y (biết MY = 75).

(Trích đề thi HSG môn hóa học 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2011-2012)

2- Xác định công thức phân tử dựa theo một số loại phản ứng khác

2.1- Các phản ứng quan trọng của hidrocacbon

2.2- Các phản ứng quan trọng của một số dẫn xuất hidrocacbon

2-2- Các ví dụ minh họa


Ví dụ 5: Bài toán tìm CTPT dựa vào phản ứng của hidrocacbon với AgNO3/NH3.

Hấp thụ hoàn toàn 1,08 gam một hidrocacbon A (khí ở điều kiện thường) vào bình chứa lượng dư dung dịch AgNO3 (trong NH3). Sau khi phản ứng xong, lọc được 3,22 gam kết tủa. 


a) Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A.


b) Viết PTHH (dạng cấu tạo thu gọn) của phản ứng giữa A và AgNO3 trong dung dịch NH3.

Ví dụ 6: Bài toán tìm CTPT dựa vào phản ứng của hidrocacbon với dung dịch Br2

Hiđrocacbon CnH2n–2 (chất A) có tính chất hóa học tương tự axetilen. Cho A vào bình đựng dung dịch brom, sau phản ứng thấy có 0,06 mol brom phản ứng, thu được 2 hợp chất hữu cơ và thấy khối lượng bình tăng 1,6 gam. Xác định công thức phân tử của A.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2011-2012)

Ví dụ 7: Bài toán tìm CTPT  dựa vào phản ứng của  ancol với kim loại.


A là rượu đa chức có công thức R(OH)n (R là gốc hidrocacbon). Cho 12,8 gam dung dịch rượu A (trong nước) có nồng độ 71,875% tác dụng với Na dư thu được 5,6 lit H2 (ở đktc). Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng phân tử của A là 92 đvC.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa, năm học 2009-2010)


Ví dụ 8: Bài toán tìm CTPT dựa vào phản ứng thủy phân este.


Đốt cháy hoàn toàn 3,74 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOCxHy, CxHyOH thu được 3,584 lít CO2(đktc) và 3,42 gam H2O. Mặt khác, cho 3,74 gam X phản ứng hết với 40 ml dung dịch  NaOH 1 M thu được dung dịch Y và 0,05 mol CxHyOH. Cô cạn dung dịch Y, thu được 2,86 gam chất rắn khan.


a) Xác định CTPT của ancol CxHyOH.


b) Tính % theo khối lượng các chất trong X.  

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn-Đà Nẵng, năm học 2012-2013)

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,32 gam hợp chất hữu cơ (X) trong khí oxi rồi thu lấy hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng đem chia hai phần bằng nhau.

   
Phần 1: Dẫn qua bình đựng CaO khan (dư) thấy khối lượng bình tăng 3,72 gam.


Phần 2: Dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc, dư thấy bình này tăng 1,08 gam.

   Biết m(gam) chất (X) khi hóa hơi có thể tích = ½  thể tích của m(gam) không khí(cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất), sản phẩm đốt cháy chỉ gồm CO2 và H2O.


a) Xác định công thức phân tử của hợp chất (X)


b) Nếu (X) tác dụng được với Na, hãy viết CTCT mạch hở của hợp chất (X).

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,14 gam hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa các nguyên tố C, H, N) rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 1,8 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu được kết tủa và dung dịch muối, khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi trong ban đầu là 3,78 gam. Cho dung dịch Ba(OH)2 lấy dư vào dung dịch muối lại thu được kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa của hai lần là 18,85 gam. Hãy xác định CTPT của hợp chất hữu cơ A. Biết 100 < MA < 110.  
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2014-2015)
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất X chỉ gồm 2 loại nguyên tố, ta chỉ thu được 15,68 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và hơi nước (đã tính về đktc). Cho X tác dụng với clo thu được sản phẩm Y, trong đó clo chiếm 62,83% theo khối lượng. Viết công thức cấu tạo của X và Y.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Lào Cai, năm học 2012-2013)
Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hiđrocacbon A. Sản phẩm thu được sau phản ứng cháy gồm (CO2 và H2O) được hấp thụ hoàn toàn bởi 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thấy khối lượng bình lúc sau tăng thêm 18,6 gam và có 19,7 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của A.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Hải Dương, năm học 2015-2016)
Bài 5: Cho hỗn hợp khí chứa hai hydrocacbon A,B. Khi hydro hóa 1 lít hỗn hợp này cần dùng 1,8 lít khí hydro. Khi đốt cháy 1 lít hỗn hợp khí A,B này thấy tạo thành 2,2 lít khí CO2.


a) Xác định CTPT, CTCT và tên gọi hai hydrocacbon A,B và thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí. Tất cả các khí đo cùng điều kiện.


b) Tính tỷ khối của hỗn hợp khí A,B so với khí hydro.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)
Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần dùng vừa đủ 15,4 lít không khí (ở đktc) thu được hỗn hợp B gồm CO2, H2O và N2. Dẫn hỗn hợp B vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa, sau thí nghiệm khối lượng bình nước vôi tăng 7,55 gam và thấy thoát ra 12,88 lít khí (ở đktc). Biết trong không khí có chứa 20% oxi về thể tích, còn lại là N2. 


1- Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2- Tìm công thức phân tử của A, biết phân tử khối của A nhỏ hơn 150 đvC.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương-Gia Lai, năm học 2014-2015)
Bài 7: Hỗn hợp X gồm anken (CnH​2n) A và một hidrocacbon B có cùng số mol và cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 8,8 gam CO2 và 4,5 gam nước.

     a) Chứng minh rằng B là ankan (CnH2n+2)

     b) Xác định CTPT và công thức cấu tạo của hai hidrocacbon trong X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)
Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 20 cm3 hỗn hợp A gồm etan và một hidrocacbon X mạch hở, thu được 100cm3 hỗn hợp khí B gồm CO2 và hơi nước (các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ khối của B so với H2 là 15,5.


1- Hỏi X nằm ở dãy đồng đẳng của chất nào đã học?


2- Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHSP Hà Nôi, năm học 2015-2016)
Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một hợp chất hữu cơ X (chứa các nguyên tố C,H,O).Sản phẩm cháy dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 gam kết tủa và dung dịch A , đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0,0815 gam .Đun nóng dung dịch A lại được 0,1 gam kết tủa nữa .

    Tìm công thức phân tử của X. Biết rằng 0,4104 gam X khi bay hơi thu được thể tích khí đúng bằng thể tích của 0,0552 gam hỗn hợp hơi rượu etylic và axit fomic đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương-Gia Lai, năm học 2012-2013)
Bài 10: Hỗn hợp S gồm ba ancol đơn chức mạch hở, trong đó có hai chất cùng thuộc một dãy đồng đẳng và có khối lượng mol hơn kém nhau 28 gam, có ít nhất một chất chứa một liên kết đôi. Nếu cho m gam hỗn hợp S phản ứng hết với Na dư sẽ tạo 1,12 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m(gam) S tạo ra 7,04 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Tìm công thức và tính khối lượng mỗi ancol có trong hỗn hợp S.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHKHTN Hà Nội, năm học 2015-2016)
Bài 11: Dẫn 1,68 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm hai hdrocacbon mạch hở vào bình đựng dung dịch nước brom dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng thêm 0,63 gam. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp A. 


Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 
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(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2015-2016)

Bài 12: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon (D), thu được số mol CO2 bằng 2 lần số mol H2O. Mặt khác, đốt cháy 0,2 mol (D) thu được không quá 63,36 gam CO2. Tìm công thức phân tử có thể có của (D).

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)

Bài 13: Dẫn từ từ 336ml hỗn hợp khí X gồm hai hdrocacbon mạch hở đi qua 250ml dung dịch Br2 0,25M. Sau phản ứng nồng độ Br2 còn lại 0,21M (giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) và có 224ml khí đi ra khỏi bình. Biết tỷ khối của hỗn hợp X so với khí CH4 bằng 2,375, các khí ở đktc.


Tìm công thức phân tử và tính phần trăm khối lượng từng hidrocacbon trong X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn-Bình Định, năm học 2015-2016)

Bài 14: Hỗn hợp khí (X) chứa ankan A (CnH2n+2) và anken B (CmH2m). Cho 4,48 lít khí H2(đktc) vào (X) rồi dẫn hỗn hợp qua ống sứ đựng Ni, đun nóng thu được hỗn hợp (Y) chứa 2 khí. Đốt cháy hoàn toàn (Y), rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 13,8 gam. Hãy xác định công thức A,B.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)

Bài 15: Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp A gồm hai axit cacboxylic đơn chức X,Y và một este đơn chức Z, thu được 16,8 lít CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, cho 24,6 gam hỗn hợp A trên tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10%, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch B. Cô cạn toàn bộ dung dịch B, thu được m gam chất rắn khan; CH3OH và 146,7 gam H2O (coi H2O bay hơi không đáng kể trong phản ứng của A với dung dịch NaOH). Tính m.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHSP Hà Nội, năm học 2015-2016)

Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,117 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,396 gam CO2 và 0,081 gam H2O. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 2,69.


a)  Xác định công thức phân tử của A.


b) A tác dụng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 khi có mặt bột sắt và đun nóng, được chất lỏng B và khí C.


- Xác định công thức cấu tạo đúng của A.


- Khí C được hấp thụ hoàn toàn bởi 20 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch D, cô cạn dung dịch D được 0,715 gam chất rắn khan. Xác định khối lượng A đã phản ứng và khối lượng B tạo thành. Cho rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hồ Chí Minh, năm học 2015-2016)

Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn m(gam) chất hữu cơ A chỉ thu được a (gam) CO2 và b (gam) H2O. Biết 3a = 11b và 7m = 3(a + b). Xác định công thức phân tử (A), biết tỉ khối hơi của (A) đối với không khí là 
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(Trích đề thi HSG lớp 9 huyện Tiên Du-Bắc Ninh, năm học 2013-2014)

Bài 18: Hỗn hợp X gồm hai ancol no mạch hở, đơn chức và liên tiếp nhau. Đem đốt cháy hoàn toàn 0,332 gam X trong bình chứa 0,128 mol không khí (không khí chứa N2 và O2 với % thể tích lần lượt là 80% và 20%). Sau khi cho hơi nước ngưng tụ thì còn lại hỗn hợp khí có thể tích 2,688 lít (ở đktc). Xác định công thức phân tử của hai ancol trên. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn-Bình Định), năm học 2015-2016)

Bài 19: Hỗn hợp X gồm 3 hợp chất hữu cơ A,B,C, trong đó MA<MB<MC< 100. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam X chỉ thu được 2,24 lít CO2 và 1,8 gam H2O. Cũng lượng X như trên cho phản ứng với lượng dư kim loại Na thu được 0,448 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, C.  


Biết: - A, B, C có cùng công thức thực nghiệm.


- Số mol A, B, C trong X theo tỉ lệ 3 : 2 : 1.


- B và C có khả năng làm quỳ tím hoá đỏ.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hồ Chí Minh, năm học 2015-2016)
Bài 20: X và Y là hai axit hữu cơ đơn chức có công thức chung là CxHyCOOH       (phân tử Y nhiều hơn phân tử X một nhóm -CH2-). Trộn X với Y theo tỷ lệ mol 1:1 thu được hỗn hợp A. Phân tử rượu Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử cacbon trong phân tử X và có công thức tổng quát CnH2n+2 – a(OH)a (a là số nhóm OH). Trộn Z vào hỗn hợp A thu được hỗn hợp B. Để đốt cháy hoàn toàn 0,34 mol hỗn hợp B cần dùng vừa đủ 29,12 gam oxi, thu được 51,4 gam hỗn hợp khí K gồm CO2 và hơi nước. Biết trong hỗn hợp K có 1,02.1024 phân tử khí.


a) Xác định công thức phân tử của X,Y,Z.


b) Đem 0,34 mol hỗn hợp B đun với H2SO​4 đặc để thực hiện các phản ứng este te hóa, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp D gồm 5 este (các este có số mol bằng nhau và có 75% lượng chất Z đã tham gia các phản ứng este hóa). Tính m.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2015-2016)

Bài 21: Hỗn hợp X gồm một rượu A (CnH2n+1OH) và một axit cacboxylic B (CmH2m+1COOH). Biết A và B có khối lượng phân tử bằng nhau. 

- Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong oxi dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư, sau đó thêm dung dịch BaCl2 đến dư thi thu được 39,4 gam kết tủa. 


- Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 840 ml khí (ở đktc). 


Xác định công thức phân tử của A, B và tính giá trị m.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2014-2015)

Bài 22: Chất A có công thức RCOOH, B có công thức R’(OH)2 trong đó R và R’ là các gốc hidrocacbon mạch hở. Hỗn hợp X vừa trộn gồm hai chất A và B. Chia X thành hai phần bằng nhau, mỗi phần chứa 0,05 mol hai chất.


- Phần 1:  tác dụng với Na dư thấy giải phóng 0,08 gam khí.


- Phần 2:  đốt cháy hoàn toàn thu được 3,136 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O.


Tìm công thức của A và B.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHSP Hà Nội, năm học 2015-2016)

Bài 23: Hỗn hợp A gồm rượu no, đơn chức, mạch hở X (CnH2n+1OH) và axit cacboxylic đơn chức, mạch hở Y (CnHmO2). Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol A  thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác nếu đun nóng 0,5 mol A với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất của phản ứng este là 80%) thì thu được x gam este.


a) Xác định công thức cấu tạo của X,Y.


b) Tính giá trị x.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Bắc Giang, năm học 2014-2015)

Bài 24: Đun nóng 0,1 mol một este mạch hở, đơn chức với 30ml dung dịch 20%     (khối lượng riêng D = 1,2 g/ml) một hidroxit kim loại kiềm M. Sau khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch được hỗn hợp chất rắn A và hỗn hợp hơi B có khối lượng 33,4 gam. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9,54 gam chất rắn; 18,86 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Tìm M và công thức phân tử của este.

(Trích đề vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú-Hải Phòng, năm học 2014-2015)

Bài 25: Sục 11,4 gam hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở có công thức là CnH2n+2 và CmH2m–2  qua dung dịch nước brom dư, thấy có 16 gam brom phản ứng và khí Y thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí Y thu được 13,44 lít khí CO2(đktc) và 13,5 gam H2O.


a) Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.


b) Viết các công thức cấu tạo (thu gọn) có thể có của hai hiđrocacbon và sản phẩm cộng brom thu được.

(Trích đề vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm học 2012-2013)

Bài 26: Dẫn hỗn hợp khí X gồm một hidrocacbon no A và một hidrocabon không no B (A,B đều mạch hở) vào bình nước brom chứa 10,00 gam brom. Sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình brom tăng lên 1,75 gam, sản phẩm sinh ra chỉ có một chất hữu cơ và đồng thời có 3,65 gam khí thoát ra khỏi bình. Đốt cháy hoàn toàn khí thoát ra thu được 10,78 gam CO2.

 
a) Xác định CTPT của các hidrocacbon X và tính tỷ khối của X so với H2.

 
b) Viết phương trình phản ứng (dạng công thức cấu tạo thu gọn) của A với khí Cl2 khi có ánh sáng theo tỷ lệ mol tương ứng 1:2.

(Trích đề vào lớp 10 chuyên hóa Phan Bội Châu -Nghệ An, năm học 2015-2016)

Bài 27: Cho hỗn hợp X gồm 3 hidro cacbon A,B,C mạch hở, thể khí (điều kiện thường). Trong phân tử mỗi chất có thể chứa không quá một liên kết đôi. Trong đó có 2 chất với thành phần phần trăm thể tích bằng nhau. Trộn m gam X với 2,688 lít O2 được 3,136 lít hỗn hợp khí Y (các thể tích khí đo ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, rồi thu toàn bộ sản phẩm cháy sục từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 0,02M, thu được 2,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 0,188 gam. Đun nóng dung dịch này lại thu thêm 0,2 gam kết tủa nữa. (Cho biết các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn)


1- Tính m và thể tích dung dịch Ca(OH)2 đã dùng.


2-  Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của 3 hidrocacbon.

     3- Tính % thể tích của 3 hidrocacbon trong hỗn hợp X. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Cần Thơ, năm học 2012-2013)

Bài 28: Hỗn hợp khí A gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít A (đktc) rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc(dư) và  bình 2 đựng KOH rắn(dư) thấy khối lượng bình 1 tăng m(g) bình 2 tăng (m + 39) gam. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của mỗi anken.

Bài 29: Hỗn hợp A gồm hai axit hữu cơ no, mạch hở (mỗi phân tử axit chứa không quá 2 nhóm -COOH) có khối lượng 16 gam, tương ứng 0,175 mol. Đốt cháy hoàn toàn 16 gam hỗn hợp A rồi cho sản phẩm cháy đi qua nước vôi trong dư, thu được 47,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 16 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3, thu được 22,6 gam muối của hai axit hữu cơ.


Tìm CTCT và tính số gam mỗi axit có trong hỗn hợp A.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bắc Ninh, năm học 2014-2015)

Bài 30: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH; CxHyCOOCH3 và CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (ở đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Tính phần trăm theo số mol từng chất trong X và xác định công thức cấu tạo của CxHyCOOH.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lương Văn Chánh-Phú Yên, năm học 2015-2016)

Bài 31: Đốt cháy hoàn toàn 1,344 lít hỗn hợp X gồm 3 hidrocacbon mạch hở, ở thể khí rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo thành 17,73 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa giảm 11,79 gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Nếu dẫn 672ml hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thì chỉ có một khí duy nhất thoát ra nặng 0,24 gam và có 3,2 gam brom phản ứng. (các khí đo ở đktc).


1- Xác định công thức phân tử của mỗi hidrocacbon trên, biết rằng trong phân tử mỗi hidrocacbon chứa không quá 2 liên kết kém bền.


2- Viết hai phản ứng khác nhau điều chế mỗi khí trên.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Nghệ An, năm học 2014-2015)
Bài 32: Một hỗn hợp A gồm một axit đơn chức, một rượu đơn chức và este đơn chức tạo ra từ hai chất trên. Đốt cháy hoàn toàn 3,06 gam hỗn hợp A cần dùng 4,368 lít khí oxi (đo ở đktc). Khi cho 3,06 gam hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được 1,88 gam muối và m gam hợp chất hữu cơ B. 


Đun nóng m gam B với axit sunfuric đặc ở 1800C thu được m1 gam B1. Tỉ khối hơi của B1 so vớí B bằng 0,7 (giả thiết hiệu suất đạt 100 %). 


1- Xác định công thức cấu tạo B1 và các chất trong A.


2- Tính m, m1. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa, năm học 2013-2014)
Bài 33: 
Đốt cháy 1,12 lít hỗn hợp hai hidrocacbon (thể khí) có cùng số nguyên tử cacbon, dẫn sản phẩm phản ứng cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5, bình (2) đựng KOH. Sau thí nghiệm khối lượng bình (1) tăng thêm 1,8 gam, bình (2) tăng thêm 4,4 gam.


a) Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon trong hỗn hợp. Viết công thức cấu tạo của chúng.


b) Tính thành phần % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp (thể tích khí đo ở đktc) 
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Cao Bằng, năm học 2013-2014)
Bài 34: Một hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở là CxH2x và CyH2y. Biết 9,1 gam hỗn hợp làm mất màu hết tối đa 40 gam Br2 trong dung dịch. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của 2 chất trên. Biết trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng 65-75%.

 (Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Đà Nẵng, năm học 2011-2012)
Bài 35: Đốt cháy hoàn toàn x(gam) hỗn hợp gồm hai rượu có công thức tổng quát CnH2n+1OH và CmH2m+1OH thu được a gam CO2 và b gam H2O.


a) Tìm biểu thức liên hệ giữa x, a, b.


b) Nếu biết a = 24,64 gam, b = 13,68 gam và 2 rượu ban đầu có khối lượng mol phân tử hơn kém nhau 14 gam. Tìm công thức phân tử và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi rượu có trong hỗn hợp ban đầu.

 (Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2014-2015)
Bài 36: Đốt cháy hoàn toàn 0,524 gam hợp chất F có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản, sản phẩm chỉ gồm 492,8 ml CO2 (đktc) và 0,324 gam H2O.


a)  Tìm công thức phân tử của F.


b) Lấy 6,55 gam F cho phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, sản phẩm chỉ gồm 6,45 gam một muối khan và hỗn hợp 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng. Nung nóng toàn bộ lượng muối trong O2 đến khối lượng không đổi thu được 3,975 gam chất rắn. Lấy 1/5 lượng ancol cho hóa hơi hoàn toàn thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,48 gam O2 ở cùng điều kiện. Biết F phản ứng với Na tạo ra H2, ứng với mỗi cặp ancol hãy viết một công thức cấu tạo của F để minh họa.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐH KHTN Hà Nội, năm học 2012-2013)

Bài 37: 
Cho một hidrocacbon X phản ứng với clo có mặt ánh sáng tạo thành một hợp chất hữu cơ Y có chứa 60,76% C; 9,28% H và 29,96% Cl. Cho biết X không làm mất màu nước brom và Y có khối lượng mol nhỏ hơn 200 g/mol.


(a) Xác định CTPT, CTCT của hidrocacbon X và sản phẩm Y.


(b) Tiến hành khử HCl chất Y thu được hợp chất Z. Cho Z phản ứng với nước, xúc tác axit tạo thành hợp chất T. Viết CTCT của Z, T và các PTHH.


(c) So sánh độ tan trong nước và nhiệt độ sôi của Y và  T. Giải thích.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)

Bài 38: Hỗn hợp A gồm 0,25 mol khí H2, một ankan và một anken có cùng số nguyên tử cacbon. Cho hỗn hợp A đi qua Ni, nung nóng được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B thu được 7,92 gam CO2 và 9,0 gam H2O. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú-Hải Phòng, năm học 2014-2015)

Bài 39: Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ (A) cần dùng 6 mol khí oxi, tạo thành hai hợp chất có tỷ lệ khối lượng là 0,51. Cho biết hợp chất hữu cơ (A) không cho phản ứng với Na.


a) Xác định các CTCT có thể có của (A).


b) Cho biết (A) được tạo thành từ một hợp chất hữu cơ (B) và bằng 1 phản ứng hóa học duy nhất. Xác định chất (B) và CTCT đúng của (A). Viết phương trình hóa học từ (B) tạo thành (A).

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2012-2013)

Bài 40: Hợp chất hữu cơ (Q) là hidrocacbon mạch hở có tỷ khối hơi so với Heli nhỏ hơn 20. Khi đốt cháy hết một lượng (Q) trong khí oxi thì thu được m(gam) CO2 và 
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hơi H2O.


a) Xác định công thức phân tử có thể có của hợp chất (Q).


b) Nếu (Q) tác dụng với dung dịch brom ở nhiệt độ thường tạo ra sản phẩm hữu cơ có hàm lượng cacbon chiếm 18,09% theo khối lượng. Xác định công thức phân tử đúng của (Q) và đề xuất một công thức cấu tạo thích hợp của (Q).

(Trích đề khảo sát đội tuyển HSG lớp 9 huyện Đak Pơ (Gia Lai), năm học 2013-2014)

Bài 41: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hơi một hỗn hợp X gồm ancol A và axit B thu được 1,75 lít CO2 (các thể tích khí và hơi đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Biết rằng: axit và ancol đều là các hợp chất no, đơn chức, mạch hở và số mol ancol gấp 3 lần số mol axit.


a) Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A,B.


b) Cho 0,4 mol X vào ống nghiệm rồi nhỏ thêm vài giọt H2SO4 đặc, đun nóng để thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 75%. Tính khối lượng este thu được.

Bài 42: Một hỗn hợp A gồm hidrocacbon CxHy và H2. Nung nóng A có xúc tác Ni thu được một khí B duy nhất. Biết tỷ khối của B so với H2 gấp 3 lần tỷ khối của hỗn hợp A so với H2. 

    Mặc khác, nếu đốt cháy hết một lượng khác của B trong khí O2 thu được 22 gam CO2 và 13,5 gam hơi nước.  


a) Xác định CTPT của CxHy.


b) Trộn  0,05mol CxHy ở trên với 0,08 mol H2 được hỗn hợp X. Nung X có xúc tác một lượng nhỏ Ni sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua dung dịch Br2 dư thì thấy có 9,6 gam Br2 phản ứng và thoát ra hỗn hợp khí Z có tỷ khối đối với H2 là 5,6667. Tính khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp Z và khối lượng tăng thêm của bình đựng dung dịch brom.

(Trích đề khảo sát đội tuyển HSG lớp 9 huyện Đak Pơ-Gia Lai, năm học 2015-2016)

Bài 43: Trộn đều 11,5 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH và một ancol (B) CnH2n+1OH (số mol hai chất bằng nhau) rồi chia thành hai phần.


- Phần 1: Cho tác dụng với 5,1 gam kim loại Na (có dư), sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được nhiều hơn hỗn hợp axit và ancol (phần 1) là 5,0 gam.


- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 12,5 gam kết tủa và dung dịch D. Nung kỹ dung dịch D lại thu thêm 5,0 gam kết tủa.


 1- Viết các phương trình hóa học xảy ra.


 2- Xác định CTCT của ancol (B). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương-Gia Lai, năm học 2015-2016)

Bài 44: Trộn 200ml hơi hợp chất hữu cơ A chứa 3 nguyên tố C,H,O với 1000ml oxi (lấy dư) rồi đốt nóng hỗn hợp. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có thể tích 1600ml. Cho hơi nước ngưng tụ thì hỗn hợp còn lại 800ml, tiếp tục cho khí qua dung dịch NaOH dư thì còn 200ml. Các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ, áp suất. 


a) Xác định công thức phân tử của A.  


b) Nếu chất A chỉ có một loại nhóm chức và tác dụng với kim loại Na giải phóng H2, thì công thức cấu tạo nào của A là thích hợp ?

Bài 45: Hỗn hợp gồm hidrocacbon X và O2 có tỷ lệ số mol 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc dư, thu được hỗn hợp khí Z có tỷ khối so với H2 là 19. Xác định CTPT của X.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Bắc Ninh., năm học 2010- 2011)
Bài 46: Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon: C3H8 và CxHy (trong phân tử CxHy có chứa liên kết kém bền). Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (ở đktc) hỗn hợp X, dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư, sau đó qua bình 2 đựng 184,6 gam dung dịch NaOH a% (dư). Kết thúc thí nghiệm, ở bình 2 thu được dung dịch có chứa muối Na2CO3 với nồng độ 18,55%.


Tìm công thức cấu tạo của CxHy. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương-Gia Lai, năm học 2015-2016)

**

Chuyeân ñeà 15:

XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT TRONG HỖN HỢP 

BẰNG CÁCH  TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1- Phương pháp chung:

1.1- Bài toán tổng quát (thường gặp hỗn hợp gồm 2 hoặc 3 chất)

1.2- Các bước giải:

1.3- Các ví dụ minh họa.


Ví dụ 1: Hòa tan 7,1 gam hỗn hợp A gồm Al, Mg, Cu trong dung dịch HCl (dư 25% so với lượng cần thiết). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B, còn lại 3,2 gam rắn không tan và thoát ra 4,48 lít khí hidro (đktc). 


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng mỗi chất trong A.


b) Cho V(lít) dung dịch chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M vào X thì thu được kết tủa cực đại. Tính V (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 


Ví dụ 2: Khử 6,0 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 bằng một lượng dư khí CO, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m(gam) rắn Y và 2,24 lít (đktc) khí Z có tỷ khối đối với khí hidro bằng 21,6. Biết rằng trong hỗn hợp X khối lượng đơn chất kim loại Fe bằng 14,0 % khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp. 


Tính m và  phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.


Ví dụ 3: Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm metan, etien và axetilen vào dưng dịch chỉ chứa 40 gam brôm, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 500 ml dung dịch trong đó brom có nồng độ 0,1M. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 2,8 lít hỗn hợp khí A (đktc) trong oxi dư thì thu được 4,05 gam nước.


a) Viết các phương trình hóa học đã xảy ra.


b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2012-2013)


Ví dụ 4: Đốt 40,6 gam hợp kim gồm Al và Zn trong bình đựng khí clo. Sau một thời gian ngừng phản ứng thu được 65,45 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp rắn này tan hết trong dung dịch HCl thì được V lít khí H2 (đktc). Dẫn V lít khí này đi qua ống đựng 80 gam CuO nung nóng. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại 72,32 gam chất rắn và chỉ có 80% lượng H2 đã phản ứng. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các kim loại trong hợp kim Al– Zn. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hải Phòng, năm học 2013-2014)


Ví dụ 5: Có 90 gam dung dịch X được tạo ra bằng cách hòa tan axit axetic và ancol etylic trong nước. Cho toàn bộ lượng dung dịch X trên tác dụng với Na dư thì thu được 28,56 lít khí (đktc). Nếu cũng lượng dung dịch X đó cho tác dụng vừa đủ với MgCO3 thì khối lượng dung dịch tăng 9,0 gam so với dung dịch ban đầu.

Tính nồng độ % của mỗi chất tan trong dung dịch X.

2- Bài toán hỗn hợp được chia nhiều phần không bằng nhau

2.1- Dấu hiệu nhận dạng:

2.2- Phương pháp giải:

2.3- Các ví dụ minh họa:


Ví dụ 6: Dẫn lượng dư khí CO đi qua 25,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO, CuO nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 20,8 gam chất rắn. Mặt khác để hòa tan hết 0,15 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 450ml dung dịch HCI 1M. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2012-2013)


Ví dụ 7: Chia 60,2 gam hỗn hợp X gồm benzen và một hiđrocacbon có tính chất hóa học tương tự etilen có công thức phân tử là C7H14 thành 2 phần: 

-Phần 1:  đem tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 32 gam brom phản ứng. 

-Phần 2: đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi rồi cho sản phẩm vào bình chứa dung dịch  Ca(OH)2 dư, sau phản ứng lọc bỏ kết tủa thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 55,12 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2011-2012)

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Hỗn hợp Y gồm metan, etilen, axetilen. Dẫn 1,12 lít (đktc) hỗn hợp Y qua dung dịch Br2 lấy dư thì thấy bình nước brom tăng 1,1 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp Y rồi dẫn sản phẩm vào nước vôi trong dư, kết thúc thí nghiệm thu được 18,0 gam kết tủa trắng. Xác định thành phần % thể tích và % khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp Y. 
Bài 2: Nhiệt phân hoàn toàn 43,85 gam hỗn hợp KMnO4 và KClO3 thu được V lít khí O2 (đktc). Cho toàn bộ lượng oxi trên tác dụng hết với cacbon nóng đỏ thì thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm hai khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro bằng 16.


a) Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra.


b) Tìm V và phần trăm khối lượng KMnO4 trong hỗn hợp ban đầu.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lơp 9 tỉnh Nam Định, năm học 2014-2015)
Bài 3: Hỗn hợp khí X gồm C2H2, C2H4 và C2H6.


- Đốt cháy hết 14,2 gam X thu được 19,8 gam H2O.


- Dẫn 5,6 lít khí X (đktc) qua dung dịch AgNO3./NH3 (lấy dư), thu được 12 gam kết tủa.


a) Tính % thể tích các khí trong X.


b) Trình bày phương pháp hóa học tinh chế C2H4 từ hỗn hợp X.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lơp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)

Bài 4: Hỗn hợp A gồm Al và Fe. Cho 11 gam A vào trong 300 gam dung dịch HCl 18,25% thu được dung dịch B và khí H2. Cho tiếp 800ml dung dịch KOH 2M vào dung dịch B khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 13,1 gam chất rắn C. Tính % khối lượng các kim loại trong A.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lơp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)
Bài 5: Cho 4,96 gam hỗn hợp rắn A gồm CaC2 và Ca tác dụng hết với nước thu được 2,24 lít hỗn hợp khí X (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 

     1- Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.
     2- Đun nóng hỗn hợp X có Ni xúc tác, thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau.


a) Cho phần một đi qua nước brom dư thì còn lại 448 ml khí Z (ở điều kiện tiêu chuẩn) có tỉ khối hơi so với H2 là 4,5. Hãy cho biết bình nước brom tăng lên bao nhiêu gam ?


b) Cho phần hai trộn với 1,68 lít khí oxi (ở điều kiện tiêu chuẩn) vào một bình kín dung tích 4 lít, bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, giữ nhiệt độ trong bình là 109,2 0C. Tính áp suất trong bình ở nhiệt độ đó (coi thể tích của bình không thay đổi).   (Trích đề thi HSG môn hóa lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2013-2014)

Bài 6: Trộn dung dịch X chỉ chứa a mol NaHCO3 với dung dịch Y chỉ chứa b mol Ba(OH)2 thu được chất kết tủa và dung dịch Z.

a) Xác định thành phần chất tan có trong dung dịch Z (biết b < a < 2b ).

b) Đem 200ml dung dịch Z (chứa 1,86 gam chất tan) tác dụng với 200ml dung dịch Ca(HCO3)2 0,2M thu được 3 gam chất kết tủa và dung dịch chứa m gam chất tan. Tính nồng độ mol /lít của mỗi chất tan trong dung dịch Z và tìm giá trị của m.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lơp 9 TP Hà Nội, năm học 2014-2015)
Bài 7: Có một hỗn hợp B gồm nhôm và oxit sắt từ. Lấy 32,22 gam hỗn hợp B đem nung nóng để phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp sau phản ứng thành 2 phần. Cho phần 1 tác dụng hết với dd NaOH dư, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Hòa tan hết phần 2 vào lượng dư axit HCl tạo ra 8,064 lít H2 (đktc).


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.


b) Tính số gam oxit sắt từ có trong 32,22 gam hỗn hợp B.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐH KHTN Hà Nội, năm học 2012-2013)

Bài 8: Hòa tan hoàn toàn 3,28 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong 500ml dung dịch HCl 1M được dung dịch Y. Thêm 200 gam dung dịch NaOH 12% vào dung dịch Y sau đó đem kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 1,6 gam chất rắn. Tính % về khối lượng các kim loại  trong hỗn hợp X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHSP Hà Nội, năm học 2015-2016)

Bài 9: Chia 201 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm 3 phần. Cho phần 1 tác dụng hết với Na thu được 4,48 lít (ở đktc) khí H2. Cho phần 2 phản ứng vừa đủ với 500ml dd NaOH 2M đun nóng. Cho phần 3 (có khối lượng bằng khối lượng phần 2) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 13,44 lít (đktc) khí bay ra.


Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2013-2014)

Bài 10: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm nhôm clorua và nhôm sunfat vào nước thu được 200 gam dung dịch X, chia dung dịch X làm 2 phần: Phần 1 đem tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 13,98 gam kết tủa trắng. Phần 2 đem tác dụng với 476ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi phản ứng xong thu được 69,024 gam kết tủa. Biết khối lượng phần 2 gấp n lần khối lượng phần 1 (n: nguyên) và lượng chất tan trong phần 2 nhiều hơn trong phần 1 là 32,535 gam. Tính nồng độ C% của các chất tan có trong dung dịch X.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2014-2015)

Bài 11:  Cho 9,86 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một cốc chứa 430 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Sau khi phản ứng hoàn toàn, thêm tiếp vào cốc 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,48M, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thì thu được 112,29 gam chất rắn. 


Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra và tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.




(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHSP Hà Nội, năm học 2013-2014)
Bài 12: Hỗn hợp X gồm các muối Cu(NO3)2; Fe(NO3)2; Fe(NO3)3; Mg(NO3)2, trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 56 gam X, lọc kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 18,28 gam oxit. Tính % khối lượng Fe(NO3)2 trong hỗn hợp X.(các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

Bài 13: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom tham gia phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (đkc) hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 36 gam kết tủa. Tính % thể tích các khí có trong hỗn hợp X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bắc Ninh, năm học 2014-2015)

Bài 14: Cho 5,15 gam hỗn hợp bột A gồm Zn và Cu vào 140 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, được 15,76 gam hỗn hợp hai kim loại và dung dịch B. Chia dung dịch B thành hai phần bằng nhau. Thêm một lượng dư dung dịch KOH vào phần thứ nhất, được kết tủa. Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn.


1- Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.


2- Cho bột Zn tới dư vào phần thứ hai của dung dịch B, thu được dung dịch D. Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch D, được 2,97 gam kết tủa. Tính giá trị của V. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2013-2014)

Bài 15: Hỗn hợp X gồm NaHCO3, CaCl2, BaCl2 có cùng số mol. Hòa tan 40,3 gam hỗn hợp X vào 189,4 ml nước cất, sau đó thêm tiếp 11,28 gam K2O. Khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Hãy tính nồng độ % của từng chất có trong dung dịch Y. Giả thiết kết tủa ở dạng khan, các chất không bị thất thoát trong quá trình thí nghiệm, khối lượng riêng của H2O là 1 g/ml.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lơp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)
Bài 16: Trộn đều 83 gam hỗn hợp bột Al, Fe2O3, CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra hai phản ứng khử oxit thành kim loại. Chia hỗn hợp sau phản ứng thành hai phần có khối lượng chênh lệch nhau 66,4 gam. Lấy phần có khối lượng lớn hơn hòa tan bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 23,3856 lít H2 (đkc), dung dịch X và chất rắn. Lấy 1/10 dung dịch X cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KMnO4 0,018M (biết trong môi trường axit, Mn+7 bị khử thành Mn+2). Hòa tan phần có khối lượng nhỏ bằng dung dịch NaOH dư thấy còn lại 4,736 gam chất rắn không tan.


1- Viết các phương trình phản ứng.


2- Cho biết trong hỗn hợp ban đầu, số mol của CuO gấp 1,5 lần số mol của Fe2O3. Tính phần trăm mỗi oxit bị khử.


(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bắc Ninh, năm học 2014-2015)
Bài 17: Trộn ancol etylic với axit axetic rồi chia thành hai phần bằng nhau:


-Phần 1: cho tác dụng hết với Na thu được 6,16 lít khí.


-Phần 2:  đun nóng hỗn hợp để xảy ra phản ứng este hóa, làm nguội hỗn hợp sau phản ứng rồi cho tác dụng với  Na dư, thu được 5,04 lít khí. (Biết thể tích các khí đo ở cùng đktc). Tính khối lượng este tạo thành.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa  TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)
Bài 18: Đốt 3,72 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg trong bình đựng khí Clo, sau một thời gian phản ứng thu được 10,82 gam hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được khí H2. Dẫn toàn bộ lượng H2 sinh ra đi qua ống đựng 8 gam CuO nung nóng, sau một thời gian thấy trong ống còn lại 6,72 gam chất rắn (chỉ có 80% H2 tham gia phản ứng). Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm học 2015-2016)
Bài 19: 
Cho 50 ml dung dịch A có chứa các muối đồng clorua, nhôm sunfat và đồng sunfat. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào 50 ml dung dịch A ở trên, thu được kết tủa B và dung dịch C. Lọc lấy kết tủa, sau đó nung nóng kết tủa B đến khối lượng không đổi thu được 4,8 gam rắn D. Chia dung dịch C thành 2 phần bằng nhau.


-Phần 1: Sục khí CO2 dư vào, thu được kết tủa E, nung kết tủa E đến khối lượng không đổi thu được 1,02 gam chất rắn F.


-Phần 2: Axit hóa bằng dung dịch HCl cho đến khi dung dịch trong suốt, sau đó cho dung dịch BaCl2 dư vào, thu được 8,155 gam kết tủa G.


(a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.


(b) Tính nồng độ mol mối muối trong dung dịch A.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)

Bài 20:  Khi hòa tan 1,95 gam hỗn hợp Mg và Al trong 250 gam dung dịch H2SO4 6,5% thấy tạo thành 2,24 lít khí (đktc).


(a) Viết các phương trình hóa học.


(b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.


(c) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch thu được.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2015-2016)

Bài 21: Hòa tan 5,00 gam mẫu đất đèn (thành phần chính là canxi cacbua, có chứa tạp chất trơ không tan) vào 500 gam nước (d =1,0 g/ml). Sau khi quá trình hòa tan xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp (X) và 1,613 lít khí (đktc). Tách lọc phần không tan từ hỗn hợp (X), thu được dung dịch (Y) có khối lượng 492,2 gam. Lấy 20,0 gam dung dịch (Y), thêm nước vào để được 50,0 ml dung dịch (Z). Để phản ứng hoàn toàn với 10,0 ml dung dịch (Z) cần 9,0 ml dung dịch HCl 0,02M.


(a) Tính % tạp chất trơ có trong đất đèn.


(b) Tính độ tan (gam chất tan/100 gam nước) của chất tan trong dung dịch (Y).


(c) Xác định thành phần và khối lượng của các chất không qua lọc.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2015-2016)

Bài 22: Hai mẫu bột kim loại, một mẫu là Mg và một mẫu Al, có khối lượng m bằng nhau. Cho mẫu Mg vào một bình và mẫu Al vào bình khác, với mỗi bình đều chứa 400ml dung dịch HCl 2M, thấy bột kim loại đều tan hoàn toàn. Chia mỗi dung dịch thu được thành hai phần bằng nhau, lấy một phần từ mỗi dung dịch đem cô cạn cẩn thận, thu được hai muối rắn khan có khối lượng khác biệt nhau là 2,76gam. Tính khối lượng m. 


Mỗi nửa dung dịch còn lại được thêm 100ml dung dịch NaOH 4,5M, thấy xuất hiện kết tủa, được lọc, nung tới khối lượng không đổi. Tính khối lượng các chất thu được sau khi nung, viết các phương trình hóa học.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2012-2013)

Bài 23: Nung một hỗn hợp chứa MgCO3 và CaCO3 cho tới khi khối lượng không đổi, thấy khối lượng hỗn hợp giảm mất 47,5%. Xác định % các chất có trong hỗn hợp ban đầu và sau phản ứng.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2012-2013)

Bài 24: Đốt cháy hoàn toàn 27,8 gam hỗn hợp Fe,C,S trong khí O2 (lấy dư) kết thúc phản ứng thu được 23,2 gam một chất rắn X và 13,44 lít hỗn hợp khí, dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thì thu được 55 gam chất kết tủa, thể tích khí còn lại là 2,24 lít. Thể tích các khí đều đo ở đktc.

      a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.


 b) Tính thành phần % khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu.


 c) Xác định công thức của chất rắn X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa  TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)

Bài 25: Chia 14 gam hỗn hợp X gồm H2S và H2  làm 2 phần:


-Phần 1: Tác dụng với dung dịch NaOH dư, xử lý dung dịch sản phẩm thì thu được 23,4 gam muối khan.


-Phần 2:  Đốt cháy hoàn toàn bằng khí O2  cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng dung dịch giảm 2,9 gam so với dung dịch ban đầu và thu được m (gam) kết tủa.  

 Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp và tính m.  

(Trích đề khảo sát HSG môn hóa 9 huyện Đak Pơ-Gia Lai, năm học 2014 -2015)

Bài 26: Cho 20,4 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Al tác dụng với lượng dư dung dịch loãng chứa HCl và H2SO4, thu được 10,08 lít khí H2. Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít khí Cl2. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong 20,4 gam hỗn hợp X.
Bài 27: Hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Fe, Ba. Chia m(gam) X thành 3 phần bằng nhau.


- Phần 1:  tác dụng với nước dư, thu được 896 ml khí H2.

- Phần 2:  tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,568 lít H2.


- Phần 3:  tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2.
 
Tính m. (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc).

Bài 28: Cho 8 gam CaC2 lẫn 20% tạp chất trơ tác dụng với nước dư thu được khí C2H2. Chia lượng C2H2 này thành 2 phần: 


-  Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 9,6 gam kết tủa. 


-  Phần 2: Trộn với 0,24 gam H2 được hỗn hợp X. Nung nóng hỗn hợp X với bột Ni thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: 

     + Phần A: Cho qua bình đựng Br2 dư còn lại 784ml khí thoát ra ở đktc. 

     + Phần B: Cho qua AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa.


 Biết % số mol C2H2 chuyển hóa thành C2H6 bằng 1,5 lần C2H2 thành C2H4. 

   
Tính giá trị của m. 

Bài 29:  Hỗn hợp khí X gồm etilen, axetilen, metyl axetilen CH(C–CH3. Dẫn 1,6 gam hỗn hợp X qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 7,74 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X trong khí oxi rồi thu lấy sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm 10,56 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


Tính khối lượng của mỗi khí có trong 1,6 gam hỗn hợp X. 

Bài 30: Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp A gồm metan, axetilen và propilen (C3H6) thu được 3,52 gam CO2. Mặt khác, khi cho 448 ml hỗn hợp A (đktc) đi qua dung dịch nước Brom dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng.


Tính thành phần % theo khối lượng và thành phần % theo thể tích của mỗi chất khí trong hỗn hợp A.
(Trích đề thi  HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Cà Mau, năm học 2010-2011)
Bài 31: Dẫn 4,48 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Z gồm metan, etilen và axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 2,7 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít (ở đktc) hỗn hợp Z, toàn bộ sản phẩm được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,575 gam. 


Viết các phương trình hóa học xảy ra và xác định % thể tích mỗi khí trong Z.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương -Gia Lai, năm học 2014-2015)
Bài 32: Hỗn hợp A gồm Mg và Fe. Cho 5,1 gam hỗn hợp A vào 250ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc được 6,9 gam chất rắn B và dung dịch C chứa 2 muối. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch C. Lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 4,5 gam chất rắn D.


1- Tính khối lượng mỗi kim loại trong A.


2- Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương-Gia Lai, năm học 2013-2014)
Bài 33: Trộn 100ml dung dịch HCl 2M với 200ml dung dịch H2SO41,125M            (loãng) thu được dung dịch A. Biết dung dịch A tác dụng vừa đủ với 9,65 gam hỗn hợp Al và Fe thu được V lít khí H2 và dung dịch B.


a) Tính khối lượng Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu.


b) Tính V lít khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.


c) Tính khối lượng muối có trong dung dịch B.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương-Gia Lai, năm học 2012-2013)
Bài 34: Chia 105,3 gam hỗn hợp X gồm Na, Al, Fe  thành 3 phần bằng nhau:

 
- Phần 1: cho tác dụng với nước dư thu được 8,96 lít H2(đktc)

 
- Phần 2: hòa tan trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 21,28 lít khí (đktc)


- Phần 3:  Cho tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Tính thể tích dung dịch HCl 0,25M cần cho vào dung dịch Y để thu được 15,6 gam kết tủa. Biết trong phần 1 thì Al chưa tan hết.

(Trích đề thi HSG môn hóa lớp 9 TX An Khê-Gia Lai, năm học 2014-2015)
Bài 35: Có 90 gam hỗn hợp (M) gồm axit axetic, rượu etylic, nước (số mol rượu etylic gấp 2 lần số mol axit axetic). Chia hỗn hợp (M)  thành 2 phần:

- Phần 1: Cho tác dụng với kim loại CaCO3 dư, thấy thoát ra 1,68 lít khí.


- Phần 2: Cho tác dụng với kim loại K dư, thấy thoát ra 19,04 lít khí.


Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.


Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (M). Biết khối lượng H2O ít hơn axit.
(Trích đề khảo sát HSG môn hóa lớp 9 Huyện Đak Pơ-Gia Lai, năm học 2013-2014)
Bài 36: 
Lấy m (gam) hỗn hợp A gồm Cu và Al hoà tan bằng 500 ml dung dịch NaOH nồng độ a (M) cho tới khi khi ngừng thoát ra thì thu được 6,72 lít H2(đktc) và còn lại m1(gam) kim loại không tan. Mặt khác lấy m (gam) hỗn hợp A hoà tan bằng 500 ml dung dịch HNO3 nồng độ b(M) đến khi ngừng thoát khí thì thu được 6,72 lít khí NO duy nhất (đktc) và còn lại m2 (gam) kim loại không tan. Lấy riêng m1(gam) và m2 (gam) kim loại không tan đem oxi hoá hoàn toàn thành oxit thì thu được 1,6064 m1(gam) và 1,5421 m2 (gam)


a) Tính a,b,m.

b) Tính % khối lượng của Cu trong A.

**

Chuyeân ñeà 16:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CỘNG H2, Br2 

VÀO HỢP CHẤT HIDROCACBON KHÔNG NO 

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1- Bản chất phản ứng cộng H2 (hoặc dung dịch Br​2)

2- Bài toán tổng quát và phương pháp giải

a) Bài toán tổng quát (thường gặp nhất)
b) Phương pháp giải

c) Một số chú ý khi giải bài toán cộng liên tiếp 2 tác nhân H2, Br​2 

3- Các ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm H2, C2H2 có thể tích 3,36 lít (đktc). Nung X trong điều kiện có xúc tác Niken đến khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y có thể tích 2,24 lít (đktc). Mặt khác nếu dẫn khí Y qua dung dịch Br2 dư thì dung dịch bị nhạt màu. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi chứa 10,73 gam Ca(OH)2 thu được m1(gam) kết tủa và dung dịch tăng m2 (gam).  

 Tính % thể tích và % khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp X ? Tính m1,m2.


Ví dụ 2: Cho 5,04 lít hỗn hợp A ( đktc) gồm C2H2 và H2 đi qua ống sứ đựng Ni làm xúc tác, đun nóng thu được hỗn hợp khí B chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 bằng 14,25.


a) Xác định khối lượng mol trung bình của A.


b) Cho B phản ứng với dung dịch Br2 dư .Tính khối lượng Br2 đã phản ứng. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương (Gia Lai) năm học 2012-2013)


Ví dụ 3: Cho 19,6 gam hỗn hợp X gồm canxi và canxi cacbua tác dụng hết với nước, thu được 8,96 lít hỗn hợp khí Y (đktc) .


a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp X. 

b) Đem toàn bộ lượng hỗn hợp khí Y nung nóng với xúc tác Ni thì xảy ra hai phản ứng:



C2H2 + H2  
[image: image32.wmf]0

Ni,t

¾¾¾®

  C2H4    (l) 



C2H2 + 2H2  
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Ni,t

¾¾¾®

  C2H6  (2) 

Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Z gồm C2H6, C2H4, H2 dư và C2H2 dư, tỉ khối của hỗn hợp Z so với hidro bằng 8,8. Dẫn toàn bộ lượng hỗn hợp khí Z đi chậm qua bình đựng dung dịch brôm dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc) thoát ra khỏi bình. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp Z. 
(Trích đề thi HSG môn hóa học lơp 9 TP Hà Nội, năm học 2012-2013)


Ví dụ 4: Đun nóng V1 lít khí A gồm C2H4 và H2 (xúc tác Ni) thì có 70% H2 tham gia phản ứng và thu được V2 lít hỗn hợp khí B. Các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.


a) Hãy xác định thành phần % theo thể tích các chất trong hỗn hợp B tương ứng với 2 trường hợp:




 V1 = 1,7V2



 V1 = 1,35V2

b) Nếu trong hỗn hợp B có C2H4 dư chiếm 40% thể tích. Tính % C2H4 đã tham gia phản ứng.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)


Ví dụ 5:  Hỗn hợp khí X gồm H2 và hyđrocacbon A (mạch hở, có công thức phân tử CnH2n) được lấy theo tỉ lệ mol là 1:1. Đun nóng X với bột Ni làm xúc tác để phản ứng xảy ra. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro là 17,6. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A, biết hiệu suất phản ứng đạt trên 50%.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Phan Bội Châu (Nghệ An), năm học 2014-2015)

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Hỗn hợp khí X gồm axetilen và hidro có tỉ lệ mol là 1:2 . Cho V lít (đktc) hỗn hợp X qua bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y gồm 4 chất . Dẫn hỗn hợp Y từ từ qua dung dịch Br2 dư sau phản ứng thấy tăng bình tăng 5,4 gam. Đốt cháy phần khí thoát ra thì thu 4,48 lít CO2 ( đktc) và 10,8 gam H2O. Tìm V.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2012-2013)
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2​H4, C2H6 và C3H8 bằng lượng oxi vừa đủ sau phản ứng thu được sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. Cho toàn bộ lượng sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 38 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng ban đầu là 11,56 gam. Xác định thể tích của dung dịch Br2​ 0,1M cần để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Phú Thọ, năm học 2013-2014)
Bài 3: Cho hỗn hợp khí D gồm H2 ,CnH2n+2 , CnH2n–2. Đốt cháy hoàn toàn 100cm3 D thu được 210cm3 CO2. Mặt khác khi cho 100 cm3 D đi qua bột Ni nung nóng thì thu được 70cm3 một hidrocacbon E duy nhất. 


a) Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon trong D.  


b) Tính thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy hết 100cm3 D


Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Thái Bình, năm học 2009-2010)

Bài 4: X là hỗn hợp gồm C2H2 và H2 có tỉ khối so với heli là 2,9. Cho toàn bộ X qua ống sứ đựng Ni nung nóng, một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy tạo ra 7,2 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Dẫn Z qua nước brom dư thu được hỗn hợp khí T, đồng thời thấy có 4,8 gam brom đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 0,896 lít CO2 (đktc).


a) Xác định thành phần hỗn hợp Y,Z,T.


b) Tính tỉ khối của Y so với Heli.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn -Đà Nẵng, năm học 2012-2013)

Bài 5: X là hỗn hợp khí chứa 2 hidrocacbon mạch hở A và B, trong đó A không làm mất màu dung dịch nước brom, B tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1. Cho 5,6 lit khí H2 (ở đktc) vào X rồi dẫn hỗn hợp qua ống sứ đựng Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y chứa 2 khí. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y này rồi cho sản phẩm hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 16,92 gam và có 18 gam kết tủa tạo thành. 


a) Xác định công thức phân tử của các hiđro cacbon trong X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


b) Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết viết phương trình phản ứng hóa học điều chế B.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn -Đà Nẵng, năm học 2013-2014)

Bài 6: Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy hoàn toàn thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:1. Mặt khác, nếu dẫn toàn bộ X qua bình chứa dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xong, khối lượng bình chứa dung dịch brom tăng lên 0,82 gam và thấy có khí thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí thoát khỏi bình chứa dung dịch brom, thu được 1,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O.


a) Xác định hidrocacbon A và tính phần trăm theo thể tích các chất trong X.


b) Bằng phương pháp hóa học, hãy tách các chất ra khỏi hỗn hợp X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Phú Yên, năm học 2015-2016)

Bài 7: Hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và hidro, trong đó thể tích etan bằng 1/6 thể tích của các hidrocacbon. Nung nóng 2240ml hỗn hợp X với xúc tác Ni thi được 1344ml hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp Y đi chậm qua dung dịch nước brom dư thu được một khí Z thoát ra khỏi dung dịch, lượng brom đã phản ứng là 6,4 gam. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X. Biết các thể tích khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú -Hải Phòng, năm học 2013-2014)

Bài 8: Cho 17,92 lít khí (đktc) hỗn hợp X gồm CH3CH2CH3 , CH(C–CH=CH2; CH(C–CH3, CH2=CH2 và H2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 1:1:3:2:9 qua xúc tác Ni nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với H2 bằng 14,5. Dẫn hỗn hợp khí Y đi chậm qua bình chứa dung dịch Br2 dư, sau khi các phản ứng kết thúc thấy khối lượng bình tăng m gam và thoát ra 6,72 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Z có tỷ khối so với He bằng 4,5833. Xác định giá trị m và số mol Br2 tham gia phản ứng.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú-Hải Phòng, năm học 2012-2013)

Bài 9: Trong một bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp X gồm 0,07 mol CH(CH; 0,05 mol CH(C–CH=CH2; 0,1 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình để thực hiện phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon có tỉ khối hơi đối với H2 là 19,25. Bằng phương pháp thích hợp tách lượng hỗn hợp Y thu được m gam hỗn hợp Y1 (gồm CH(CH và CH(C–CH=CH2) và 1,568 lít hỗn hợp khí Y2 (đktc) gồm 5 hiđrocacbon. Biết toàn bộ lượng hỗn hợp Y2 tách được có khả năng phản ứng với tối đa 600 ml dung dịch Br2 0,1M. Tìm giá trị của m.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2014-2015)

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí X (gồm C2H2, C2H4 và H2) thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,86 gam nước. Mặt khác, nung X một thời gian (xúc tác Ni) thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với H2 là 
[image: image34.wmf]29

7

 (biết lượng H2 tham gia phản ứng cộng là 20%). Xác định phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Thái Bình, năm học 2014-2015)

Bài 11:  Dẫn 1 mol hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua chất xúc tác Ni, nung nóng một thời gian được hỗn hợp Y gồm C​2H2 dư, H2 dư, C2H4, C2H6. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Biết 
[image: image35.wmf]Z/H

2

d8

=

.


a) Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X và khối lượng bom phản ứng.


b) Tính thể tích O2 cần đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y. 

(Trích đề thi HSG môn hóa  học lớp 9 tỉnh Bình Định, năm học 2010-2011)

Bài 12: Cho khí etan (C2H6) qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được một hỗn hợp khí X gồm etan dư, etilen, axetilen và H2. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với etan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thì có tối đa bao nhiêu mol Br2 đã tham gia phản ứng. 

 (Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thái Bình, năm học 2010-2011)

Bài 13: Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol axetilen; 0,6 mol hiđro; 0,1 mol vinylaxetilen: CH≡ C-CH=CH2 (có tính chất tương tự axetilen và etilen). Nung nóng hỗn hợp A một thời gian với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp B có tỉ khối hơi so với hỗn hợp A là 1,5. Nếu cho 0,15 mol hỗn hợp B sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Tính giá trị của m. 

 (Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thái Bình, năm học 2012-2013)
Bài 14*: Hỗn hợp khí A gồm C3H6, C4H10, C2H2, H2. Dẫn m (gam) hỗn hợp A đi qua bột Ni, nung nóng thu được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn B cần vừa đủ V lít O2, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong, dư thì thấy khối lượng dung dịch giảm 21,45 gam so với dung dịch ban đầu. Nếu dẫn B vào dung dịch B2 dư (dung môi trơ) thì thấy có 24 gam brom phản ứng. 

    Mặt khác: 11,2 lít A làm mất màu tối đa 800 ml dung dịch brom 0,5M (dung môi CCl4). 

    Biết tất cả các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.


(a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m,V?

(b) Tính tỷ khối của hỗn hợp khí B so với khí metan.
(Trích đề khảo sát đội tuyển HSG lớp 9 huyện Đak Pơ-Gia Lai, năm học 2012-2013)
Bài 15: Hỗn hợp khí A gồm hai hiđrocacbon mạch hở: CnH2n (n ≥ 2) và CmH2m–2 (m ≥ 2).  


a) Tính thành phần phần trăm theo số mol mỗi chất trong hỗn hợp A, biết rằng 100 ml hỗn hợp này phản ứng tối đa với 160 ml H2 (Ni, t0). Các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.


b) Nếu đem đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng nước vôi trong, thu được 50 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 9,12 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu và khi thêm vào dung dịch này một lượng dung dịch NaOH dư lại thu được thêm 10 gam kết tủa nữa. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon trong hỗn hợp A. 

 (Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thái Bình, năm học 2012-2013)

Bài 16: Cho 560 ml hỗn hợp khí gồm H2, CH4, C2H4 đi qua chất xúc tác Ni nung nóng được hỗn hợp khí A. Cho A qua nước brôm thấy nước brom bị nhạt màu một phần và thu được 336 ml hỗn hợp khí B thoát ra khỏi bình nước brom. Đốt cháy toàn bộ B, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đặc rồi đến bình 2 chứa NaOH dư.Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 2 tăng 0,88 gam. Tính phần trăm thể tích từng khí trong hỗn hợp đầu.

 (Các thể tích khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

Bài 17: Cho 4,96 gam hỗn hợp rắn A gồm CaC2 và Ca tác dụng hết với nước thu được 2,24 lít hỗn hợp khí X (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 


a). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.


b) Đun nóng hỗn hợp X có Ni xúc tác, thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau.


-Phần 1:  Cho phần một đi qua nước brom dư thì còn lại 448 ml khí Z (ở điều kiện tiêu chuẩn) có tỉ khối hơi so với H2 là 4,5. Hãy cho biết bình nước brom tăng lên bao nhiêu gam ?


-Phần 2:  Cho phần hai trộn với 1,68 lít khí oxi (ở điều kiện tiêu chuẩn) vào một bình kín dung tích 4 lít, bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, giữ nhiệt độ trong bình là 109,2 0C. Tính áp suất trong bình ở nhiệt độ đó (coi thể tích của bình không thay đổi). 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai,  năm học 2013-2014)

Bài 18: Một hỗn hợp X gồm 2 anken A, B (kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) có tỉ khối so với H2 là 16,625.


a) Xác định công thức phân tử của A, B và % thể tích các khí trong hỗn hợp X.


b) Cho hỗn hợp Y gồm 26,6 gam X và 2,0 gam H2 vào một bình kín (thể tích bình không đổi). Cho tiếp vào bình một ít bột Ni (thể tích không đáng kể), nung nóng một thời gian sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì thấy áp suất bình giảm 
[image: image36.wmf]2
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 so với áp suất ban đầu.  Biết rằng % mỗi anken tác dụng với H2 là như nhau.


- Tính % anken đã cộng hợp với H2.




- Tính %V các khí trong hỗn hợp hỗn hợp Z.

Bài 19: Hỗn hợp X gồm: hidro, propen, propanal(CH3-CH2-CH=O), rượu Z(CH2=CH-CH2OH). Đốt 1mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp hơi Y có 
[image: image37.wmf]Y/X
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= 1,25. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M.  Tính V.

     Biết hợp chất R- CH = O có phản ứng:

          R – CH =O     +  H2     
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R – CH =O     +  H2O  + Br2 
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RCOOH  + HBr       
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lam Sơn -Thanh Hóa, năm học 2013-2014)

Bài 20: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol hidrocacbon A và 0,1 mol hidrocacbon B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 15 gam kết tủa trắng. Phần dung dịch đem đun nóng hoàn toàn thu được thêm 7,5 gam kết tủa trắng. Mặt khác, hỗn hợp X làm mất màu tối đa 160 gam dung dịch brom 20% (trong dung môi CCl4).


a) Xác định CTPT của mỗi chất trong hỗn hợp X.


b) Trộn X với 0,1 mol H2 thu được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua bột Ni nung nóng một lúc thu được hỗn hợp Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Br2 dư thấy bình tăng m(gam) và thoát ra 3,584 lít khí T (đktc) biết 
[image: image40.wmf]T/H
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= 8. Tính hiệu suất phản ứng hidro hóa, khối lượng brom phản ứng? xác định m.

Bài 21: Hỗn hợp khí A gồm C2H2, C2H4 và H2. Dẫn m gam hỗn hợp A vào bình kín chứa chất xúc tác Ni rồi đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Dẫn toàn bộ lượng khí B vào dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 5,22 gam và thoát ra 1,12 lít hỗn hợp khí C. Tỷ khối của C so với H2 là 6,6. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn lượng khí B ở trên cần vừa đủ V lít khí O2, thu được CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau. Tính m, V. (Biết thể tích các khí đều quy về điều kiện tiêu chuẩn).

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Nam Định, năm học 2015-2016)

Bài 22: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm etan, buta-1,3-đien (CH2=CH-CH=CH2); etilen; axetilen và but-2-en (CH3-CH=CH-CH3). Cho sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi trong dư, thu được 14 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi sau phản ứng giảm 5,5 gam.


1- Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định giá trị m.


2- Hỗn hợp A làm mất màu hoàn toàn tối đa V lít dung dịch Br2 0,1M. Giả thiết các chất trong hỗn hợp A có số mol bằng nhau. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định giá trị V.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hải Phòng, năm học 2013-2014)

Bài 23: Hỗn hợp A gồm etilen và axetilen. Khối lượng của 1 lít hỗn hợp A là 1,1905 gam. Khi cho 6,72 lít hỗn hợp A lội qua 1,5 lít dung dịch Br2 0,2M; sau khi phản ứng xong thấy dung dịch Br2 mất màu hoàn toàn; khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 5,88 gam và có 1,792 lít hỗn hợp khí B thoát ra khỏi bình. Các thể tích khí đo ở đktc.


a) Tính khối lượng mỗi sản phẩm thu được.


b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp B.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2014-2015)

Bài 24: Hoà tan hết hỗn hợp rắn A gồm CaC2, Al4C3 và Ca vào H2O thu được 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 10. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí Y. Tiếp tục cho Y qua bình đựng nước brom dư thì có 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (tỉ khối hơi so với He bằng 4,0). 


1) Viết các phương trình hóa học? Bình đựng brom tăng bao nhiêu gam?


2) Biết: số mol CH4 trong hỗn hợp X gấp 4,8 lần số mol H2 trong hỗn hợp, tính:

   a) Khối lượng mỗi chất trong A.

   b) Khối lượng  brom phản ứng? 
Bài 25: Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon (có số mol bằng nhau và có số nguyên tử cacbon ≤ 4). Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X (đktc) bằng lượng oxi dư rồi cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 5,14 gam, lọc bỏ kết tủa, sau thí nghiệm thấy khối lượng dung dịch trong bình đựng Ca(OH)2 giảm 2,86 gam so với trước phản ứng.


a) Xác định công thức phân tử của mỗi hidrocacbon trong hỗn hợp X và tìm giá trị của V.


b) Trộn 2 lít hỗn hợp X với 10,5 lít hỗn khí Y gồm C4H8, C4H6, H2, C4H4 thu được hỗn hợp khí Z. Đem nung nóng hỗn hợp khí Z với xúc tác Ni, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5 lít một chất khí duy nhất (các thể tích khí đo ở đktc). Tính tỷ khối hơi của hỗn hợp Y so với H2.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2014-2015)

Bài 26: Cho hỗn hợp khí A gồm anken X và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng, thu được hỗn hợp B gồm 2 khí. Biết B không làm nhạt màu dung dịch Brom. Tỉ khối của A và B so với H2​  lần lượt là 6 và 8. Xác định công thức phân tử , viết công thức cấu tạo của X  và tính thành phần phần trăm (theo thể tích) của mỗi khí trong hỗn hợp A.

Bài 27: Cho 0,6 mol hỗn hợp A gồm: C3H8, C2H4, C2H2 và H2 có khối lượng 13 gam. Khi cho hỗn hợp trên qua dung dịch Br2 dư thì khối lượng bình tăng thêm m gam; hỗn hợp B thoát ra khỏi bình có thể tích là 6,72 lít (ĐKTC) trong đó khí có khối lượng mol nhỏ hơn chiếm 8,33% về khối lượng.


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.


b) Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp A?


c) Tính giá trị của m?  

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thái Bình, năm học 2007-2008)

Bài 28: Nhiệt phân 8,8 gam C3H8 xảy ra theo 2 phản ứng:




C3H8 
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Ta thu được hỗn hợp khí Y và đã có 90% C3H8 bị nhiệt phân.

a) Xác định khối lượng mol trung bình của hỗn hợp.


b) Tính thể tích không khí (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí.


c) Nếu cho hỗn hợp Y qua nước brom dư thu được hỗn hợp khí Z bay ra có tỉ khối so với hidro bằng 7,3. Xác định % theo thể tích các chất trong hỗn hợp Z.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2011-2012)

Bài 29: Cho hỗn hợp A gồm các khí CH4, C2H4, C2H2. Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp A qua bình đựng dung dịch brom thấy bình nhạt màu một phần và có 40 gam brom đã phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 14 lít (đktc) hỗn hợp khí A, ngưng tụ sản phẩm cháy rồi cho toàn bộ khí qua bình đựng 438 gam dung dịch NaOH 20%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một dung dịch chứa 1,52% NaOH. Xác định phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A?

----------

Chuyeân ñeà 17:

XÁC ĐỊNH KHOẢNG BIẾN THIÊN CỦA LƯỢNG CHẤT

(Cực trị trong giải toán hóa học)
I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1- Tổng quát (dạng thường gặp)

2.2- Phương pháp dựa vào cực trị của một đại lượng khác.

3- Các ví dụ minh họa:


Ví dụ 1: Cho hỗn hợp gồm 8 gam CuO và 3,6 gam FeO vào trong 300ml dung dịch HCl 0,8M. Sau phản ứng có m gam chất rắn không tan. Hỏi m nằm trong khoảng nào ?

Ví dụ 2:  Dẫn 20 gam hỗn hợp X gồm axetilen, metyl axetilen, etan qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3(trong NH3) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 52,92 gam kết tủa. Phần trăm theo khối lượng của etan trong khoảng nào?


Ví dụ 3: Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A: MgCO3, CaCO3, BaCO3 thì thu được khí B. Cho khí B hấp thụ hết vào trong dung dịch nước vôi trong thì thu được 10 gam kết tủa và dung dịch C. Đun nóng dung dịch C tới phản ứng hoàn toàn thì thấy tạo thành thêm 6 gam kết tủa. 


Hỏi % khối lượng của MgCO3 nằm trong khoảng nào ?

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hạ Long - Quảng Ninh, năm học 2010-2011)

Ví dụ 4: Một bình kín dung tích 8,96 lít (đktc) chứa đầy hỗn hợp X gồm N2, O2, SO2 (tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:1). Đốt cháy hết một lượng lưu huỳnh trong hỗn hợp X rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì thu được hỗn hợp khí Y. Biết 
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a) Áp suất trong bình có thay đổi hay không ? Vì sao ?.

b) Xác định % thể tích của hỗn hợp khí Y. 


c) Chứng minh: khi lượng lưu huỳnh biến đổi thì 
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Ví dụ 5: Cho 6,4 gam hỗn hợp X gồm MgO và Fe2O3 vào trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,3M, đến khi phản ứng hoàn toàn, xử lý phần dung dịch sau phản ứng thì thu được m(gam) muối khan. Xác định giá trị m.
II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Hoà tan hỗn hợp 6,4 gam CuO và 16 gam Fe2O3 trong 320ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng có m rắn không tan và m’ gam muối(khan). Xác định m và m’ biến thiên trong khoảng nào ?

Bài 2: Hỗn hợp A gồm một ankan và một anken, Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thu được a mol H2O và  b mol CO2. Hỏi tỷ lệ 
[image: image45.wmf]a

b

 có giá trị trong khoảng nào?

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHSP Hà Nội, năm học 2012-2013)

Bài 3: Cho 25,65g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào m1 gam dung dịch Y chứa HCl và H2SO4 thu được m2 gam dung dịch Z chỉ chứa các muối tan và V lit (đktc) khí H2, còn lại m3 gam một kim loại không tan. Cho từ từ dung dịch Na2CO3 tới dư vào dung dịch Z thì thu được 23,3 gam hỗn hợp chất rắn T. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.


b) Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp X. Biết m2 – m1 = 9 gam


c) Tính khối lượng muối có trong dung dịch Z.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hải Phòng, năm học 2010-2011)

Bài 4: Hoà tan vừa đủ 12,0 gam hỗn hợp X gồm kim loại A và kim loại B trong dung dịch chứa hỗn hợp HNO3 và H2SO4 thấy thoát ra 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm NO2 và SO2) có khối lượng 11,76 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng (không chứa muối amoni) thì thu được m (gam) muối khan.


a) Tìm m


b) Khi tỉ lệ số mol của các khí thay đổi thì m biến thiên trong khoảng nào ?

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn a gam S rồi cho sản phẩm sục qua 200 ml dung dịch NaOH bM thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với CaCl2 dư thấy xuất hiện c gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư xuất hiện d gam kết tủa. Biết d >c  Tìm biểu thức liên hệ giữa a và b.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)

Bài 6: Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba tác dụng với H2O dư thu được dung dịch Y và khí H2. Cho toàn bộ lượng khí H2 trên tác dụng với CuO dư, nung nóng lượng H2O hấp thụ hết vào 73,8 gam dung dịch H2SO4 98% thì thu được H2SO4 82%. Dung dịch Y tác dụng hết với dung dịch chứa 76,95 gam Al2(SO4)3 thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m. 
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), năm học2013-2014)
Bài 7: Đun nóng m (gam) hỗn hợp X gồm CH4 và C2H4 với 0,3 gam H2 (có Ni xúc tác) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,6 lít( đktc) hỗn hợp khí Y chứa 3 chất.

   a) Tìm khoảng xác định của m để bài toán có nghĩa.

   b) Tính số mol mỗi khí trong Y trong hai trường hợp m =3 gam và m = 6,4 gam.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hồ Chí Minh, năm học 2012-2013)
Bài 8: Natri azua (NaN3) được điều chế từ đinitơoxit (N2O), Natri kim loại và khí ammoniac, sản phẩm phụ của phản ứng này còn có Natri hidroxit và khí nitơ. 


-Viết phương trình phản ứng hóa học. 


- Nếu cho 31,2 (gam) Natri phản ứng với lượng dư amoniac và đinito oxit thu được 21,0 (gam) NaN3. Tính hiệu suất của phản ứng này.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2012-2013)

Bài 9: Hoà tan m (gam) hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước được 200 ml dung dịch A. Cho từ từ 100ml HCl 1,5M vào A thu được một dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa.


a) Tính m và nồng độ mol của các chất trong dung dịch A


b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh ra khi đổ dung dịch A vào bình đựng 100ml dung dịch HCl 1,5M.

(Trích đề  khảo sát đội tuyển HSG huyện Đak Pơ-Gia Lai, năm học 2014-2015)
Bài 10: Hỗn hợp A gồm 0,56 gam Fe và 16 gam Fe2O3. Trộn A với 27a (gam) bột nhôm rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí) thu được hỗn hợp B. Nếu cho B tan trong H2SO4 loãng dư thì thu được V lít khí, nếu cho B tan trong NaOH dư thì thu được 0,25V lít khí (các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

a) Viết các PTHH xảy ra, biết rằng Fe2O3 chỉ bị khử thành kim loại Fe.


b)  Xác định giá trị của a?
Bài 11: Sục từ từ V(lít) CO2 (đktc) vào 1,5(lít) dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Nếu      0,2688 ( V( 0,5824 thì khối lượng kết tủa thu được có giá trị trong khoảng giới hạn nào?
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Thái Bình, năm học 2008-2009)
Bài 12: Cho hỗn hợp X gồm ba kim loại Na, Al, Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít H2 (đktc). Nếu thay kim loại Na và Fe trong hỗn hợp X bằng một kim loại M hóa trị II nhưng khối lượng bằng 
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 tổng khối lượng Na và Fe rồi cho tác dụng hết với H2SO4 loãng, dư thì thể tích khí H2 bay ra cũng đúng bằng V lít (đktc). Xác định kim loại M.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2013-2014)

Bài 13: Đốt cháy hoàn toàn 3,64 gam hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C2H2 trong oxi thu được khí B. Dẫn khí B vào trong dung dịch nước vôi trong dư thì thấy có 25gam kết tủa trắng. Hỏi % khối lượng của CH4 trong hỗn hợp A nằm trong khoảng nào?

Bài 14:  Đốt cháy hoàn toàn 1,12 gam hỗn hợp X gồm C3H4 và C2H4 trong khí oxi dư, thu lấy toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào trong 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được m(gam) kết tủa. Xác định giá trị của m?
Bài 15: Hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 trong đó nguyên tố lưu huỳnh chiếm 22,4% theo khối lượng. Lấy 80 gam hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong nước, sau đó thêm dung dịch NaOH (loãng) cho đến dư. Phản ứng xong, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khi khối lượng chất rắn không thay đổi thì thu được m1 gam hỗn hợp oxit. Khử hoàn toàn m1 (gam) oxit bằng khí CO dư thì thu được m2 (gam) kim loại. Tính giá trị của m1, m2.
Bài 16: Cho hỗn hợp kim loại X gồm Na, Ba với số mol bằng nhau tác dụng với 20 ml dung dịch rượu etylic (d = 0,992 g/ml). Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất Y và 11,648 lít khí H2 thoát ra. Cho H2O dư vào Y được dung dịch Z và 1,792 lít khí H2 thoát ra. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 vào dung dịch Z thu được 78,8 gam kết tủa.


a) Tính độ rượu của dung dịch rượu etylic đã dùng.


b) Tính khối lượng của hỗn hợp chất Y.


c) Tìm các giá trị của V

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Phan Bội Châu-Nghệ An, năm học 2014-2015)
Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp 2 rượu CnH2n + 1 OH và CmH2m + 1 OH thu được a gam CO2 và b gam H2O.


a) Lập biểu thức tính x theo a và b.


b) Chứng minh rằng nếu m – n = k thì : 
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(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2007-2008)

Bài 18: Cho hỗn hợp khí X (điều kiện thường) gồm CH4; C2H2 và CnH2n (anken). Chia hỗn hợp X làm 3 phần bằng nhau:


- Đốt cháy hoàn toàn phần một thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam hơi H2O.


- Phần hai cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 24 gam kết tủa.


- Cho phần ba qua dung dịch brom dư thấy thoát ra khí CH4 duy nhất.


Xác định khối lượng brom tham gia phản ứng. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

(Trích đề (dự bị) thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú - Hải Phòng, năm học 2013-2014)

Bài 19: Ankan là dãy các hợp chất hidrocacbon no, mạch hở có công thức chung: CnH2n+2 (n nguyên; n ( 1). Hãy cho biết % khối lượng nguyên tố H trong các ankan nằm trong khoảng nào khi giá trị n thay đổi? 

Bài 20: Ngâm 21,64 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu trong dung dịch axit axetic  đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 7,84 lít H2 (đktc), còn lại 13,44 gam rắn Y không tan và thu được dung dịch Z.


a) Tính % khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu.


b) Hòa tan toàn bộ phần rắn Y vào dung dịch HNO3 loãng dư, đến phản ứng hoàn toàn thì thấy có V lít NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Xác định V.
Bài 21: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp axetilen, etilen, etan trong khí oxi. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 200ml dung dịch chứa KOH 1M và Ba(OH)2 1,5M thì thu được 59,1 gam kết tủa trắng. Tính V.

Bài 22: Cho 20,7 gam hỗn hợp CaCO3 và K2CO3 phản ứng hết với dung dịch HCl thu được khí Y. Sục toàn bộ khí Y từ từ vào dung dịch chứa 0,18 mol Ba(OH)2 thu được m(gam) kết tủa. Hãy xác định giá trị của m.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú-Hải Phòng, năm học 2010-2011)
Bài 23: Một hỗn hợp khí A gồm etilen, propilen, hiđro có khối lượng riêng (đktc) là DA( g/l). Cho A qua ni ken, nung nóng hoàn toàn thì thu được hỗn hợp khí B.


a) Với giá trị nào của DA  thì hỗn hợp B không làm nhạt màu dung dịch brom?

b) Xác định % thể tích của hỗn hợp A, nếu DA = 0,748g/l ; DB = 1,496 g/lit

Bài 24: Cho 11 gam hỗn hợp A gồm 3 kim loại X,Y,Z tan hết trong hỗn hợp HNO3, H2SO4 đậm đặc, dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được một dung dịch B (gồm muối sunfat và muối nitrat của các kim loại) và thoát ra 10,752 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm 2 khí (trong đó có một khí màu nâu). Tỷ khối của hỗn hợp khí T đối với khí hidro là 29.


a) Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan?

b) Nếu tỷ khối khí T thay đổi thì lượng muối thu được là bao nhiêu?

Bài 25: Bình kín dung tích 8,96 lít chứa đầy hỗn hợp X gồm C2H6, C2H4, H2 (đktc) có tỷ lệ số mol tương ứng là 1:1:2. Nung nóng bình sau một thời gian rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thu được một hỗn hợp Y biết 
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a) Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y.


b) Chứng minh rằng: theo thời gian phản ứng thì 
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Chuyeân ñeà 18:

BÀI TOÁN VỀ HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1- Công thức tính hiệu suất phản ứng

2- Một số chú ý khi giải toán hiệu suất phản ứng

3- Các bước giải toán hiệu suất phản ứng.

5- Các ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Nung nóng 21 gam NaHCO3 sau một thời gian thu được V lít(đktc) khí CO2. Hấp thụ hoàn toàn lượng CO2 vào dung dịch nước vôi trong (lấy dư) thì thu được 10 gam kết tủa trắng. Tính V và hiệu suất phản ứng phân hủy NaHCO3.


Ví dụ 2: Nung nóng hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có xúc tác thích hợp trong bình kín, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Tính % thể tích các khí trong Y. 


Biết rằng: hiệu suất phản ứng là 80%, tỷ khối của X đối với H2 là  28.


Ví dụ 3: Cho 19,5 gam Zn vào trong 237,25 gam dung dịch HCl 10%. Sau một thời gian, làm bay hơi hỗn hợp sau phản ứng thì thu được 37,25 gam rắn khan. Tính hiệu suất phản ứng và thể tích H2 thu được. 



Ví dụ 4: Lên men p gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị p. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Quảng Bình, năm học 2014-2015)


Ví dụ 5: Người ta sản xuất axit axetic từ 100kg tinh bột chứa 19% tạp chất trơ theo sơ đồ sau (hiệu suất mỗi giai đoạn là H1,H2,H3).

Tinh bột 
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Viết các phương trình hóa học xảy ra(ghi rõ điều kiện nếu có) và tính khối lượng dung dịch axit axetic 30% thu được.

Ví dụ 6: Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 3,6. Sau khi đun nóng hỗn hợp trên một thời gian với xúc tác thích hợp thì thu được hỗn hợp khí B gồm N2,H2 và NH3 có tỉ khối so với H2 là 4,5.


a) Tính thành phần % về thể tích hỗn hợp khí khi trước và sau phản ứng.


b) Tính hiệu suất phản ứng.

(Trích đề thi  HSG  hóa lớp 9 huyện Đak Pơ -Gia Lai, năm học 2009-2010)

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Nhiệt phân 22 gam C3H8 thu được hỗn hợp khí Y (gồm C3H8, CH4, C2H4, C3H6 và H2) có tỉ khối đối với hiđro bằng 13,75. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,2.                             


a) Tính hiệu suất nhiệt phân C3H8.


b) Tính thể tích khí oxi (đktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn Y.


c) Tính phần trăm thể tích mỗi chất trong Z. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa, năm học 2014-2015)

Bài 2: Trộn a gam bột Fe với b gam bột S rồi nung nóng ở nhiệt độ cao (không có không khí). Hòa tan hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thì thu được chất rắn A nặng 0,4 gam và khí B có tỉ khối so với O2 bằng 0,5625. Sục khí B từ từ qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thấy tạo thành 11,95 gam kết tủa.

   
a) Tính a, b .

    
b) Tính hiệu suất của phản ứng nung bột Fe với bột S.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Long An, năm học 2014-2015)

Bài 3: Hỗn hợp khí X gồm 0,1mol C2H2 và 0,25mol H2. cho X vào bình kín có dung tích 5 lít không đổi, chứa  bột Ni. Nung nóng bình 1 thời gian, được hỗn hợp Y. Đưa bình về 27,30C, áp suất trong bình lúc này là p (atm).


1- Đốt cháy hoàn toàn Y. Tính tỉ lệ mol CO2 và H2O thu được


2- Biết rằng hiệu suất chuyển hoá của C2H2 thành C2H4 và C2H2 thành C2H6 đều là h, tỉ khối của hỗn hợp khí X so với hh khí Y là 23:35. Tính h,p.   

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Phú Thọ, năm học 2012-2013)

Bài 4: Cho m gam hỗn hợp bột Fe và S với tỉ lệ số mol Fe bằng 2 lần số mol S, rồi đem nung (không có oxi) thu được hỗn hợp A. Hòa tan A bằng dung dịch HCl dư thu được 0,4gam chất rắn B, dung dịch C và chất khí D. Sục khí D từ từ qua dung dịch CuCl2 dư thấy tạo ra 4,8 gam kết tủa đen. Tính hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A. 
(Trích đề thi HSG  lớp 9 huyện Đại Lộc (Quảng Nam), năm học 2012-2013)

Bài 5: Hoà tan hết 3,2 gam oxit M2On trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được dung dịch muối có nồng độ 12,903%. Sau phản ứng đem cô bớt dung dịch và làm lạnh thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó.

(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Phú Thọ, năm học 2011-2012)

Bài 6: Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH. Sau phản ứng tách lấy hỗn hợp X  chỉ gồm este, axit và rượu. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp X thì thu được 12,768 lít khí CO2 (đktc) và 8,28 gam H2O. Nếu cũng cho hỗn hợp X như trên tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M thì thu được 3,84 gam rượu và b gam muối khan. Hóa hơi hoàn toàn lượng rượu trên thì thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 3,36 gam N2 (đo cùng điều kiện t0, p).

   1-Tính b và hiệu suất phản ứng este hóa.

   2- Xác định CTPT của rượu và axit. Tính %m các chất trong X.
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Bắc Ninh, năm học 2009-2010)

Bài 7: Tính khối lượng glucozơ chứa trong nước quả nho để sau khi lên men cho ta 1 lít rượu vang 100. Biết rằng ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và hiệu suất của phản ứng lên men đạt 95%.

(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Bắc Ninh, năm học 2014-2015)

Bài 8: Cho hỗn hợp X gồm Al và S vào bình kín không có không khí. Nung bình sau một thời gian được chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HCl dư thấy có 5,76 gam chất rắn Z không tan và 8,064 lít khí T (đktc). Biết tỉ khối T đối với H2 bằng 13. Tính hiệu suất của phản ứng giữa Al và S.
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Bình Định, năm học 2012-2013)

Bài 9: Hỗn hợp khí X gồm etilen và hidro có tỷ khối so với heli là 3,75. Cho hỗn hợp X vào bình kín (có sẵn một ít bột niken) rồi nung nóng bình sau một thời gian, thu thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với khí hidro là 10. Tính hiệu suất phản ứng hidro hóa etilen. 

Bài 10: Cho 10,08 lít H​2​ và 7,84 lít Cl2 tác dụng với nhau rồi hòa tan sản phẩm vào 334,67 gam nước, thu được dung dịch A. Lấy 50 gam dung dịch A phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu được 8,61 gam kết tủa. Xác định hiệu suất phản ứng tổng hợp hidroclorua.

(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Bình Định, năm học 2010-2011)

Bài 11: Cho m(gam) hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit hữu cơ A (CnH2nO2) đốt cháy trong oxi chỉ thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Toàn bộ Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường) thì thấy khối lượng dung dịch NaOH tăng 4,08 gam và thu được dung dịch Z. Cho hết Z tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được dung dịch T và m1(gam) kết tủa. Cho hết T tác dụng với dung  dịch Ca(OH)2 dư thu được m2(gam) kết tủa. Biết m1 + m2 = 6,0 gam; thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và trong X có  37,0% < %
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a) Viết các phương trình phản ứng.


b) Tìm công thức phân tử, gọi tên A.


c) Đun m(gam) hỗn hợp X (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được 0,528 gam este. Tính hiệu suất phản ứng tạo este.
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Đồng Nai, năm học 2014-2015)

Bài 12: Khi đun nóng 23,5 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 13,2 gam este. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên thu được 20,7 gam nước. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa. 
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Hưng Yên, năm học 2013-2014)

Bài 13: Hỗn hợp khí X gồm etilen và hiđro có tỉ khối so với hiđro là 6,2. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí X qua Ni đun nóng một thời gian thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y. Tìm hiệu suất của phản ứng đã xảy ra, biết thể tích các khí đều đo ở đktc.

(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Nam Định, năm học 2014-2015)

Bài 14: Lên men giấm 200ml dung dịch ancol etylic 5,750 thu được 200ml dung dịch Y. Lấy 100 ml Y cho tác dụng với Na dư  thu được 60,648 lít H2 (đktc) Tính hiệu suất phản ứng lên men giấm.  (Biết 
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(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Phú Thọ, năm học 2013-2014)

Bài 15:  Đem oxi hóa 460 ml rượu etylic 100 bằng oxi thành axit axetic. Cho hỗn hợp sau phản ứng oxi hóa tác dụng hết với Na (vừa đủ) thu được 275,52 lít khí H2 (đktc) và dung dịch M.


a) Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa rượu thành axit. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và khối lượng riêng của nước là 1 g/ml.  


b) Hòa tan dung dịch M vào 4960 gam dung dịch HCl 18,25% được dung dịch N. Tính nồng độ phần trăm của các chất tan có trong dung dịch N. 
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Long An, năm học 2013-2014)

Bài 16: A là hỗn hợp gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH. Cho ½  A tác dụng hết với Na thoát ra 3,92 lit khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn ½ A, cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đậm đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau thí nghiệm thấy bình 1 tăng thêm17,1 gam; bình 2 xuất hiện 147,75 gam kết tủa.


1- Tìm công thức phân tử của 2 axit và tính khối lượng hỗn hợp A.


2- Đun nóng A với dung dịch H2SO4 đậm đặc, thu được hỗn hợp este. Tính khối lượng mỗi este thu được. Biết hiệu suất của mỗi phản ứng este hóa đều bằng 60%.
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2012-2013)

Bài 17:  Lấy 16 gam CH4 cho vào bình kín có dung tích 14 lít ở O0C. Nung nóng bình lên nhiệt độ cao để phản ứng nhiệt phân xảy ra. Sau đó đưa nhiệt độ bình về 00C thu được hỗn hợp khí B gồm CH4, C2H2, và H2. Áp suất trong bình là 3 atm.


a) Tính phần trăm CH4 bị nhiệt phân.


b) Lấy 1/10 hỗn hợp B đem đốt cháy hoàn toàn. Dẫn toàn bộ khí CO2 sinh ra sục vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,04M. Tính khối lượng muối tạo thành (xem như phản ứng xảy ra hoàn toàn). 
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Bình Phước, năm học 2008-2009)

Bài 18: Cho 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai anken liên tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với nước có xúc tác thích hợp, rồi tách lấy toàn bộ rượu tạo thành. Chia hỗn hợp rượu làm 2 phần bằng nhau:

    -Phần 1: cho tác dụng hết với Na sinh ra 840 ml khí H2 (đktc).

    -Phần 2: đem đốt cháy hoàn toàn thì lượng CO2 thu được nhiều hơn lượng nước là 3,85 gam.


a) Tìm công thức phân tử của các anken và các rượu.

b) Biết hỗn hợp X nặng hơn H2 là 18,2 lần. Tính hiệu suất phản ứng hợp nước của mỗi anken.
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 tỉnh Bắc Ninh, năm học 2010-2011)

Bài 19: Hỗn hợp khí A gồm a mol SO2 và 5a mol không khí. Đun nóng hỗn hợp A với V2O5 làm xúc tác thì thu được hỗn hợp khí B. Biết tỉ khối hơi của A so với B là 0,93. Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2, giả thiết rằng không khí chỉ chứa 80% thể tích là N2 và 20% là O2.
(Trích đề thi HSG môn hóa học  lớp 9 TP Đà Nẵng, năm học 2011-2012)

Bài 20: Một bình kín có chứa 2,24 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm H2, C2H4 và C3H6 (C2H4 và C3H6 có cùng số mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa về điều kiện ban đầu thu được hỗn hợp khí B. Tỉ khối của A, B so với CH4 lần lượt là 0,95 và 1,05. Biết thể tích bình không đổi.


a) Hãy giải thích tại sao tỉ khối của hỗn hợp khí lại tăng sau phản ứng?


b) Tính % về thể tích các khí trong hỗn hợp A?


c) Nếu dẫn từ từ hỗn hợp khí B qua bình đựng dung dịch Br2 thấy dung dịch Br2 nhạt màu và khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng lên 1,05 gam. Tính hiệu suất phản ứng cộng H2 của mỗi hiđrocacbon nói trên? 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hạ Long (Quảng Ninh), năm học 2015-2016)

Bài 21: Cho hỗn hợp khí A gồm SO2 và không khí có tỉ lệ số mol 3:5 vào bình kín chứa xúc tác V2O5, nung nóng cho phản ứng xảy ra. Sau một thời gian phản ứng đưa bình về nhiệt độ ban đầu thu được hỗn hợp khí B. Tỉ khối của A so với H2 gấp 0,925 lần tỉ khối của B so với H2. Xác định hiệu suất phản ứng. Biết trong không khí O2 chiếm 20% về thể tích, N2 chiếm 80% thể tích.

(Trích đề khảo sát đội tuyển HSG huyện Đak Pơ, năm học 2013-2014)

Bài 22: Axit no đơn chức X, tiến hành phản ứng este hóa giữa X và rượu etylic thu este Z. Sau phản ứng tách hỗn hợp Y gồm este, axit và ancol. Chia 29,6 gam Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng với 125ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa m gam muối và 6,9 gam rượu. Đốt cháy phần 2 bằng khí O2 dư thu được 29,7gam CO2 và 13,5 gam H2O.


a) Viết công thức cấu tạo của X, Z.       .


b) Tìm m và tính hiệu suất phản ứng este hóa.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2012-2013)

Bài 23: Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C2H5OH với hiệu suất 75%, rồi hấp thụ hếtt lượng CO2 sinh ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch hỗn hợp hai muối có tổng nồng độ 3,211%. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tìm giá trị của m.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2013-2014)

Bài 24: Hai chất hữu cơ G và H (
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) đều thuộc loại đơn chức. Khi đốt cháy cùng số mol như nhau của mỗi chất chỉ tạo ra CO2 và H2O, trong đó lượng CO2 tạo ra là bằng nhau. Trộn hai chất G và H với nhau được hỗn hợp F. Chia F thành 4 phần bằng nhau.

    
( Phần thứ nhất phản ứng hết với Na tạo ra 336ml khí

    
( Đốt cháy hoàn toàn phần thứ hai cần vừa đủ 1,568 lít khí oxi. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy đi chậm qua bình đựng lượng dư NaOH rắn, sau thí nghiệm thấy khối lượng bình NaOH tăng 3,9 gam.

    ( Cho phần thứ ba phản ứng với canxi cacbonat dư thấy tạo ra ít hơn 336ml khí.

 Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.


(a) Xác định công thức và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của G và H trong hỗn hợp F.


(b) Đun phần thứ tư với H2SO4 xúc tác. Sau phản ứng, tách riêng phần sản phẩm hữu cơ và xúc tác thì còn lại hỗn hợp K. Cho hỗn hợp K phản ứng hết với Na dư tạo ra 257,6 ml khí (đktc). Tính hiệu suất phản ứng tạo sản phẩm hữu cơ trên.


(c) Trong công nghiệp hiện đại chất G được sản xuất từ các chất khí A1 và A2 theo sơ đồ sau:    A1  +  A2 ( A3   ;   A3 + A1  ( G

 Hãy xác định A1, A2 và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong sơ đồ trên.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐH KHTN  Hà Nội, năm học 2015-2016)

Bài 25: Trong công nghiệp người ta thường sản xuất các loại rượu vang bằng cách cho lên men hoa quả chín. Tính khối lượng nho chứa 40% glucozơ cần dùng để sản xuất 100 lít rượu vang 11,5O. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất đạt 80%, khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 gam/ml.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Hồng Phong(Nam Định), năm học 2015-2016)

Bài 26: Trộn 6,0 gam axit axetic với 6,9 gam rượu etylic rồi chia hỗn hợp làm 2 phần bằng nhau.


-Phần 1: Hòa tan vào 100 ml nước cất thì thu được một dung dịch X. Tính nồng độ % của rượu trong X .(Biết khối lượng riêng của H2O là 1g/ml).


-Phần 2: Đun nóng hỗn hợp có xúc tác H2SO4 đặc với hiệu suất phản ứng este hóa là 80%, sau đó làm lạnh toàn bộ các chất sau phản ứng và tách bỏ xúc tác, cho Na dư vào hỗn hợp. Tính khối lượng este thu được và thể tích H2 sinh ra (đktc).

(Trích đề khảo đội tuyển HSG lớp 9 huyện Đak Pơ-Gia Lai,  năm học 2014-2015)

Bài 27: Dầu diesel sinh học (RCOOCH3) được điều chế từ dầu thực vật theo phương trình hóa học: 


C3H5(OCOR)3 +3C3H5OH 
[image: image56.wmf]¾¾®

C3H5(OH)3 + 3RCOOCH3.

 Khi cho 6,75gam dầu diesel phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH thấy tạo thành 0,80gam CH3OH. Khi đốt cháy, dầu diesel sinh học tạo thành 2 chất có thể tích bằng nhau (cùng điều kiện nhiệt độ,áp suất).

 
(a) Xác định công thức phân tử của dầu diesel sinh học.


(b) Tính thể tích không khí cần thiết (m3) ở 280C và 1atm để đốt cháy hoàn toàn 1kg dầu diesel sinh học. Cho biết không khí chứa 20% thể tích oxi.

 
(c) Tính khối lượng metanol (kg) dùng và khối dầu diesel thu được (kg) nếu sử dụng 100 kg dầu thực vật. Cho biết khối lượng metanol thực tế sử dụng gấp 4 lần so với khối lượng lí thuyết và hiệu suất phản ứng là 92%.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2013-2014)

Bài 28: Cho vào bình một hỗn hợp khí A gồm các khí NH3, N2, H2 sinh ra từ tháp tổng hợp NH3. Bật tia lửa điện  sau một thời gian thấy thể tích hỗn hợp tăng 25%. Dẫn tiếp hỗn hợp đó qua bình đựng CuO dư, nóng, rồi qua tiếp ống đựng CaCl2 khan, thấy thể tích khí giảm 75% so với trước khi dẫn qua CuO và CaCl2 khan. Giả sử xảy ra phản ứng nhiệt phân hoàn toàn NH3.


a) Tính % thể tích hỗn hợp khí A. Các phản ứng thực hiện ở cùng điều kiện.


b) Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3. 

Bài 29: Cho khí metan vào một bình kín chịu được áp suất, sau khi nhiệt phân thu được axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng. Phân tích hỗn hợp khí thu được cho thấy hỗn hợp này có tỷ khối so với hiđro bằng 6,4.


(a) Tính hiệu suất của phản ứng.


(b) Tính thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của các khí có trong hỗn hợp thu được.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa PTNK TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)

Bài 30: Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%).

Xác định công thức rượu và axit và tính m(gam) este thu được.

Bài 31: Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình kín rồi nung nóng với xúc tác thích hợp để phản ứng xảy ra, sau một thời gian thu được 16,4 lít hỗn hợp khí (các khí đo cùng nhiệt độ và áp suất ). Tính thể tích amoniac thu được và hiệu suất phản ứng. 

(Trích đề thi HSG hóa học lớp 9 huyện Đak Pơ - Gia Lai, năm học  2012-2013)

Bài 32: Hỗn hợp X gồm 0,3 mol Al vào 0,2 mol Fe2O3. Nung nóng hỗn hợp sau một thời gan thu được hỗn hợp rắn Y (giả sử Al khử Fe2O3 chỉ tạo sản phẩm Fe). Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được 8,064 lít khí H2. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Bài 33: Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh metan thu được hỗn hợp khí A gồm axetilen, hidro và metan chưa phản ứng. Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 5.


a) Viết phương trình hóa học xảy ra.


b) Tính hiệu suất của quá trình chuyển hóa metan thành axetilen.


c) Nếu ban đầu lấy 1 mol metan để thực hiện phản ứng nhiệt phân như trên để tạo thành hỗn hợp khí A cũng gồm 3 chất axetilen, hidro, metan thì khi đốt cháy hoàn toàn A ta thu được bao nhiêu gam CO2 và bao nhiêu gam H2O.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2010-2011)

Bài 34: Từ 1 tấn quặng pyrit sắt (chứa FeS2 và 19% tạp chất) người ta điều chế axit H2SO4 theo phương pháp tiếp xúc theo sơ đồ sau (hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng lần lượt là: 90% ; 64% ; 80%).


FeS2 
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-Viết các phương trình hóa học xảy ra.

 
-Tnh thể tích của dung dịch H2SO4 73,5% điều chế được (giả sử khối lượng riêng dung dịch là 1,8 g/ml).

Bài 35: Đốt nóng 2,2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong lọ khí Cl2 (dư), sau một thời gian thì được hỗn hợp rắn Y, biết thể tích Cl2 đã phản ứng bằng lượng Cl2 điều chế được khi cho 4,5504 (gam) KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl. Biết rằng khi thêm 2,8 gam sắt vào X thì thu được một hỗn hợp có hàm lượng Fe bằng 78,4% theo khối lượng. Tách lấy muối trong Y hòa tan vào nước, rồi cho tác dụng với  V(lít) dung dịch NaOH 2M vừa đủ  thu được kết tủa lớn nhất nặng 4,266 gam.


a) Tính hiệu suất của mỗi phản ứng clo hóa kim loại.  


b) Tính khối lượng rắn Y. Tính V.

Bài 36: Trộn x gam CH3COOH với y gam C2H5OH được hỗn hợp A. Chia A thành ba phần bằng nhau:


- Phần 1:  Cho tác dụng với natri dư, thu được 5,6 lít khí.


- Phần 2:  Cho tác dụng với CaCO3 dư, thu được 2,24 lít khí


a) Viết các phương trình hóa học.


b) Tính x và y, biết rằng các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.


c) Phần 3:  Đun nóng với axit H2SO4 đặc, để thực hiện phản ứng este hóa. Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 60%.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương -Gia Lai, năm học 2011-2012)

Bài 37: Hỗn hợp khí X ở điều kiện thường gồm hidro và một hidrocacbon A. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì có 
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. Cho X qua ống đựng Ni nung nóng sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với H2 bằng 23,2. Xác định công thức của A và tính hiệu suất phản ứng.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú -Hải Phòng, năm học 2010-2011)

Bài 38: Hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 có tỷ khối đối với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít (đktc) hỗn hợp X cho vào bình phản ứng chứa một ít xúc tácV2O5 rồi nung nóng bình để thực hiện phản ứng. Dẫn toàn bộ hỗn hợp thu được sau phản ứng vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 33,51 gam kết tủa Y (gồm hai muối). Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2015-2016)
Bài 39: Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic thành axit axetic. Lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với Natri dư thu được 3,92 lít khí H2(đktc). Tính hiệu suất phản ứng của quá trình oxi hoá ancol etylic thành axit axetic.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Lào Cai, năm học 2012-2013)
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-----------------------
Chuyeân ñeà 19:

CHUỔI PHẢN ỨNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

 (HỮU CƠ)

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1- Sơ đồ mối quan hệ giữa một số loại hidrocacbon và dẫn xuất quan trọng.

2- Quan hệ giữa một số dẫn xuất đơn chức thường gặp (rượu, axit, este, muối)

3- Một số gluxit quan trọng

4- Một số phản ứng khác cần lưu ý:

5- Phương pháp giải bài tập và các ví dụ minh họa

5.1- Yêu cầu chung:

5.2- Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Cho các chất etan, etilen, axetilen, benzen, metyl axetilen, đibrom etilen,  vinyl axetilen.

a) Viết công thức cấu tạo của mỗi chất.


b) Viết phương trình hóa học (nếu có) khi cho mỗi chất lần lượt tác dụng với:


- Dung dịch brom dư (trong CCl4).


- H2 dư (nung nóng với xúc tác niken).


- Dung dịch AgNO3 (trong NH3).

Ví dụ 2: Cho các chất sau: 


C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5.


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt các chất tác dụng với dung dịch NaOH.


b) Những chất nào có thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau? Lập sơ đồ và viết các phản ứng xảy ra.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Quảng Trị, năm học 2013-2014)
Ví dụ 2:  Cho các chất:  rượu etylic, axit axetic, metyl axetat, bari axetat.


Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mỗi chất lần lượt tác dụng với:



- Kim loại natri.



- Dung dịch NaOH.



- Dung dịch Na2CO​3.


- Dung dịch H2SO4 loãng.

Ví dụ 3 :  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 
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Hãy xác định công thức hợp chất hữu cơ A,B,C,D,E,F,G. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra, ghi rõ điều kiện nếu có (mỗi mũi tên 1 phản ứng).


Biết rằng:  - A là chất khí làm cho quả xanh mau chín.




         - A,B,C,E,G có cùng số nguyên tử cacbon.




         - D có tỷ khối hơi so với H2 bằng 44

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Quốc học – Huế, năm học 2014-2015)

Ví dụ 4: Hoàn thành chuỗi chuyển hóa sau (mỗi mũi tên viết một phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện, nếu có):
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Ví dụ 5: Có các chất sau: CH4, C2H4, C2H2, CH3COOH, C2H5OH. Hãy lập một dãy chuyển hóa biểu diễn mối quan hệ giữa các chất trên (gồm 04 phương trình hoá học và đảm bảo các chất trên chuyển hoá liên tục nhưng không lặp lại chất đã dùng). Viết các phương trình hóa học minh hoạ theo sơ đồ lập được. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lam Sơn – Thanh Hóa, năm học 2013-2014)
II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Cho các chất: etan (C2H6); propilen(C3H6); metyl axetilen (CH3–C(CH); butin-2 (CH3– C(C–CH3); benzen. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) khi cho mỗi chất lần lượt tác dụng với:


a) Cl2 (ánh sáng)
b) H2 (Ni, t0)
c) dung dịch Br2

d) AgNO3/NH3
Bài 2:  Axit metaacrylic: [image: image63.emf]C H
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 có tính chất hóa học vừa giống axit axetic, vừa giống etilen.      

a-Viết phương trình phản ứng khi cho Axit metaacrylic lần lượt tác dụng với các chất sau: dung dịch brom, natri, natri hiđroxit, rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc).


b- Từ axit metaacrylic có thể điều chế thủy tinh hữu cơ (poly metyl metaacrylat) theo sơ đồ sau:
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Xác định công thức của A và B. Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ đã cho.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương – Gia Lai, năm học 2008-2009)

Bài 3:  Viết các phương trình phản ứng thực hiện các chuyển đổi hoá học sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng). Biết X, Y, Z là các muối; D là chất được dùng để kích thích quả mau chín và phân tử có chứa một liên kết kém bền.
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(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Hải Dương, năm học 2014-2015)                                                                                  

Bài 4:  Cho các sơ đồ phản ứng sau:


A1  +  O2 ( A2  +  H2O

A3  + NaOH ( A4  + A1

A2  + A1 ( A3  + H2O

A2  + A5 ( A6

A2  + Na ( A4  + H2 

A6 
[image: image68.wmf]truøng hôïp
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 A7 (polime)

 Xác định các chất thích hợp để hoàn thành phản ứng theo các sơ đồ phản ứng trên. Cho biết A2 là axit hữu cơ có trong thành phần của giấm ăn.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương – Gia Lai, năm học 2010-2011)

Bài 5: Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học; ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
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(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Hùng Vương – Gia Lai, năm học 2015-2016)
Bài 6: Xác định công thức cấu tạo của các chất A,B,C,D,E,F,G và viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có) hoàn thiện chuyển hóa sau:



Chất béo C57H108O6 (A)  +  (X) ( Axit (B)  +  Axit (C) + Rượu (D)

     

Axit (C) + Rượu (D) ( Chất béo (E) + (X)



Axit (B) + Rượu (D) ( Chất béo (F) + (X)



Rượu (D)  + (Y) ( (G) + (Z) 

      
Chất béo (F)  +  (Z) ( Chất béo (E)

 Trong đó X,Y,Z là các chất vô cơ; A,B, C,D, E,F,G là các chất hữu cơ.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hải Phòng, năm học 2013-2014)
Bài 7: Viết các phương trình phản ứng để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
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(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn- Bình Định, năm học 2015-2016)

Bài 8:  Thực hiện các chuyển hóa:

(Mỗi mũi tên viết một phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện nếu có)

a) C2H2( CH3CHO( C2H5OH( C2H5ONa ( C2H5OH ( CH3COOH ( (CH3COO)2Mg ( CH3COONa ( CH3COOH ( CH4 ( C2H2 ( CH3COOC2H3 ( CH3CHO ( CH3COOH ( (CH3COO)2C2H4

b) C3H4 (metyl axetilen) ( C3H6 ( C3H7OH ( C3H6 ( C3H7Br ( C3H7OH ( C3H7OK ( CO2 ( tinh bột.

c) canxi ( canxi oxit ( canxi cacbua ( axetilen ( benzen ( brom benzen 
Bài 9:   Xác định các chữ cái A,B,C .... và viết các phương trình hóa học để hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:



(A) + H2O ( (B) ( + (C)

(1)



(B) + H2O 
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Bài 10:  


1- Trùng hợp hidrocacbon A (mạch hở, có công thức phân tử C3H6) thu được polime. Viết cấu tạo có thể có của đoạn mạch polime được tạo ra từ 2 phân tử A.


2- Khi cho một hyđrocacbon B (mạch hở, có công thức phân tử C4H8) tác dụng với HBr thì thu được 2 sản phẩm hữu cơ.


a) Xác định công thức cấu tạo của B.


b) Dùng công thức cấu tạo viết các phương trình hóa học của phản ứng.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Phan Bội Châu – Nghệ An, năm học 2014-2015)
Bài 11: 
Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất sau: Rượu etylic, Etyl axetat, Axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi cho các chất trên lần lượt tác dụng với: Mg, Na2O, KOH, CaCO3.


(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Phan Bội Châu – Nghệ An, năm học 2009-2010)
Bài 12:  Các hợp chất X,Y,Z,T đều chứa C,H,O thỏa mãn:



X + 6O2  
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Y + Z 
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T + 5O2 
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Xác định X,Y,Z,T  và viết phương trình hóa học của các phản ứng.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2012-2013)
Bài 13: 
Cho các dãy chất sau: 



Dãy 1: CH4, CH3 – CH3, CH3 – CH2 – CH3, …



Dãy 2: CH2=CH2, CH2=CH – CH3, CH2=CH – CH2 – CH3, …



Dãy 3: CH
[image: image81.wmf]º
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a) Hãy nhận xét đặc điểm cấu tạo và viết công thức tổng quát của các chất trong mỗi dãy.


b) Viết phản ứng cháy của dãy 1, 2, 3; phản ứng cộng của dãy 2; phản ứng cộng và thế của dãy 3.(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Quảng Trị, năm học 2013-2014)
Bài 14: Hoàn thành chuyển hóa sau (mỗi mũi tên viết một phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện nếu có):
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Bài 15:  Cho sơ đồ biến hóa:
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Hãy gán các chất: CH4, C2H4, C2H2, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5, CH2=CHCl, C4H10 ứng với các chữ cái (không trùng lặp) trong sơ đồ trên và viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ biến hóa đó.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Ninh Bình, năm học 2012-2013)
Bài 16: Có 4 hiđrocacbon: metan, etilen, axetilen và benzen. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các hiđrocacbon lần lượt tác dụng với: 


a) H2/ xúc tác Ni, t0.    


b) Dung dịch brom (ở điều kiện thường). 


c) Trùng hợp tạo polime.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2013-2014)

Bài 17:  Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau:
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Biết E là C2H5OH, G, H là polime.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Quảng Trị, năm học 2014-2015)
Bài 18: Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau và ghi điều kiện phản ứng (nếu có):


Axit axetic 
[image: image88.wmf](1)

¾¾®

 Magie axetat 
[image: image89.wmf](2)

¾¾®

 Natri axetat 
[image: image90.wmf](3)

¾¾®

 Metan                        

    

 (8)                                                                                           (4) 


 Rượu etylic 
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(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương, năm học 2013-2014)

Bài 19: Cho sơ đồ:
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Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, H, I và viết các phương trình hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có). Biết rằng:


- G là hợp chất vô cơ, các chất còn lại đều là hợp chất hữu cơ.


- A là khí có nhiều trong khí biogaz.


- D tác dụng được với natri sinh ra khí không màu.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Quốc học – Huế, năm học 2011-2012)
Bài 20:  Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phản ứng):

  Saccarozơ 
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Biết rằng X1, X2, X3 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. 

Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng (ghi rõ điều kiện, nếu có) theo sơ đồ chuyển hoá trên.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Đại học Vinh, năm học 2014-2015)
Bài 21: Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
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Biết: E tác dụng với H theo tỷ lệ mol 1:1,  K chứa 6 nguyên tử C trong phân tử.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Quảng Trị, năm học 2012-2013)

Bài 22:  Cho sơ đồ:
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Xác định các chất A1, A2, A3, A4, A5, A6, A. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có). Biết rằng : 

      - A1, A2, A3, A4, A5, A6  là những hợp chất hữu cơ ; A1, A5, A6 là hidrocacbon ; A2, A4, A5, A6 có cùng số nguyên tử cacbon. 

     - Đốt cháy hoàn toàn A1 (30 <
[image: image104.wmf]1
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< 72) cần dùng 21,84 lít oxi (đktc), thu được 13,5 gam H2O. 
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Quốc học – Huế, năm học 2012-2013)
Bài 23: Cho sơ đồ chuyển hóa:
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Trong đó:   



A, B, C là những hợp chất hữu cơ khác nhau;


D, E, G, H, I là những hợp chất vô cơ khác nhau;



F là bari sunfat và MA +18 = 2MB. 

Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa trên.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2013-2014)
Bài 24: Tìm các chất A,B,D,E,F và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo dãy biến hóa sau:

[image: image106.emf](4)

25

(5)

TinhACHOHBD

(1)(2)(3)

(

(9)      (10)                                     (6)

 boät 

                                              

                                                    F 







4

CH

8)(7)

 E 





(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Cần Thơ, năm học 2012-2013)
Bài 25:  Cho các chất hữu cơ A,B, X, Y có công thức cấu tạo như sau:


Chất A:  [image: image107.emf]CH

2

CH

          ;  Chất B:  CH2 = CH – CH2OH 


Chất X:  CH2(OH)–CH2–COOH  ;  Chất Y:   [image: image108.emf]H C OH

O



Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất A,B,X,Y lần lượt tác dụng với: dung dịch brom; kim loại natri; natri hidroxit; natri cacbonat; dung dịch AgNO3 (trong amoniac).
Bài 26: Các công thức: C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở A, B, C, D, E. Trong đó:


Chỉ có A và E tác dụng với Na; B, D và E tác dụng với dung dịch NaOH. 


D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F. Mặt khác, khi đun nóng hỗn hợp hai chất hữu cơ A và F với dung dịch H2SO4 đậm đặc (ở 1400C) thu được C.

Hãy xác định công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2012-2013)
Bài 27: Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
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Biết  rằng:


Z, T, V là những hợp chất hữu cơ đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Bà Rịa- Vũng Tàu, năm học 2013-2014)
Bài 28: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

[image: image110.wmf](1)(2)(3)(4)(5)(6)
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Biết rằng trùng hợp Y thu được polietilen.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Bình Định, năm học 2012-2013)

Bài 29:  Cho biết X,Y,Z,E,F là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Trong đó X là dẫn xuất mono clo, Z làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, F là hiđrocacbon có tỷ khối so với khí heli là 
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a) Xác định các chất X,Y,Z,E,F và viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

CH2=CH–CH3
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b) Viết các phương trình hóa học xảy ra (dưới dạng CTCT thu gọn) khi cho chất Z lần lượt tác dụng với mỗi chất dưới đây:

canxicacbonat, dung dịch brom, HBr, C2H5OH (có mặt H2SO4 đặc, t0) và phản ứng trùng hợp chất Z thành polime. 
(Trích đề khảo sát đội tuyển HSG huyện Đăk Pơ – Gia Lai, năm học 2013-2014)

Bài 30: Cho sơ đồ chuyển hóa:
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Xác định các chất A,B,X,Y (biết A,B,X,Y là những hợp chất hữu cơ khác với những chất đã biết trong sơ đồ) và hoàn thành sơ đồ chuyển hóa (ghi rõ điều kiện nếu có).

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Quảng Nam, năm học 2013-2014)
Bài 31: Hoàn thành các sơ đồ chuyển hóa sau:
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Bài 32 :  Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ sau:
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Biết :  Y là chất vô cơ, các chất X, Z, A1, A2, A3, A4 là các chất hữu cơ. 



   A1, A3, A4 là các dẫn xuất clo;   A2 là este không no.



   R-CH=CH-OH (không bền) ( R-CH2-CHO 




   R-CH(OH)2 (không bền) ( R-CHO   + H2O 
Bài 33:  Hoàn thành chuyển hóa hóa học sau:
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Biết:   A là một loại gluxit, khi đốt cháy A thu được 
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 E làm quỳ tím hóa đỏ.  



 Y là muối hữu cơ có kim loại chứa 39,8% khối lượng; 
Bài 34: Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và butanol-2 (CH3-CHOH-CH3) và axit sunfuric đậm đặc. Viết các phương trình hóa học xảy ra khi 


a) Đun nóng hỗn hợp X ở nhiệt độ 1400C


b) Đun nóng hỗn hợp X ở nhiệt độ 1800C.

Bài 35: Xác định các chất A,B,C, D, E, F, M, Q, L, T và hoàn thành sơ đồ bằng các phương trình hóa học. 
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Bài 36: Viết các phương trình hóa học để hoàn thành chuyển hóa sau:
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Bài 37:  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 
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    Biết A là hidrocacbon, đốt cháy hết 1,2 gam A trong khí oxi thì thu được 3,52 gam cacbonic. A1 là dẫn xuất clo của A, trong đó nguyên tố cacbon chiếm 37,209% theo khối lượng.


Xác định các chất hữu cơ A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 và viết phương trình hóa học để thực hiện các chuyển hóa

--**--

Chuyeân ñeà 20:

BÀI TẬP NHẬN BIẾT– DỰ ĐOÁN, GIẢI THÍCH  

HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC  (PHẦN HỮU CƠ)

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ


1- Tóm tắt thuốc thử và dấu hiệu nhận biết một số hợp chất hữu cơ.

2- Phương pháp giải bài tập

3- Một số ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Nhận biết các chất khí đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn:


a) Metan, etilen, hidrosunfua, cacbon đioxit


b) Hidro, metan, lưu huỳnh đioxit, axetilen.

Ví dụ 2: Trong một bình chứa hỗn hợp khí: SO2, CO2, C2H4. Trình bày phương pháp hoá học để nhận ra sự có mặt các khí đó trong hỗn hợp. 

(Trích đề thi HSG môn hóa lớp 9 tỉnh Quảng Bình, năm học 2013-2014)

Ví dụ 3: Có 4 lọ thủy tinh, mỗi lọ đựng một hỗn hợp gồm 3 chất khí:



Lọ I:   (CH4, C2H4, CO2)



Lọ II:  (CH4, C2H4, SO2)



Lọ III: (CH4, C2H4, C2H2)



Lọ IV: (CH4, H2, CO2)


Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt mỗi lọ khí trên. Viết phương trình hóa học (nếu có).


(Trích đề khảo sát chọn đội tuyển HSG lớp 9 huyện Đak Pơ- Gia Lai, năm 2015-2016)

Ví dụ 4: Phân biệt các lọ hóa chất mất nhãn bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình phản ứng (nếu có): Benzen, ancol etylic, axit axetic, dung dịch glucozơ. 

Ví dụ 5: Dùng dung dịch sôđa (Na2CO3) để phân biệt các lọ mất nhãn chứa một trong các chất sau bằng phương pháp hóa học: giấm ăn, rượu etylic, dầu thực vật, nước vôi trong.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú -Hải Phòng, năm học 2014-2015 )

Ví dụ 6: Nêu và giải thích hiện tượng trong các thí nghiệm sau, viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có):


a) Sục từ từ tới dư khí C2H2 vào dung dịch AgNO3 (trong NH3).


b) Hòa tan một mẫu đất đèn vào dung dịch phenol phtalein.


c) Nhỏ giấm ăn lên đá vôi.


d) Cho một mẩu natri vào cồn 900.


e) Quét một lớp dung dịch iot lên bề mặt một lát chuối xanh.

Ví dụ 7: Cho các axít: axit axetic, axit acrylic (CH2=CH-COOH), axit amino axetic (H2N-CH2-COOH).


a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của các axit trên?


b) Trình bày cách nhận biết axit axetic, axit acrylic đựng trong các bình mất nhãn riêng biệt.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Bắc Ninh, năm học 2014-2015)
Ví dụ 8: Hình dưới đây mô tả sơ đồ điều chế và thu khí axetilen trong phòng thí nghiệm.

	a) Hãy cho biết các ghi chú từ (1) – (5) trên hình vẽ ghi những hóa chất gì ?

b) Phương pháp thu khí axetilen như hình vẽ là phương pháp gì? Vì sao lại thu như vậy?

	[image: image133.png]




	(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Thanh Hóa, năm học  2014-2015)


II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các khí sau đựng trong các lọ riêng biệt: cacbonic, etilen, metan, hidro. Viết phương trình hóa học.  

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2015-2016)

Bài 2: Cho 5 chất khí: CO2, C2H4, C2H2, SO2, CH4 đựng trong 5 bình riêng biệt mất nhãn. Chỉ dùng hai thuốc thử, trình bày phương pháp hóa học phân biệt mỗi bình trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra. Các dụng cụ thí nghiệm có đủ. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương, năm học 2013-2014)

Bài 3: Hỗn hợp khí gồm: CO2; SO2; C2H4 và CH4. Hãy nhận biết sự có mặt của từng khí trong hỗn hợp.

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Lào Cai, năm học 2013-2014)

Bài 4:  Hãy nhận biết các dung dịch và chất lỏng đựng trong các lọ mất nhãn: dung dịch glucozơ, cồn 1000, dung dịch axit axetic, lòng trắng trứng, benzen. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHSP Hà Nội, năm học 2010-2011)

Bài 5: Cho hỗn hợp lỏng gồm 3 chất: rượu etylic, axit axetic và etyl axetat. Trình bày phương pháp hóa học để chứng minh sự có mặt của các chất có trong hỗn hợp. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú - Hải Phòng, năm học 2012-2013)

Bài 6: Có các chất lỏng riêng biệt: benzen, axit axetic, rượu etylic, và (C17H35COO)3C3H5. Chỉ được lấy thêm dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3 hãy phân biệt các chất trên. Viết phương trình hóa học (nếu có).

Bài 7: Chỉ dùng thêm 1 hóa chất khác, hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: NaOH, CH3COOH, glucozơ C6H12O6, C2H5OH. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Bài 8: Khi có mặt chất xúc tác như Ni, Pt, Pd ở nhiệt độ thích hợp, mỗi phân tử etilen có thể kết hợp thêm với một phân tử hiđro tạo thành một phân tử chất khí mới gọi là etan.


a-Viết phương trình phản ứng hóa học đã xảy ra và công thức cấu tạo của etan.


b- Đưa một bình kín đựng hỗn hợp khí gồm etan và clo ra ánh sáng. Sau một thời gian, cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm một mẩu giấy quỳ tím. Dự đoán các hiện tượng xảy ra? Giải thích bằng phương trình phản ứng minh họa. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Nam Định, năm học 2014-2015)

Bài 9: Khi cho canxi cacbua vào nước thu được hiđrocacbon A là chất khí không màu. Hiđrocacbon B có hàm lượng hiđro đúng bằng hàm lượng hiđro trong A và phân tử khối MB = 78 (B có cấu tạo mạch vòng, các liên kết đôi xen kẽ với các liên kết đơn). Tiến hành các thí nghiệm với A, B như sau:


+ Dẫn khí A vào dung dịch brom loãng.


+ Cho B vào ống nghiệm đựng nước cất, lắc nhẹ, để yên.


+ Đun nóng hỗn hợp gồm B và brom với một ít bột sắt.


Nêu các hiện tượng xảy ra, viết các phương trình hóa học minh họa (nếu có).  

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Hà Nội, năm học 2011-2012)

Bài 10: Có 7 chất rắn (đơn chất hoặc hợp chất): A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Khi cho mỗi chất rắn trên vào nước thì sinh ra các chất khí lần lượt là B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Biết rằng:


B1 làm que đóm đỏ bùng cháy mạnh.


B2 tạo kết tủa màu vàng với dung dịch AgNO3/NH3.

B3 tác dụng với dung dịch CuCl2 tạo ra kết tủa màu đen.


B4,B5: khi đốt cháy đều cho ngọn lửa màu xanh nhạt (
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B2, B6, B7 đều có 4 nguyên tử trong phân tử.


a) Xác định các chất A1 đến A7 và B1 đến B7 và viết phương trình hóa học.

b) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi tiến hành các thí nghiệm:



- Dẫn B2 tới dư vào dung dịch brom dư.



- Trộn B4 với khí Cl2 rồi được ra ngoài ánh sáng.

Bài 11:  Cho 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất sau: dung dịch glucozơ và các chất lỏng rượu etylic, axit axetic, etyl axetat. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết từng chất trên. Viết phương trình phản ứng (nếu có) và ghi rõ điều kiện. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, năm học 2015-2016)

Bài 12: Chỉ được dùng dung dịch brom có thể phân biệt 2 chất khí: SO2 và C2H4 chứa trong hai lọ riêng biệt bị mất nhãn không ? Giải thích? 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lợp 9 tỉnh Nghệ An, năm học 2014-2015)

Bài 13: Hãy lựa chọn thuốc thử để phân biệt các dụng dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành và nêu hiện tượng của mỗi thí nghiệm): glucozơ, saccarozơ, tinh bột loãng, rượu etylic.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa TP Hà Nội, năm học 2015-2016)

Bài 14:  


a) Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: một được dệt bằng sợi tơ tằm và một được dệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản để phân biệt chúng.

b) Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng và dung dịch sau: 
lòng trắng trứng, dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic và 
dung dịch rượu etylic. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm học 2014-2015)

Bài 15: Hỗn hợp X gồm Ca, CaC2 có tỷ lệ khối lượng tương ứng bằng 5: 4. Hòa tan hoàn toàn X vào nước dư thì thu được khí Y. Nung Y với một lượng nhỏ xúc tác Niken đến phản ứng hoàn toàn thu được khí Z. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:


a) Trộn khí Z với khí Cl2 vào một ống nghiệm, úp ống nghiệm này vào chậu đựng sẵn dung dịch NaCl bão hòa (có pha dung dịch quỳ tím) rồi đưa ra ánh sáng.


b) Dẫn khí Z qua dung dịch brom.


c) Đốt khí Z và dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư. 
Bài 16: Có 7 bình khí mất nhãn đựng riêng biệt các khí sau: CO2, SO2, SO3, C2H2, C2H4, CH4, H2. Trình bày phương pháp phân biệt mỗi bình khí và viết các phương trình hóa học (nếu có).

Bài 17: Trình bày cách nhận biết các dung dịch keo trong 4 ống nghiệm riêng biệt mất nhãn: nước xà phòng, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, đường mía.
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Trần Phú -Hải Phòng, năm học 2013-2014)

Bài 18: Một hỗn hợp gồm các chất khí CO2, H2S, CH4, C2H4, C2H2, SO3. Hãy trình bày phương pháp nhận biết mỗi chất khí trong hỗn hợp, viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
Bài 19: Nêu cách tiến hành thí nghiệm để xác định % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp gồm rượu etylic, axit axetic, etyl axetat.Viết phương trình hóa học.

	Bài 20: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ:

a) Hãy cho biết khí A là khí gì? Hiện tượng gì xảy ra ở ống nghiệm chứa nước brom? Viết các phương trình hóa học xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm.

b) Trong quá trình thí nghiệm người ta phải cho thêm đá bọt nhằm mục đích gì?
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Bài 21: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí etilen bằng cách đun nóng hỗn hợp ancol etylic và axit sunfuric đặc (xúc tác) ở nhiệt độ thích hợp. Nếu dẫn khí thoát ra vào ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4 thì sau phản ứng trong ống nghiệm ta không thấy xuất hiện kết tủa màu đen (MnO2) như khi cho etilen lội qua dung dịch KMnO4. Tạp chất (chất X) gì đã gây ra hiện tượng đó? Giải thích? 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Phú Yên, năm học 2011-2012)

Bài 22: Cho các chất rắn (riêng biệt): Al4C3, CaC2, NaH và Na2O2 lần lượt tác dụng với nước, thu được các khí tương ứng: A, B, C và D.


a) Viết phương trình phản ứng hóa học và xác định các chất A, B, C và D (biết C, D là các đơn chất).


b) Cho các chất A, B, C và D phản ứng với nhau từng đôi một (điều kiện thích hợp). Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).


c) Trong trường hợp A, B, C và D được chứa trong các bình (riêng biệt) bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học, phân biệt các chất A, B, C và D. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Phú Yên, năm học 2013-2014)

Bài 23: Có các chất lỏng và dung dịch đựng riêng trong các lọ mất nhãn: axit axetic, axit fomic H-COOH, axit acrylic CH2=CH-COOH, ancol alylic CH2=CH-CH2OH, ancol etylic. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất, viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có). 

	Bài 24: Nêu hiện tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng xảy ra khi úp ống nghiệm chứa đầy hỗn hợp khí C2H2 và C2H4 vào chậu thuỷ tinh chứa dung dịch nước brom (như hình bên).
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	(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2011-2012)

	Bài 25: Thí nghiệm phản ứng của benzen với brom lỏng (nguyên chất) được mô tả như hình vẽ (hình bên)

a) Nêu hiện tượng xảy ra khi đun nóng hỗn hợp các chất trong bình cầu? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra?

b) Vai trò của bình đựng dung dịch NaOH là gì? Viết phương trình hóa học xảy ra trong bình này.
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Bài 26: Nêu cách tiến hành thí nghiệm để xác định thành phần % theo khối lượng của mỗi khí có trong bình chứa hỗn hợp C2H4, C2H2, CO2. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm.

Bài 27: Thành phần chính của lớp dầu lỏng là gì? Khi đốt cháy một lượng nhỏ dầu lỏng xảy ra phản ứng chính nào? Viết phương trình hóa học dạng tổng quát của phản ứng đó. Trong thực tế lượng xăng thu được khi chưng cất dầu mỏ chỉ chiếm lượng nhỏ. Để tăng hàm lượng xăng người ta dùng phương pháp nào? Nêu ưu điểm nổi bật và nhược điểm của dầu mỏ nước ta. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Nghệ An, năm học 2014-2015)

Bài 28: Trong phòng thí nghiệm có các chất  lỏng và dung dịch: C2H5OH, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, H2O và các chất rắn: CaCO3, KMnO4, NaCl, CuO, Cu, CaC2. Các chất xúc tác cần thiết coi như có đủ.


a) Có thể điều chế được những khí nào trong số các khí sau: H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H4, C2H2. Viết các phương trình hóa học điều chế mỗi khí (nếu được).

	  b) Nếu sử dụng bộ thiết bị như hình vẽ (hình bên) thì có thể thu được những khí nào trong số các khí ở trên một cách tốt nhất?  Giải thích.
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Bài 29: Cho CH2O, C2H2O4, CH2O2 lần lượt là công thức của 3 chất hữu cơ mạch hở A,B,C được chứa trong các lọ riêng biệt mất nhãn. Hãy trình bày cách nhận biết 3 chất trên bằng phương pháp hóa học.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Quảng Nam, năm học 2014-2015)

Bài 30: Có 4 lọ riêng biệt không dán nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong 4 dung dịch sau: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ và glucozơ. Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt 4 dung dịch đựng trong 4 lọ trên. 

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐH Vinh – Nghệ An, năm học 2014-2015)
Bài 31: Axit xitric là một loại axit hữu cơ có trong nhiều loại quả (cam, chanh …), công thức cấu tạo của axit xitric là:
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a) Viết công thức phân tử của axit xitric.


b) Trong “viên sủi” có những chất hóa học có tác dụng chữa bệnh, ngoài ra còn chứa một ít bột natri hidrocacbonat và bột axit xitric. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho “viên sủi” vào nước. 
---**---

Chuyeân ñeà 21:

ĐIỀU CHẾ-TINH CHẾ, TÁCH CHẤT KHỎI HỖN HỢP

(Phần hữu cơ)
I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1- Tinh chế và tách chất khỏi hỗn hợp

a) Sơ đồ tinh chế và tách chất:

b) Phương pháp:

d) Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Trình bày phương pháp tinh chế CH4 tinh khiết từ hỗn hợp khí gồm CH4, C2H2, CO2 và C2H4. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

 (Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 TP Đà Nẵng, năm học 2011-2012)

Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm magie axetat, bari axetat, natriaxetat. Hãy trình bày phương pháp tách mỗi chất ra khỏi hỗn hợp. Viết phương trình hóa học xảy ra.

thành dung dịch, MgO không tan. 

Ví dụ 3: Có các chất khí CH4, C2H2, C2H4, NH3, SO2. Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp của chúng. 

 (Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Kiên Giang, năm học 2014-2015)

2- Điều chế các hợp chất hữu cơ.

a) Các bước giải bài tập:

b) Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 4: Viết các phương trình hóa học để điều chế: brombenzen, đibrom etan, nhựa PVC từ nguyên liệu là than đá, đá vôi và các hóa chất vô cơ cần thiết khác. 

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Bắc Ninh, năm học 2010-2011)

Ví dụ 5: Từ tinh bột và các chất vô cơ có sẵn hãy viết các phương trình hóa học điều chế etyl axetat.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa LHP - TP Hồ Chí Minh, năm học 2014-2015)

Ví dụ 6: Cho A, B, C là những hydrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết:


- Bằng một phản ứng, từ C có thể điều chế được B, từ B có thể điều chế được A và từ B có thể điều chế được rượu etylic,


- A không tác dụng với dung dịch Br2 và không làm mất màu dung dịch KMnO4.


- Dưới tác dụng của tia lửa điện chất A phân hủy làm thể tích khí tăng gấp 3 lần.


a) Xác định các chất A, B, C và viết các phương trình hóa học xảy ra.


b) Từ C viết các phương trình hóa học điều chế cao su Buna, nhựa PVC.    

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Quảng Nam, năm học 2013-2014)

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Từ CaC2 và các chất vô cơ (dụng cụ, thiết bị, điều kiện cần thiết có đủ), hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế:


a) PE

b) PVC



c) Etyl axetat

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Bắc Giang, năm học 2013-2014)
Bài 2: Có 3 hidrocacbon X, Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, X có tỉ lệ H: C =1:1, Y có tỉ lệ H:C = 2:1,  Z  có tỉ lệ H:C = 3:1  


a) Xác định công thức phân tử của X, Y, Z.


b) Từ đá vôi và than cốc, viết phương trình hóa học điều chế các chất X, Y, Z nói trên.
(Trích đề thi HSG môn hóa lớp 9 TP Hồ Chí Minh, năm học 2011-2012)
Bài 3: Cho một lượng dư kim loại Natri vào cồn 750 đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được một hỗn hợp rắn X.


a) Rắn X gồm những chất nào? Viết phương trình hóa học xảy ra theo thứ tự.

b) Nêu phương pháp tinh chế NaOH từ hỗn hợp rắn X. Viết phương trình hóa học xảy ra.

Bài 4: Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất khỏi hỗn hợp khí gồm 5 chất khí sau đây: C2H2, C2H4, C2H6, CO2, SO2.  Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

Bài 5: Trình bày phương pháp hóa học, viết phương trình phản ứng để tinh chế:


a) C2H2 có lẫn CO2, CH4, C2H4

b) C2H4 có lẫn C2H2, CO2, SO2, SO3, HCl 

c) CH4 có lẫn C2H2, C2H4, SO2, C3H6. 

d) Natri axetat từ hỗn hợp chứa natri axetat, axit axetic, ancol etylic, etyl axetat.
Bài 6: Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm: axit axetic, rượu etylic và etyl axetat. 
Bài 7: Trình bày cách tinh chế khí metan trong hỗn hợp khí gồm metan, sunfurơ, axetilen, etilen với một hóa chất duy nhất (nguyên chất hoặc dung dịch).  
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa LHP- TP Hồ Chí Minh, năm học 2012-2013)

Bài 8: Tìm một chất vô cơ A sao cho khi cho A lần lượt tác dụng với 4 chất hữu cơ B, D, X, Y khác nhau đều thu được rượu etylic. Viết phương trình hóa học.

Bài 9: Cho 13,80 gam ancol (rượu) X có công thức dạng CxHyOH (x,y là các số nguyên dương) tác dụng hết với kim loại Na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc).

  a) Xác định công thức của X.
  b) Từ X, các chất vô cơ và phương tiện kĩ thuật cần thiết có đủ. Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: Este etyl axetat và polietilen (PE)
 (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Đăk Lăk, năm học 2014-2015)

Bài 10: Từ muối ăn, chất béo và nước, chỉ bằng 2 phản ứng hóa học có thể điều chế được xà phòng. Hãy viết phương trình phản ứng minh họa (tùy chọn điều kiện và thiết bị cần thiết).       

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Bến Tre, năm học 2015-2016)

Bài 11: Cho X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn a mol X cần dùng 3,5a mol oxi. Xác định công thức và gọi tên X. Viết phương trình điều chế X từ propen (C3H6), các chất vô cơ và điều kiện cần thiết coi như có đủ.   
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa ĐHSP Hà Nội, năm học 2012-2013)

Bài 12: Một hỗn hợp X gồm 3 chất khí: propan C3H8, propen CH2=CH–CH3,  metyl axetilen CH3–C(CH. Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng mỗi khí ra khỏi hỗn hợp X. Viết các phương trình  hóa học xảy ra.  
Bài 13: Từ nhôm cacbua và các chất vô cơ cần thiết hãy viết phương trình phản ứng điều chế vinyl axetat và hexacloxiclohexan. 
(Trích đề thi HSG môn hóa học lơp 9 tỉnh Gia Lai, năm học 2011-2012)
Bài 14: Từ metan, muối ăn, (các chất xúc tác, dụng cụ cần thiết cho đầy đủ) viết các phương trình hóa học để điều chế ra: điclometan; nhựa P.V.C; 1,2-đicloetan, etan, etylclorua. Ghi rõ điều điện của phản ứng nếu có. 
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn - Bình Định, năm học 2014-2015)

Bài 15: Có hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic. Trình bày phương pháp hoá học để có thể tách riêng mỗi chất. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Bắc Giang, năm học 2009-2010)

Bài 16: Cho hỗn hợp gồm rượu etylic, axit axetic, nước. Trình bày phương pháp tách riêng rượu etylic nguyên chất và axit axetic (có thể lẫn nước) từ hỗn hợp trên? Viết phương trình phản ứng minh họa (nếu có).

(Trích đề thi HSG môn hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương, năm học 2011-2012)

Bài 17: Có sẵn metyl axetilen (CH(C–CH3), nước, natri clorua, các chất xúc tác thích hợp, (các thiết bị cần thiết coi như có đủ). Hãy viết các phương trình hóa học điều chế mỗi chất sau đây:  

a) Propan-2-ol   
  
b) Glyxerol 

Bài 18: Chất khí A được điều chế từ CH3COONa, khí B được điều chế từ rượu etylic, khí C được điều chế từ A hoặc CaC2, nhị hợp C thu được khí D. Biết A, B, C, D đều chỉ chứa cacbon và hiđro trong phân tử.


a) Viết các phương trình phản ứng điều chế các khí trên. Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D.

b) Viết các phương trình phản ứng điều chế polivinylaxetat từ khí C với chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. 
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lê Quý Đôn - Đà Nẵng, năm 2009)

Bài 19:  Từ Metan và các chất vô cơ, các điều kiện phản ứng cần thiết có đầy đủ. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế: rượu etylic, axit axetic, polietilen, etyl axetat, etylclorua (C2H5Cl), etan(C2H6). 
(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tỉnh Lào Cai, năm học 2015-2016)

Bài 20: Hỗn hợp X gồm CH4, CO2, C2H4, NH3, C2H2. Hãy nêu phương pháp hóa hóa học để tách riêng mỗi khí ra khỏi hỗn hợp, viết các phương trình hóa học.

Bài 21: Thực hiện tách, tinh chế đối với các trường hợp sau:


a) Tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp khí gồm vinyl axetilen, butan, butilen.

b) Tinh chế CH3COOH từ hỗn hợp CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5.

c) Tách riêng mỗi khí khỏi hỗn hợp gồm CH4, CO2, NH3.

d) Tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp SO​2, C2H6, CO2, HCl.


e) Tinh chế ancol etylic từ hỗn hợp ancol etylic, etyl axetat, dầu ăn.
Bài 22: A là hợp chất vô cơ có thể tham gia 4 phản ứng với 4 chất khác nhau đều tạo ra ancol etylic. B là hợp chất hidrocacbon được tạo ra từ CH3COONa bằng một phản ứng duy nhất, hidrocacbon D được điều chế trực tiếp từ B. 


a) Xác định các chất A,B,D viết các phương trình hóa học minh họa.


b) Từ A, D và các chất xúc tác thích hợp hãy viết các phương trình hóa học điều chế PE, cao su Buna, poli vinyl axetat (PVA).

Bài 23: Từ etilen cùng các chất vô cơ và các thiết bị cần thiết khác, viết các phương trình hóa học thực hiện chuyển hóa etilen thành các chất sau: axit axetic, benzen, nhựa PVC, cao su buna, metan.

(Trích đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Lam Sơn -Thanh Hóa, năm học 2012-2013)

Bài 24: Từ các nguyên liệu chính là than đá, đá vôi, nước. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế canxi axetat, 666, cao su Buna, vinyl axetat. Các thiết bị và chất xúc tác coi như có đủ.
Bài 25: Từ etan C2H6, NaCl, CaO, nước và các chất xúc tác cần thiết. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế: metan, polietilen (PE), polivinylclorua (PVC), rượu etylic, este etyl axetat, canxi axetat.
Chuyeân ñeà 22:

VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẢI NHANH 

CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1- Sử dụng bảo toàn nguyên tố.

a) Nội dung:

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1: Hợp X gồm: 0,1 mol FeO; 0,1 mol Fe3O4; 0,2 mol FeCl2; 0,1 mol Fe(OH)3. Cho toàn bộ hỗn hợp X vào trong dung dịch HCl dư, cho tiếp NaOH dư vào dung dịch,  sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m(gam) rắn. Giá trị của m là:


A.
16,4

   B.  25,2

C. 52,8

D. 56

Ví dụ 2: Đốt cháy hết 0,1 mol hỗn hợp X gồm C3H4, C3H6, C3H8 bằng khí O2 dư thu được 5,76 gam nước. Khối lượng của hỗn hợp X là:


A. 2,44 gam
B. 4,24gam
C. 4,42 gam 
D. 3,92 gam

Ví dụ 3: Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hỗn hợp A gồm nhiều axit cacbonxylic đơn chức cần vừa đủ V lít  (đktc) khí O2, thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là


A. 8,96 lít.
B. 11,2 lít.
C. 6,72 lít.
D. 4,48 lít.

2- Sử dụng bảo toàn khối lượng.

a) Nội dung:

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1: Cho 3,9 gam hỗn hợp X gồm MgCO3, CaCO3, Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 0,896 lít CO2(đktc). Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là:


A.
4,34 gam
B.2,92 gam
C. 4,43 gam
D. 2,29 gam

Ví dụ 2:  Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp X (gồm 5 chất hữu cơ) thì phải dùng 10,08 lít O2 (đktc), sản phẩm chỉ gồm CO2 và hơi H2O theo tỷ lệ thể tích tương ứng bằng 3:2. Hấp thụ toàn bộ lượng khí sinh ra trong dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m(gam) kết tủa. Giá trị của m là:


A.
45,0
B. 35,0
C. 30,0
D. 40,0

3- Sử dụng phân tích hệ số, chỉ số

a) Nội dung:

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1: Cho 2,0 gam hỗn hợp A gồm các oxit Fe2O3, Fe3O4, CuO, MgO tác dụng vừa đủ với m(gam) dung dịch H2SO4 4,9%(loãng). Biết trong A kim loại chiếm 76% theo khối lượng. Giá trị của m là:


A.
80
B.70
C.60
D.50

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam hỗn hợp khí và hơi (M) gồm CH4, C2H4, C3H6, C3H6O trong khí oxi thì thu được 6,16 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Phần trăm theo khối lượng của CH4 trong hỗn hợp M là:


A.
6,69%
B. 6,96%
C. 0,696%
D.0,669%

Ví dụ 3: Trộn 14 lít H2  với  4 lít N2 trong bình kín thì được hỗn hợp X. Nung bình trong điều kiện thích hợp để phản ứng xảy ra, sau một thời gian thì thu được 15 lít hỗn hợp Y gồm 3 chất khí (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là:


A.
32,1%
B. 31,2%
C.52,5%
D. 37,5%

4- Sử dụng giá trị trung bình và quy tắc đường chéo.

a) Nội dung:

a.1- Trị số trung bình của hỗn hợp: 

a.2- Biểu diễn trị số trung bình thành quy tắc đường chéo:

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1:  Hỗn hợp X gồm CH4, H2, C3H8 (số mol H2 gấp 3 lần số mol CH4), biết 
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6,6. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp là:


A.
40%
B. 30%
C. 20%

D. 10%

Ví dụ 2:  Cho một lượng dư hỗn hợp K,Na, Mg vào trong  a(gam) dung dịch HCl nồng độ x%, phản ứng xong thu được 0,045a (gam) khí H2. Giá trị của x là:


A.
36,5%
B. 37,5%
C. 14,5%
D. 15,2%

Ví dụ 3: Cho m(gam) SO3 tan hết trong dung dịch H2SO4 49% thu được 300 gam  dung dịch H2SO4 73,5%. Tính m?


A.
50 gam
B. 80 gam
C. 100 gam
D. 120 gam

5- Sử dụng Quy đổi hỗn hợp

a) Nội dung: 

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1: Cho 5,8 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, FeO, Fe2O3 (số mol bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a(gam) muối khan. Giá trị của a là:


A.
113 gam
B. 72,365 gam
C. 81,25 gam
D. 95,25 gam

Ví dụ 2: Đốt m(gam) một mẫu kim loại Fe trong khí oxi, sau một thời gian thu được 32,8 gam rắn A gồm 4 chất. Hòa tan hết A trong HNO3 dư thì thu được 8,96 lít lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 khí NO, NO2 có 
[image: image141.wmf]2

Z/H

d

= 18. Giá trị của m là


A.
56
B.28
C. 14

D. 84

Ví dụ 3: Hỗn hợp gồm X gồm C2H4, C2H2, C3H6, C4H10. Đốt cháy hết 5,6 gam X trong khí O2 thu được lượng CO2 và nước có số mol bằng nhau. Thể tích O2 (đktc) đã phản ứng với hỗn hợp X là:


A.6,72 lít
B. 8,96 lít
C. 13,44 lít
D. 15,68 lít

Ví dụ 4: Hòa tan 39,2 gam hỗn hợp A gồm K, Ba, K2O, BaO trong nước dư thì thu được Vml dung dịch A (nồng độ mol các chất tan đều bằng 0,4M) và thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Giá trị của V là:


A.
250ml
B. 500ml
C. 600ml
D. 750ml

6- Sử dụng quy tắc hóa trị

a) Nội dung:

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1: Hỗn hợp khí X gồm Cl2, O2 (tỉ lệ số mol tương ứng bằng 3:2) tác dụng vừa đủ với hỗn hợp kim loại Y gồm 0,125mol Zn; 0,2mol Ca; 0,25 mol Al. Thể tích của hỗn hợp khí X (đktc) là:


A.10,08 lít
B. 11,2 lít
C. 16,8 lít
D. 8,96 lít

Ví dụ 2:  Cho 5,6 gam sắt cháy trong khí O2 sau một thời gian thu được m(gam) rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thì thu được 2,8 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m ?


A. 8,0 gam
B. 8,4 gam
C. 6,0gam
D. 5,6gam

Ví dụ 3: Ngâm 5,1 gam hỗn hợp Mg, Al (số mol bằng nhau) vào trong dung dịch chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,3M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m (gam) rắn X gồm 3 kim loại. Cho X vào dung dịch NaOH dư thu được 0,03 mol khí (đktc). Giá trị m là?


A.
23,45 gam
B. 22,98 gam
C.22,44 gam
D. 24,35gam

Ví dụ 4: Hòa tan 39,2 gam hỗn hợp A gồm K, Ba, K2O, BaO trong nước dư thì thu được Vml dung dịch A (nồng độ mol các chất tan đều bằng 0,4M) và thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Giá trị của V là:


A.
250ml
B. 500ml
C. 600ml
D. 750ml

7- Sử dụng phương pháp bỏ bớt chất khỏi hỗn hợp.

a) Nội dung:

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1: Hòa tan 8 gam hỗn hợp X gồm CuO và NaOH bằng một lượng vừa đủ V(ml) dung dịch axit axetic 0,4M. Giá trị của của V là:

A.
600ml
B. 500ml
C. 250ml
D.300ml

Ví dụ 2: Hòa tan hết 15 gam hỗn hợp Y gồm CaCO3, KHCO3 bằng dung dịch HCl dư, dẫn khí sinh ra vào bình đựng 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được x (gam) kết tủa trắng. Giá trị của x là?


A.
19,70
B. 17,73
C. 11,82
D. 9,85

Ví dụ 3: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin CH
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C–CH3 và vinylaxetilen CH
[image: image143.wmf]º

C–CH=CH2 có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là:


A. 14,60.            
B. 13,20.            
C. 11,70.    
D. 6,78.           

9- Sử dụng thay thế tác chất (giải theo chất tương đương).

a) Nội dung:

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1: Đốt nóng 1,26 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại Mg, Al trong lọ khí Cl2 thì thu được 2,68 gam hỗn hợp rắn B gồm 4 chất. Hòa tan hết B trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thấy thoát ra 896 ml khí (đktc). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp A là:


A.
57,14%
B. 42,86%
C.38,10%
D. 61,90%

Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 10,95 gam X vào nước, thu được 0,56 lít khí H2 (đktc) và 200 ml dung dịch Y (trong đó nồng độ của Ba(OH)2 là 03M). Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


D. 19,7  
A. 11,82          
C. 10,96             D. 7,88      

10- Sử dụng tăng giảm khối lượng

a) Nội dung:

b) Bài tập minh họa:

Ví dụ 1:  Ngâm 10 gam Cu trong dung dịch AgNO3, đến khi kim loại không tan được nữa, lọc lấy chất rắn rửa nhẹ và sấy khô thì thu được 13,04 gam. Khối lượng kim loại Cu đã phản ứng là:


A.2,56 gam
B.3,84 gam
C.2,65 gam
D.1,28 gam

Ví dụ 2: Hòa tan 7,35 gam hỗn hợp CaCl2, BaCl2 trong một lượng vừa đủ dung dịch chứa đồng thời Na2CO3 và K2CO3 thì thu được 6,91 gam kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m (gam) muối khan. Giá trị của m là:


A.
4,40
B.5,00
C.6,20

D.6,5

Ví dụ 3: Hòa tan hết 3,05 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại X,Y,Z trong dung dịch chứa HNO3 và H2SO4. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và thoát ra 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO2, SO2 (là các sản phẩm khử duy nhất) có khối lượng 4,3 gam. Khối lượng (gam) muối khan  thu được từ dung dịch A là:


A.
9,43
B. 7,73
C. 10,67
D. 9,65

Hướng dẫn giải:

**

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam một hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu trong không khí thu được 5,96 gam hỗn hợp 3 oxit. Hòa tan hết hỗn hợp 3 oxit bằng V lít dung dịch HCl 2M. Tính V ?.


A. 0,5 lít.
B. 0,7 lít.
C. 0,12 lít.
D. 1 lít.

Bài 2: Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6 gam A bằng oxi dư thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit B. Hoà tan hết B trong dung dịch HCl thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được hỗn hợp muối khan là


A. 99,6 gam.
B. 49,8 gam.
C. 74,7 gam. 
D. 100,8 gam.

Bài 3: Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp X có khối lượng là 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho hỗn hợp X tan hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Khối lượng m gam là:


A. 56 gam.
B. 11,2 gam.
C. 22,4 gam.
D. 25,3 gam.

Bài 4: Cho hỗn hợp gồm NaCl và NaBr tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được kết tủa có khối lượng đúng bằng khối lượng AgNO3 đã phản ứng. Tính phần trăm khối lượng NaCl trong hỗn hợp đầu.


A. 23,3%
B. 27,84%.
C. 43,23%.
D. 31,3%.

Bài 5:  Cho 8,96 lít hỗn hợp X gồm 3 khí C2H2, CH4 và C2H4 qua dung dịch Br2 dư thì thấy có 48 gam brom phản ứng. Mặt khác, nếu dẫn lượng hỗn hợp X đó qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì khí thoát ra có khối lượng 6,0 gam. Phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp X là:


A.
40%
B. 50%
C.25%
D. 20%

Bài 6: Cho 2,91 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tác dụng hết với đung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO đktc và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị m là:


A. 21,12 gam
B. 12,21 gam
C.6,45 gam  
D. 5,46  gam

Bài 7: Có hỗn hợp X gồm axit axetic, propanol C3H7OH. Cho một lượng hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là:


A. 3,28            
B. 2,40            
C. 2,36            
D. 3,32

Bài 8: Hòa tan hoàn toàn 4,431 gam Al, Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và thoát ra 1,568 lít (đktc) hỗn hợp Y chứa 2 khí không màu có khối lượng 2,59 gam (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Cô cạn dung dịch X thì được m(gam) muốii khan. Giá trị m là:


A. 30,152 
B.  28,301 
C. 25,325 
D. 23,108 

Bài 9: Hòa tan hoàn toàn 43,8 gam hỗn hợp X gồm (Ba,Na,BaO,Na2O) trong nước dư thu được 2,24 lít khí (đktc) và 400ml dung dịch Y có nồng độ Ba(OH)2 là 0,6M. Nồng độ mol của NaOH trong dung dịch Y là?


A-  0,50M
B- 0,70M
C- 0,90M
D- 1,4M

Bài 10: Để khử hoàn toàn 6,08 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì cần 0,1 mol H2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 6,08 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thì thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:


A. 0,448
B. 0,996
C. 0,672
D. 0,112

Bài 11: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Ka, Na, Ba vào nước dư thì thu được dung dịch X và  6,72 lít khí (đktc). Để trung hòa vừa đủ dung dịch X thì phải dùng đúng V(ml) dung dịch H2SO4 0,5M và HNO3 0,2M. Giá trị của V là:


A.
300
B.400
C. 500
D. 600

Bài 12: Có V lít khí A gồm H2 và hai anken (đồng đẳng liên tiếp), trong đó H2 chiếm 60% về thể tích. Dẫn hỗn hợp A qua bột Ni nung nóng được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn khí B được 19,8 gam CO2 và 13,5 gam H2O. Công thức của hai olefin là


A. C2H4 và C3H6.


B. C3H6 và C4H8.



C. C4H8 và C5H10.


D. C5H10 và C6H12.

Bài 13: Cho 20 gam hỗn hợp X: gồm Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 (trong đó nguyên tố N chiếm 16,8 % khối lượng) tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung hoàn toàn thu được m (gam) chất rắn. Giá trị của m là:


A. 8,62 gam
B. 7,04gam
C. 6,28 gam
D. 5,12 gam

Bài 14: Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 (có xúc tác V2O5), sau một thời gian thu được 0,4 mol hỗn hợp khí Y gồm SO2, O​2, SO3. Số mol khí O2 đã phản ứng là:


A-  0,05 mol
B- 0,1 mol
 C- 0,2 mol
D- 0,9 mol 

Bài 15: Khử hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO, Fe3O4, CuO bằng V lít CO (đktc)  thu được 7,6 gam kim loại và khí  Y có 
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= 16.  Giá trị của V là:


A. 3,36 lít
B. 4,48 lít
C. 8,96 lít  
D. 13,44 lít

Bài 16: Để trung hòa vừa đủ 2 lít dung dịch chứa HNO3 0,1M và H2SO4 0,15M thì phải dùng đúng V (lít) dung dịch chứa NaOH 2M và Ba(OH)2 1,5M. Tính V?


A.  0,22 lít
B. 0,18 lít
C. 0,16 lít
D. 0,12 lít

Bài 17: Hòa tan hoàn toàn 9,75gam hỗn hợp gồm Al, Mg trong dung dịch chứa HCl, H2SO4 loãng dư thì thu được 11,2 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp là:


A. 30,77%
B. 69,23% 
C. 13,85%
D.86,15%

Bài 18:  Oxi hóa 14,375 ml rượu etylic nguyên chất thành axit axetic thì thu được một hỗn hợp A. Cho Na dư vào hỗn hợp A đến khi phản ứng hoàn toàn thì thấy bay ra 4,76 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng oxi hóa rượu etylic là:


A.
85%
B.80%
C. 75%
D. 70%

Bài 19: Cho 4,08 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch B), thu được 0,672 lít NO (đktc) và dung dịch C. Dung dịch C có thể hòa tan tối đa 2,52 gam Fe, sinh ra khí NO. (Khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N). Số mol HNO3 có trong dung dịch Y là:


A. 0,39 mol
B. 0,25 mol
C. 0,15 mol
D. 0,20 mol

Bài 20: Đốt cháy hỗn hợp X gồm etylen glycol C2H4(OH)2, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y (trong đó số C2H4(OH)2 bằng số mol CH4) cần vừa đủ 0,1525 mol O2 thu được 0,155 mol CO2. Nếu cho lượng hỗn hợp X đó tác dụng với 40ml dung dịch NaOH 2,5M, rồi cô cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m (gam) là:


A. 6,24.
B. 7,0
C. 7,6 
D. 8,0

Bài 21: Hòa tan hoàn toàn 9,72 gam hỗn hợp Al, Fe, Fe2O3, Al2O3 trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được dung dịch X (trong đó có 18 gam Fe2(SO4)3) và  thấy sinh ra 5,04 lít khí SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối.  Giá trị của m là: 


A. 35,1  
B. 35,28  
C.  35,82  
D. 38,52  

Bài 22: Đốt cháy hoàn toàn 16,84 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, C2H5OH và  CxHyCOOC2H5 thu được 16,8 lít CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, cho 8,67 gam X phản ứng vừa đủ với 85 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 2,76 gam C2H5OH. Công thức của CxHyCOOH là:


A. C2H3COOH 
B. CH3COOH  
 C. C2H5COOH. 
D. C3H5COOH.

Bài 23: Cho 33,3 gam hỗn hợp A gồm muối sunfat của kim loại hóa trị I và kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2, thu được dung dịch X và 58,25 gam kết tủa trắng. Cô cạn X thu được khối lượng muối khan là:


A. 44,0 gam
B.33,0 gam
C. 27,05 gam
D. 11,5 gam

Bài 24: Hòa tan hoàn toàn 8,16 gam hỗn hợp X gồm 3 muối M2SO3, MHCO3, MHSO3 (M là kim loại kiềm) trong dung dịch HCl dư đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 1,792 lít khí (đktc). Kim loại M là:


A. Li
B. Na
C. K
D. Na hoặc K

Bài 25: Hỗn hợp A gồm ba oxit sắt (FeO, Fe3O4, Fe2O3) có số mol bằng nhau. Hòa tan hết m (gam) hỗn hợp A này bằng dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp B gồm hai khí NO2 và NO có thể tích 1,12 lít (đktc) và tỉ khối hỗn hợp B so với hiđro bằng 19,8. Giá trị của m (gam) là:


A. 20,88             
B. 46,4           C. 23,2              
D. 16,24 

Bài 26: Đốt 11,7 gam hỗn hợp Al,Mg trong khí Cl2 sau một thời gian thu được 43,65 gam rắn A. Hòa tan hết A trong dung dịch ( HCl, H2SO4 loãng dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng mỗi kim loại Al,Mg  trong hỗn hợp lần lượt là:


A. 5,4 gam; 6,3 gam 
    
B. 8,1 gam; 3,6 gam 


C. 10,8 gam; 0,9 gam     
D. 4,05 gam; 7,65 gam

Bài 27:  Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2. Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 64 gam brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X được 55gam CO2 và m gam nước. Giá trị của m là


A. 31,5 
B. 27 
C. 24,3 
D. 22,5

Bài 28: Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2. Cho 7,64 gam hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 41,6gam brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X được 47,52 gam CO2 và m gam nước. Giá trị của m là


A. 21,24. 
B. 21,06. 
C. 20,70. 
D. 20,88

Bài 29: Hòa tan hết a(gam) tinh thể CuSO4.5H2O vào dung dịch CuSO4 8% để pha thành 280 gam dung dịch CuSO4 16%. Giá trị của a (gam) là:


A. 180 
B. 330 gam
C. 50 gam
D. 40 gam

Bài 30: Craking a (gam) butan C4H10 thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và b (gam CO2). Giá trị của a,b lần lượt là:


A. 5,8 và 17,6 
B. 2,6 và 8,8.
 C. 11,6 và 35,2.
 D. 23,2 và 70,4

Bài 31: Hỗn hợp Q gồm 4 rượu đơn chức X,Y, Z,T(MX <MY< MZ <MT). Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol Q thu được 7,92 gam H2O và 6,272 lít CO2 (đktc). Số mol rượu X  bằng 
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 tổng số mol 3 rượu còn lại trong hỗn hợp. Tổng khối lượng của 3 ruợu Y,Z,T  trong hỗn hợp là:


A. 7,2 gam 
B. 4,44 gam 
C. 3,6 gam 

D. 1,8 gam  

**
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